CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU MÔN HỌC VÀ HẠCH TOÁN THU NHẬP QUỐC DÂN
1.1. Kinh tế vĩ mô là gì?

Kinh tế học là là môn học ra đời cách đây hơn hai thế kỷ. Từ đó đến nay, kinh tế học trải qua nhiều giai đoạn phát triển và đã xuất hiện khá nhiều khái niệm. Sau đây là một số khái niệm khá thông dụng về kinh tế học được nhiều nhà kinh tế thống nhất:

“Kinh tế học là môn học nghiên cứu xem xã hội sử dụng như thế nào nguồn tài nguyên khan hiếm để sản xuất ra những hàng hoá cần thiết và phân phối cho các thành viên của xã hội”.

“Kinh tế học là môn khoa học nghiên cứu cách thức xã hội sử dụng các nguồn lực khan hiếm nhằm thỏa mãn các mong muốn vô hạn theo cách tốt nhất có thể.”
           Kinh tế học là môn học nghiên cứu hoạt của con người trong sản xuất và tiêu thụ hàng hoá . Kinh tế học có quan hệ chặt chẽ với nhiều môn khoa học xã hội khác như: triết học, kinh tế chính trị học, sử học, xã hội học… đặc biệt là vai trò của thống kê học.


Kinh tế học thường được chia thành hai phân ngành lớn là kinh tế vi mô và kinh tế vĩ mô:
           Kinh tế vi mô nghiên cứu sự hoạt động của các tế bào trong nền kinh tế đó là doanh nghiệp, hộ gia đình… nghiên cứu những yếu tố quyết định giá cả, sản lượng trong các thị trường riêng lẻ. 
           Kinh tế vĩ mô nghiên cứu hoạt động của toàn bộ tổng thể rộng lớn của nền kinh tế như tăng trưởng kinh tế, sự biến động của giá cả và việc làm, cán cân thanh toán, tỷ giá hối đoái … Như vậy ta rút ra được khái niệm cơ bản của kinh tế vĩ mô như sau:

Kinh tế học vĩ mô là một phân ngành của kinh tế học nghiên cứu sự vận động và những mối quan hệ kinh tế chủ yếu của một đất nước trên bình diện toàn bộ nền kinh tế quốc dân. 

Theo phạm vi ứng dụng kinh tế học được phân thành kinh tế học thực chứng và kinh tế học chuẩn tắc

        Kinh tế học thực chứng (positive economics) mô tả, dự đoán và giải thích các hoạt động của nền kinh tế một cách khách quan và khoa học. Các nhận định thực chứng thường mang tính chất mô tả và phân tích thế giới một cách khách quan như nó vốn có. Kinh tế học thực chứng thường được phát biểu ở dạng nếu – thì, và có thể chứng minh là đúng hay sai. Kinh tế học thực chứng có thể dự đoán được kết quả của một chính sách hay hành động nào đó

Nếu làm phát tăng thêm 1% thì tốc độ tăng trưởng sẽ tăng bao nhiêu?

Đánh thuế vào một loại hàng hóa thì giá của hàng hóa đó sẽ thay đổi như thế nào? Giá của hàng hóa đó sẽ có xu hướng tăng lên

 Tuy nhiên, kinh tế học thực chứng không thể đưa ra tiêu chí để xác định mục tiêu nào là tốt hơn (tốc độ tăng trưởng bao nhiêu là tốt cho nền kinh tế?) kinh tế học chuẩn tắc sẽ giải quyết vấn đề này.

         Kinh tế học chuẩn tắc (normative economics) là những phát biểu, đánh giá, nhận xét mang tính chủ quan, những phát biểu chuẩn tắc thường liên quan đến các quyết định lớn, mang ý nghĩa của sự cần thiết (nên làm cái gì?, nên làm như thế nào?). Tuy nhiên rất khó để chứng minh được là phát biểu đó đúng hay sai.
Ví dụ sau đây sẽ minh họa sự khác nhau và mối liên hệ giữa kinh tế học thực chứng và kinh tế học chuẩn tắc

Một người A phát biểu: “ Mọi người phải được trả một mức lương như nhau cho mỗi giờ làm việc, bởi mọi người nên được tưởng thưởng theo tỷ lệ thời gian làm việc của họ”, đây là một phát biểu thuộc kinh tế học chuẩn tắc. Tuy nhiên thông qua quan sát, một người B thấy rằng quy định này không thật sự hiệu quả. Ông giải thích rằng: một nhân viên được huấn luyện tốt hơn, nỗ lực nhiều hơn và tài năng hơn những người khác hoặc phù hợp với công việc hơn, nếu được khen thưởng xứng đáng (vượt trội người khác) sẽ làm việc tốt hơn ( tăng năng suất lao động. Lợi ích tăng thêm sẽ lớn hơn chi phí tăng lương cho những con người có khả năng làm việc tốt hơn, đây là phát biểu thược kinh tế học thực chứng, và có chứng minh được là đúng hay sai.

Giả định rằng lý giải đó là đúng, B tiếp tục phát biểu: “Bời vì mức lương như nhau sẽ không mang lại hiệu quả, nên cần có sự điều chỉnh lương theo năng lực và mức hiệu quả do công việc mang lại” đây là một phát biểu chuẩn tắc.        

1.1.1. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu:
     a) Đối tượng nghiên cứu


Như vậy, đối tượng của kinh tế học vĩ mô là nghiên cứu sự lựa chọn của mỗi quốc gia trước những vấn đề kinh tế và xã hội cơ bản như: tăng trưởng kinh tế, lạm phát, thất nghiệp, xuất nhập khẩu, phân phối nguồn lực, phân phối thu nhập giữa các thành viên trong xã hội…

Mỗi quốc gia có sự lựa chọn khác nhau tùy thuộc vào các ràng buộc của họ về các nguồn lực kinh tế và hệ thống chính trị-xã hội. Kinh tế học vĩ mô sẽ cung cấp những kiến thức và công cụ phân tích kinh tế đó.
      b) Phương pháp nghiên cứu


Trong khi phân tích các hiện tượng và mỗi quan hệ kinh tế quốc dân, kinh tế vĩ mô sử dụng chủ yếu phương pháp phân tích cân bằng tổng thể. Theo phương pháp này, kinh tế vĩ mô xem xét sự cân bằng đồng thời của tất cả các thị trường, của thị trường hàng hoá, thị trường các yếu tố đầu vào, thị trường tài chính. Xem xét đồng thời khả năng cung cấp sản lượng của toàn bộ nền kinh tế, khả năng tiêu dùng của toàn bộ nền kinh tế, từ đó xác định đồng thời mức giá cả và sản lượng cân bằng của nền kinh tế. Đây là nhân tố quyết định đến hiệu quả của hệ thống kinh tế. 

 Phương pháp trừu tượng hóa: là tách một hoặc một số thuộc tính, một số mối quan hệ ra khỏi các thuộc tính, các mối quan hệ khác để nhận thức vấn đề. Chẳng hạn muốn phân thích tác động của A đối với B thì phải ngầm giả định các yếu tố khác không đổi

Phương pháp mô hình toán: Sử dụng các đồ thị và phương trình đại số để mô phỏng lại nền kinh tế bao gồm các biến quan trọng và loại bỏ các biến không quan trọng, dựa trên các giả thiết quan trọng đơn giản hóa hiện thực kinh tế.

Ngoài ra còn có phương pháp kinh tế lượng và phương pháp thống kê số lớn.

1.1.2. Các nội dung cơ bản trong kinh tế vĩ mô

Nền tảng của kinh tế học được đặt lên hai vấn đề có tính cách tương phản đó là:


+ Nhu cầu không giới hạn của con người: là việc ham muốn của con người trong việc sử dụng các sản phẩm để đem lại những sự thỏa mãn vật chất và tinh thần của con người trong xã hội .Trên thực tế, những nhu cầu đó có tính cách vô giới hạn và không bao giờ có có thể đáp ứng được một cách đầy đủ vì nó luôn gia tăng và biến đổi theo nền văn minh của nhân loại. Đồng thời đó cũng là động cơ cho sự phát triển toàn diện xã hội vì nó luôn hướng đến mục tiêu hoàn thiện cuộc sống của con người trên trái đất.

+ Tài nguyên khan hiếm: điều kiện vật chất nhằm đáp ứng nhu cầu vô giới hạn của con người lại tuỳ thuộc vào tài nguyên có giới hạn mà thiên nhiên đã giành sẵn cho con người và chính khả năng của con người trong việc khai thác các tài nguyên đó.
          ► Vì hai lý do trên những vấn đề kinh tế căn bản mà bất cứ hệ thống kinh tế nào cũng phải trả lời nhằm mục đích sử dụng các tài nguyên khan hiếm như thế nào để thỏa mãn tối đa các nhu cầu vật chất của xã hội một cách hiệu quả, và phải đưa ra các quyết định liên quan đến ba sự lựa chọn cơ bản sau:
         (1) Phải sản xuất cái gì? 
         Xã hội phải quyết định xem nhóm hàng hóa và dịch vụ nào có khả năng đáp ứng một cách đầy đủ nhất cho các nhu cầu xã hội. Phải cân nhắc cho nhu cầu tương ứng cho hiện tại và cho cả tương lai.

Sau đó quyết định đem sản xuất những hàng hóa và dịch vụ nào, và phải sản xuất bao nhiêu ? 
Xã hội phải xác định mức độ và cấp độ các tài nguyên sẵn có được sử dụng trong tiến trình sản xuất :
- Tài nguyên nhân lực: Khối lượng, thời gian, tiền lương và các điều kiện sử dụng nguồn tài nguyên này.
- Tài nguyên tài sản: chú trọng đến khối lượng khai thác, dự trữ tài nguyên thiên nhiên .
- Duy trì sự hiệu quả không để tài nguyên bất động và giữ được mức toán dụng .

         (2) Sản xuất như thế nào? Sau khi xác định được số lượng cần thiết cho xã hội thì phải biết được làm thế nào để sản xuất được lượng hàng hoá đó.

- Làm sao để phân phối nguồn tài nguyên tối ưu.
- Sử dụng kỷ thuật nào? Cân đối việc sử dụng nguồn lực đất đai và con người với kỷ thuật cao để đạt được năng suất tốt nhất.

         (3) Phân phối cho xã hội như thế nào? Làm thế nào để phân phối xuất lượng cho toàn thể các thành phần kinh tế của xã hội 
- Phân phối theo nhu cầu 

- Phân phối theo đóng góp 

- Làm thế nào để giải quyết được mức độ bất quân bình trong phương pháp ?

- Khu vưc nào sẽ được ưu tiên ?

- Phân chia như thế nào giữa khu vực công và tư?
Làm thế nào để duy trì hiệu năng của hệ thống kinh tế trước sự thay đổi và năng động của công nghiệp xã hội? Nhu cầu và sở thích tiêu thụ luôn luôn thay đổi, do đó nhu cầu cung ứng giữa tài nguyên kỷ thuật cũng phải biến chuyển thích nghi. 
1.2. Tổng sản phẩm trong nước (GDP - gross domestic product)
1.2.1. Khái niệm: 
       Tổng sản phẩm trong nước hay tổng sản phẩm quốc nội là toàn bộ giá trị của các hàng hoá và dịch vụ cuối cùng được sản xuất ra trên phạm vi lãnh thổ quốc gia tính trong một thời kỳ nhất định (thường là một năm).
       Như vậy, GDP là kết quả của hoạt động kinh tế xảy ra bên trong lãnh thổ của đất nước. Những hoạt động này có thể do công ty, doanh nghiệp của công dân nước đó hay công dân nước ngoài sản xuất tại nước đó.
       Hàng hoá và dịch vụ cuối cùng: là những hàng hoá và dịch vụ mà người sử dụng cuối cùng mua. Bao gồm hàng tiêu dùng và dịch vụ mà các hộ gia đình mua, hàng xuất khẩu và các tư liệu lao động như máy móc thiết bị mà doanh nghiệp mua về.

       Hàng hoá và dịch vụ trung gian là những hàng hoá và dịch vụ dùng làm đầu vào trong quá trình sản xuất ra hàng hoá khác và được sử dụng hết một lần trong quá trình đó bao gồm: nguyên vật liệu, năng lượng, bán thành phẩm…các dịch vụ mua ngoài như vận tải, bưu điện, ngân hàng dùng vào sản xuất.

       Muốn biết một hàng hoá là trong không gian hay cuối cùng phải căn cứ vào mục đích sử dụng nó. Nếu sử dụng hàng hoá đó cho tiêu dùng, xuất khẩu hay đầu tư thì đó là hàng hoá cuối cùng. Còn nếu sử dụng hết một lần cho sản xuất thì đó là hàng hoá trung gian.
      Trong các chỉ tiêu GDP, GNP chỉ tính giá trị hàng hoá dịch và vụ cuối cùng, không tính giá trị hàng hoá dịch vụ trung gian để tránh hiện tượng tính trùng rất lớn trong nền kinh tế. Vì giá trị hàng hoá trung gian đã được tính trong giá trị hàng hoá dịch vụ cuối cùng.
       Thí dụ: một quốc gia có 4 doanh nghiệp với trị giá sản xuất được trong năm thể hiện trong bảng sau: tính GDP của quốc gia này 
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(1) Doanh nghiệp cơ khí cung ứng máy móc, thiết bị cho ba doanh nghiệp còn lại, tuy nhiên ba doanh nghiệp đều có ý định giữ lại máy móc đó dung cho nhiều chu kỳ sản xuất nên nó là hàng hoá cuối cùng của nền kinh tế. Mặc dù giá trị của máy móc thiết bị có chuyển từng phần vào giá trị hàng hoá của ngành dưới dạng khấu hao. Nhưng theo quy định tính GDP, GNP ta không trừ phần khấu hao mà chỉ trừ giá trị hàng hoá trung gian.
(2) Sợi là nguyên liệu cho ngành vải nên giá trị của sợi đã chuyển hết vào giá trị của vải. Vậy sợi là hàng hoá trung gian của vải.

(3) Tương tự như vậy vải là nguyên liệu cho ngành may mặc. Vậy vải là hàng hoá trung gian. 

(4) Hàng may mặc là hàng hoá cuối cùng vì người sử dụng mua chúng .

1.2.2. Các phương pháp tính GDP
( Tính GDP danh nghĩa theo giá thị trường 
a) Sơ đồ chu chuyển kinh tế:

Luồng luân chuyển các giá trị trong nền kinh tế được biểu hiện trong sơ đồ dưới đây giữa 4 chủ thể kinh tế:
( Chủ thể kinh tế thứ nhất: Hộ gia đình là nơi cung ứng các yếu tố sản xuất cho các doanh nghiệp như sức lao động, tài sản thuê nhà, vốn, những sáng kiến kinh doanh, kinh nghiệm quản lý.
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Hình 1.1 Sơ đồ chu chuyển kinh tế

( Chủ thể kinh tế thứ hai : Doanh nghiệp sử dụng các yếu tố đó nên phải phân phối một lượng thu nhập tương ứng gồm tiền lương (w - Wages), tiền thuê tài sản (r - Rent), tiền lãi   (i - Interest rate), lợi nhuận (Pr - Profit). Lợi nhuận là phần thu nhập được phân phối cho người tổ chức và quản lý quá trình sản xuất, kinh doanh, cụ thể là chủ doanh nghiệp và các cổ đông, họ cũng là thành viên của hộ gia đình.

Sau khi có thu nhập, hộ gia đình sẽ thực hiện hai hành vi: tiêu dùng và tiết kiệm.


Chi tiêu, tiêu dùng của hộ gia đình (C - consumption): bao gồm tất cả các chi tiêu cho sản phẩm và dịch vụ do các doanh nghiệp sản xuất ra và bán cho hộ gia đình như lương thực, thực phẩm, quần áo, thuốc men, sách báo… Và các dịch vụ như cắt tóc, điện thoại, du lịch, vui chơi giải trí… Lượng chi tiêu của hộ tiêu dùng sẽ trở về tay các doanh nghiệp cung ứng hàng tiêu dùng.


Lượng tiết kiệm (S - Saving) sẽ tạm thời rò rỉ ra khỏi vòng chu chuyển. Tuy nhiên, nó sẽ tái nhập thông qua hành động đầu tư các doanh nghiệp.

Về phía các doanh nghiệp, sau khi nhận được chi tiêu của hộ gia đình vào hàng hoá và dịch vụ, thì họ còn nhận được trong nội bộ một khoản thu nhập khác là chi tiêu đầu tư của các doanh nghiệp do cung ứng tư liệu lao động cho các nhà đầu tư.


Chi tiêu đầu tư (I - Investment) bao gồm các khoản chi của các doanh nghiệp để mua những sản phẩm đầu tư (nhà máy, thiết bị mới của các doanh nghiệp), các khoản chi của gia đình để xây, mua nhà ở mới và chênh lệch tồn kho trong năm của doanh nghiệp (gồm tồn kho nguyên liệu, bán thành phẩm, thành phẩm). Máy móc, thiết bị, nhà xưởng (bao gồm cả nhà ở) và hàng tồn kho tạo thành cơ sở vật chất kỹ thuật của nền kinh tế. Các yếu tố làm tăng cơ sở vật chất kỹ thuật của nền kinh tế đều được xem là chi tiêu đầu tư.

Do đó, I là khoản bơm vào vòng chu chuyển.

( Chủ thể kinh tế thứ ba: chính phủ để thực hiện việc quản lý và điều tiết vĩ mô nền kinh tế, chính phủ phải có phần thu và chi rất lớn. Các khoản thu-chi kể dưới đây chỉ ứng với thành phần kinh tế quốc nội, không kể các khoản vay và trả nợ nước ngoài .


Thu chính phủ có từ hai nguồn:
+ Thuế gián thu (Ti- Indirect Taxes) là loại thuế gián tiếp đánh vào thu nhập xã hội, thông qua giá cả hàng hoá, người nộp thuế là các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, nhưng người chịu thuế là người tiêu dùng cuối cùng. Các loại thuế gián thu gồm: thuế giá trị gia tăng, thuế xuất nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế nông nghiệp….

+ Thuế trực thu (Td-Direct Taxes) là loại thuế trực tiếp đánh vào thu nhập xã hội, nó không được phản ảnh vào giá cả hàng hoá, ở đây người nộp thuế cũng chính là người chịu thuế và đó là những người có thu nhập. Các loại thuế trực thu gồm: thuế thu nhập doanh nghịêp, thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập đặc biệt, thuế thừa kế di sản…

Chi của chính phủ:

Chi tiêu trực tiếp của chính phủ vào hàng hoá và dịch vụ công cộng (G-Government spending): bao gồm chi thường xuyên và chi đầu tư của chính phủ. Chi thường xuyên của chính phủ bao gồm chi lương, văn phòng phẩm… trong các ngành hành chính, giáo dục, y tế, văn hoá, quốc phòng. Còn chi đầu tư của chính phủ là khoản chi của chính phủ mang tính chất đầu tư như đầu tư vào cơ sở hạ tầng và hàng hoá công cộng cho xã hội (đường xá, công viên, bến bãi, bệnh viện, trường học, và phòng làm việc của chính phủ trung ương và địa phương…)
Vì chính phủ cũng là một chủ thể kinh tế nên khi chủ thể này chi tiêu xuất phát từ nhu cầu của mình sẽ trực tiếp làm tổng cầu gia tăng, trên ý nghĩa đó, cần nhấn mạnh đây là khoản chi tiêu đòi hỏi phải có lượng hàng hóa và dịch vụ tương ứng đáp lại.
Chi trợ cấp (Tr-Transfer Payments): đây là phần chi tiêu của chính phủ nhằm làm tăng thu nhập cho đối tượng được hưởng trợ cấp như: trợ cấp thất nghiệp, hưu trí, gia đình thương binh, liệt sĩ… khoản chi này nhằm thực hiện chính sách xã hội của mỗi chính phủ, vì vậy khi chi tiêu, chính phủ không đòi hỏi lượng hàng hóa và dịch vụ đáp lại, nên còn gọi phần chi này là khoản thanh toán chuyển nhượng,  nó không trực tiếp tác động vào tổng cầu.
( Chủ thể kinh tế thứ tư: nước ngoài khi xét chủ thể này, ta có 2 dòng giá trị đi kèm theo là:
- Giá trị hàng xuất khẩu (X-export): đây là lượng chi tiêu nước ngoài mua hàng sản xuất trong nước, nên nó sẽ thành thu nhập của các doanh nghiệp cung ứng hàng xuất khẩu.

- Giá trị hàng nhập khẩu (M-import): ngược với xuất khẩu, đây là lượng chi tiêu trong nước, nhưng lại biến thành thu nhập của nước ngoài.
b) Các phương pháp xác định GDP
- Phương pháp chi tiêu: tập hợp tổng chi tiêu xã hội để mua hàng hoá và dịch vụ tạo ra trên lãnh thổ gồm:

+ Chi tiêu trong nước để mua hàng nội địa C + I + G – M

+ Chi tiêu ngoài nước để mua hàng nội địa X

	GDP  =  C  +  I  +  G  +  X  -  M


Vậy:

Đây là chỉ tiêu của người tiêu dùng cuối cùng, cho nên trong các thành phần chi tiêu ấy có chứa cả thuế gián thu.
- Phương pháp sản xuất: tập hợp tổng giá trị gia tăng tạo ra trên lãnh thổ quốc gia trong một thời kỳ.
	GDP =  Σ  VAi


Với VAi (V.A – Value Added) giá trị gia tăng của doanh nghiệp i.

VAi = giá trị sản xuất của doanh nghiệp i – chi phí trung gian của doanh nghiệp i.

Giá trị sản xuất của doanh nghiệp là giá trị của toàn bộ lượng hàng hoá và dịch vụ mà doanh nghiệp sản xuất được trong năm.
Chi phí trung gian: là giá trị của các hàng trung gian bao gồm chi phí nguyên nhiên vật liệu, năng lượng... và các dịch vụ mua ngoài. Trong chi phí trung gian không chứa khấu hao tài sản cố định vì tài sản cố định là hàng hoá cuối cùng của nền kinh tế. 

Lưu ý :

+ Cả hai đại lượng để tính V.A đều tính theo giá thị trường.

+ GDP bao gồm cả giá trị hàng tồn kho trong năm và khấu hao.
- Phương pháp thu nhập: tập hợp tổng thu nhập phát sinh trên lãnh thổ bao gồm: tiền lương, tiền lãi, tiền thuê và lợi nhuận. Tuy nhiên đây chỉ là GDP theo chi phí cho yếu tố sản xuất, nó sẽ không đồng nhất với hai cách tính trên. Vì vậy, cần điều chỉnh bằng cách cộng thêm vào GDP theo chi phí yếu tố sản xuất các khoản:

+ Thuế gián thu (Ti) vì hai cách trên tính GDP theo giá trị thị trường (có chứa cả thuế gián thu)

+ Khấu hao ( De – Depeprecciation) là giá trị tài sản cố định đã hao mòn trong sử dụng. Trong 2 cách trên để tính GDP không hề trừ phần này ra hay nói cách khác, trong GDP vẫn còn chứa khấu hao.

	GDP = w + i + r + Pr + Ti + De


Trong đó bốn dòng thu nhập w, r , i , Pr đều chứa cả thuế trực thu. Phần lợi nhuận Pr bao gồm: lợi nhuận nộp ngân sách (dưới hình thức thuế thu nhập doanh nghiệp), lợi nhuận không chia (để lập quỹ cho doanh nghiệp như quỹ tái đầu tư, quỹ phúc lợi, khen thưởng…) cuối cùng là phần lợi nhuận chia cho chủ doanh nghiệp và cổ đông.
Thí dụ: Lấy lại thí dụ 1 hãy tính GDP bằng 3 phương pháp trên.
                                                                                              Đvt: tỷ đồng

	Doanh nghiệp
	Giá trị sản xuất
	Giá trị hàng hoá cuối cùng
	Giá trị gia tăng
	chỉ tiêu
	Thu nhập

	Cơ khí
	1
	1
	1
	1
	1

	Dệt sợi
	1
	
	1
	
	1

	Dệt vải
	2
	
	1
	
	1

	May mặc
	3
	3
	1
	3
	1

	Tổng giá trị
	7
	4
	4
	4
	4


Tính bằng 3 phương pháp trên:
GDP = tổng giá trị gia tăng = tổng chi tiêu = tổng thu nhập = 4 tỷ đồng.

Đó cũng chính là tổng giá trị hàng hoá và dịch vụ cuối cùng của nền kinh tế.

( Hạn chế của việc tính toán GDP :
- Tính GDP theo 3 công thức trên thực tế thường không cho ra một đáp số vì số liệu thu được không chính xác. Vì vậy, các nhà thống kê sau khi tính sẽ tiến hành điều chỉnh, lựa chọn con số hợp lý nhất.

- GDP không phản ảnh giá trị các hoạt động trong nền kinh tế. Các hoạt động đó là:

+ Hoạt động “kinh tế ngầm” hoạt động phi pháp như sản xuất, kinh doanh những mặt hàng quốc cấm và các hoạt động phạm pháp khác. Đây là những hoạt động mang lại lượng giá trị cho các tổ chức và các quốc gia có liên quan, nhưng không được tính vào GDP vì nó nguy hiểm cho cộng đồng. Hoặc hoạt động hợp pháp nhưng không khai báo nhằm mục đích trốn thuế.

+ Hoạt động phi thương mại: Đây là các hoạt động cần thiết cho xã hội, nhưng không phải vì lý do thương mại nên không có giá cả, không được thông báo hay hạch toán vào GDP như hoạt động của các tổ chức nhân đạo, bảo vệ môi trường, tạo ra hàng hoá và dịch vụ tự cung tự cấp (như hoạt động của các bà nội trợ, thực phẩm nông dân để lại chi tiêu trong gia đình…).
Những phần không phản ánh hết giá trị vào GDP kể trên, chỉ trừ hoạt động phi pháp, đều được ước lượng để tính vào GDP.

- GDP không phải là một chỉ tiêu hoàn hảo để đo lường phúc lợi kinh tế.

Vì những hạn chế trên chưa hoàn hảo để đo lường phúc lợi kinh tế mà phải dùng chỉ tiêu phúc lợi kinh tế ròng ( N.E.W: Net economic welfare) được điều chỉnh từ GDP.
	N.E.W = GDP + Lợi chưa tính - Hại chưa trừ


Lợi nhuận chưa tính là những khoản làm tăng chất lượng cuộc sống, có lợi cho mọi người nhưng chưa được tính trong GDP hoặc GNP như hoạt động phi thương mại hoặc giá trị của sự nhàn rỗi.

Hại chưa trừ là những khoản gây thiệt hại cho đời sống nhưng không được trừ ra khi tính GDP đó là những thiệt hại do sự ô nhiễm môi trường, vấn đề xã hội phát sinh trong những vùng đô thị hoá. 

Việc tính toán N.E.W còn rất sơ lược và chưa thống nhất, nhưng nó cũng nhắt chúng ta rằng, GDP không phải là chỉ tiêu đo lường phúc lợi kinh tế hoàn hảo.
1.2.3. GDP thực hiện, GDP danh nghĩa và chỉ số điều chỉnh GDP

Để tính giá trị hàng hoá và dịch vụ cuối cùng của nền kinh tế, ta phải có đơn giá của chúng. Giá được sử dụng để tính GDP khác nhau sẽ phản ảnh những ý nghĩa kinh tế khác nhau. 

a. GDP danh nghĩa: Là giá trị sản lượng hàng hoá và dịch vụ tính theo giá hiện hành. Sản phẩm sản xuất ra trong thời kỳ nào thì lấy giá của thời kỳ đó 


[image: image2]
Trong đó: 
i: Biểu thị loại sản phẩm thứ i với i =1,2,3...,n 

t:  Biểu thị thời kỳ tính toán 

Q: Số lượng sản phẩm từng loại mặt hàng; Qi: số lượng sản phẩm loại i 

P: Giá của từng mặt hàng; Pi giá của sản phẩm thứ i. 

Nếu số liệu thống kê cho thấy GDP danh nghĩa năm sau cao hơn năm trước, điều này cho thấy có thể nền kinh tế đã sản xuất ra số lượng sản phẩm lớn hơn năm trước hoặc giá bán năm sau cao hơn năm trước hoặc cả số lượng sản phẩm lớn hơn và giá bán của năm sau cao hơn năm trước. GDP danh nghĩa không cho chúng ta biết chi tiết sự gia tăng của nó chủ yếu là do đóng góp của sự tăng về giá cả hay số lượng sản phẩm hàng hoá, dịch vụ được tạo ra trong nền kinh tế. 

Nghiên cứu biến động kinh tế theo thời gian các nhà kinh tế muốn tách riêng hai hiệu ứng biến động về giá cả và biến động về sản lượng. Cụ thể là muốn có một chỉ tiêu về tổng lượng hàng hoá và dịch vụ được nền kinh tế tạo ra mà không bị tác động bởi sự thay đổi của giá cả của các hàng hoá và dịch vụ này. Để làm được điều đó các nhà kinh tế sử dụng chỉ tiêu DGP thực tế.
b. GDP Thực tế: Là giá trị sản lượng hàng hoá và dịch vụ hiện hành của nền kinh tế được tính theo mức giá cố định của năm cơ sở (năm gốc) 
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với Pi0  là giá của năm cơ sở hay năm gốc


Nếu thống kê GDP thực tế cho thấy GDPr năm sau cao hơn năm trước, thì đây chỉ thuần tuý là sự biến động về sản lượng năm sau lớn hơn năm trước, còn giá cả được giữ cố định ở năm cơ sở (năm gốc). 

Mục tiêu tính toán GDP là nhằm để nắm bắt được hiệu quả hoạt động của toàn bộ nền kinh tế. GDP thực tế phản ánh lượng hàng hoá và dịch vụ được tạo ra trong nền kinh tế nên nó cũng cho biết năng lực thoả mãn các nhu cầu và mong muốn của dân cư trong nền kinh tế. Do đó GDP thực tế phản ánh kết quả của nền kinh tế tốt hơn là GDP danh nghĩa. 

Sau khi đã loại trừ ảnh hưởng của biến động giá cả, thì tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP growth rate – g) đó là tỷ lệ % thay đổi của GDP thực tế của thời kỳ này so với thời kỳ trước. 
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c. Chỉ số điều chỉnh GDP (GDP Defator - DGDP) 
Chỉ số giá điều chỉnh đo lường mức giá trung bình của tất cả các hàng hoá và dịch vụ được tính trong GDP. Chỉ số điều chỉnh GDP được tính bằng tỷ số giữa GDP danh nghĩa và GDP thực tế. Nó phản ánh mức giá hiện hành so với mức giá năm cơ sở. Chỉ số giá điều chỉnh cho biết sự biến động về giá làm thay đổi GDP danh nghĩa. 
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1.3. Mối quan hệ giữa GDP, GNP, NNP, thu nhập quốc dân và thu nhập khả dụng

1.3.1. Tổng sản phẩm quốc dân (GNP - Gross national product)

Tổng sản phẩm quốc dân là chỉ tiêu đo lường toàn bộ giá trị hàng hóa dịch vụ cuối cùng do công dân một nước tạo ra được tính trong một thời kỳ nhất định (thường là một năm).
GDP là giá trị hàng hoá dịch vụ cuối cùng tạo ra trên lãnh thổ một nước, không kể quốc tịch nào, GDP bao gồm:


GDP = A + B       (1)

- A: giá trị do công dân một nước tạo ra trên lãnh thổ

- B: giá trị do công dân nước khác tạo ra trên lãnh thổ. Phần này là thu nhập do nhập khẩu cái yếu tố sản xuất bao gồm: tiền lương, tiền thuê, tiền lãi, lợi nhuận, bản quyền, tiền vốn ở nước ngoài được nhập khẩu vào lãnh thổ.
GNP là giá trị hàng hoá dịch vụ cuối cùng do công dân một nước tạo ra không kể họ đang ở đâu, GNP bao gồm:


GNP = A + C        (2)

- C: giá trị do công dân một nước tạo ra trên lãnh thổ nước khác, phần này còn gọi là thu nhập do xuất khẩu các yếu tố sản xuất tiền lương, tiền thuê, tiền lãi, lợi nhuận của những yếu tố trong nước được xuất khẩu ra nước ngoài.

Từ (1) và (2) ta có    
* GNP = GDP + (C – B)

* GNP = GDP + thu nhập do xuất khẩu các yếu tố sản xuất – thu nhập do nhập khẩu các yếu tố sản xuất.

* GNP = GDP + NIA 

- NIA: net income Abroad thu nhập ròng từ nước ngoài

Trong thực tế GDP thông dụng hơn GNP, nên khi xem xét các biến số trong nền kinh tế người ta thường sử dụng GDP.

1.3.2. Tổng sản phẩm quốc dân ròng (NNP - Net National product)
 Tổng sản phẩm quốc dân ròng: là phần GNP còn lại sau khi trừ đi khấu hao. 
Như đã biết các tư liệu lao động bị hao mòn dần trong quá trình sản xuất. Sau khi tiêu thụ sản phẩm các doanh nghiệp phải bù đắp ngay phần hao mòn này chúng không trở thành nguồn thu nhập cá nhân, xã hội và không tham gia vào quá trình phân phối cho các thành viên trong xã hội.

Như vậy, suy cho cùng, không phải tổng đầu tư mà đầu tư ròng cùng với các thành phần khác của GNP: tiêu dùng hộ gia đình, chi tiêu chính phủ, xuất khẩu ròng mới là những bộ phận quyết định tốc độ tăng trưởng, nâng cao mức sống của người dân và những bộ phận này tạo thành sản phẩm quốc dân ròng, ta có:
 NNP = GNP- De (khấu hao) Depeprecciation
Tuy nhiên, việc xác định tổng mức khấu hao trong nền kinh tế đòi hỏi nhiều thời gian và phức tạp.Vì vậy để đáp ứng kịp thời nhu cầu phân tích và giảm rắc rối do việc thu nhập số liệu khác nhau, hay biến động về khấu hao. Nhà nước, nhà kinh tế thường sử dụng GNP.
1.3.3. Thu nhập quốc dân: ( NI - National Income)
Thu nhập quốc dân phản ánh phần thu nhập do công dân một nước tạo ra không kể chi phí. Nếu lấy tổng sản phẩm quốc dân ròng NNP trừ đi phần thuế gián thu ta được chỉ tiêu thu nhập quốc dân (Y)
Xét theo thu nhập, thu nhập quốc dân bao gồm: tiền lương, tiền lãi, tiền thuê, lợi nhuận…

Thu nhập quốc dân được tính bằng cách:

     Y = GNP – De – Ti         (Thuế gián thu: Ti)

     Y = NNP – Ti 

Thuế gián thu đánh vào thu nhập như: Thuế doanh thu, thuế trước bạ, thuế tài nguyên: được xem như 1 chi phí sản xuất và doanh nghiệp cộng vào giá bán sản phẩm.
1.3.4. Thu nhập khả dụng Yd
Thu nhập khả dụng (hay thu nhập cá nhân có quyền sử dụng) là khoản thu nhập thực sự mà các hộ gia đình có toàn quyền quyết định trong việc chi tiêu. Tức là khoản thu nhập còn lại sau khi các cá nhân người tiêu dùng đã nhận các khoản trợ cấp từ chính phủ và đã nộp vào các thuế trực thu


Yd = Y – Td + Tr

- Td: là thuế trực thu

- Tr: trợ cấp 

Thuế trực thu chủ yếu là các loại thuế đánh vào thu nhập do lao động, thu nhập, thu nhập do kế thừa tài sản, lệ phí giao thông, thuế lợi tức…
Toàn bộ thu nhập khả dụng Yd chỉ bao gồm thu nhập mà các hộ gia đình có thể tiêu dung (C) hay tiết kiệm (S).
        Yd = C + S
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1.4. Chỉ số giá tiêu dùng: Customer Price Index 
Chỉ số giá tiêu dùng là chỉ tiêu được sử dụng phổ biến nhất để phản ánh mức giá là chỉ số giá tiêu dùng CPI.

Chỉ số giá tiêu dùng CPI là chỉ tiêu phản ánh tốc độ thay đổi giá cả của một giỏ hàng hoá, dịch vụ ở một thời điểm nào đó so với thời điểm gốc.

Cũng giống như cách tính GDP, GDP chuyển số lượng của nhiều hàng hoá dịch vụ thành một con số duy nhất để phản ánh giá trị của tổng số lượng. CIP chuyển giá cả của nhiều hàng hoá dịch vụ thành một chỉ số duy nhất phản ánh mức giá chung.

Các nhà kinh tế phải tổng hợp nhiều loại giá cả trong nền kinh tế như thế nào để có được một chỉ số duy nhất phản ánh chính xác mức giá? Họ có thể làm theo cách đơn giản là tính số bình quân của tất cả các loại giá cả, nhưng phương pháp này coi tất cả hàng hoá dịch vụ như nhau.

Trong khi đó, người tiêu dùng không tiêu dùng như nhau cho các loại hàng hoá. Như người tiêu dùng nhiều gạo hơn ngô, cho nên trong CPI giá gạo phải có tầm quan trọng hơn so với giá ngô.
Thí dụ: người tiêu dùng đại diện mua 10 kg gạo và 2 kg ngô trong một tháng thì điều này có nghĩa là giỏ hàng hoá bao gồm 10kg gạo và 2kg ngô.

   (10 x giá gạo hiện hành) + (2 x giá ngô hiện hành)


CPI =    
   (10 x giá gạo năm 2000)    +  (2 x giá ngô năm 2000)
Năm 2000 là năm cơ sở của CPI này. Chỉ số CPI tính được cho biết hiện giờ để mua 10 kg gạo và 2 kg ngô thì chúng ta bỏ ra số tiền bao nhiêu lần so với năm 2000.
CHƯƠNG II: TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ

Tăng trưởng kinh tế là loại mục tiêu có tính chất dài hạn. Tất cả các nước đều mong muốn đạt được tốc độ tăng trưởng cao. Vậy thì nhân tố nào quyết định tăng trưởng? Tăng trưởng kinh tế có gây thiệt hại gì không? Tại sao trong quá trình tăng trưởng phải đối phó với các chu kỳ kinh doanh? Việc tăng trưởng ở các quốc gia kém phát triển như Việt Nam có những đặc điểm gì? Phải chăng tăng trưởng và phát triển luôn luôn có cùng chiều hướng? Chúng ta sẽ lần lượt giải đáp các câu hỏi trên.

2.1. Lý thuyết tăng trưởng kinh tế

2.1.1. Đo lường mức tăng trưởng

Theo PA Samuelson và W. D Nordhaus, tăng trưởng kinh tế được thể ở sự gia tăng của sản lượng tiềm năng, hay nói cách khác, thể hiện ở sự dịch chuyển ra ngoài của đường giới hạn khả năng sản xuất (PPF). Xét về mặt lý thuyết, quan niệm về tăng trưởng như vậy rất hữu ích. Nó giúp chúng ta phân biệt hai mục tiêu kinh tế vĩ mô: ổn định và tăng trưởng. Mục tiêu ổn định là làm cho sản lượng được duy trì thường xuyên ở mức sản lượng tiềm năng, còn mục tiêu tăng trưởng nhằm đẩy nhanh sự gia tăng của sản lượng tiềm năng.
Tuy nhiên, khi đánh giá mức tăng trưởng trong thực tế người ta luôn luôn tính toán theo sản lượng thực tế mà quốc gia sản xuất được, chứ không tính theo sản lượng tiềm năng. Sản lượng thực tế dùng để đánh giá sự tăng trưởng có thể là GDP thực hoặc GNP thực, có thể là GDP hay GNP thực tính bình quân đầu người. Thông thường, chỉ tiêu GDP được sử dụng phổ biến hơn (có thể do sự giản tiện). Tuy nhiên, nếu muốn đánh giá mức tăng trưởng mà dân chúng một nước hưởng thụ được thì nên dùng chỉ tiêu GNP.
Chỉ tiêu dùng để đo lường mức tăng trưởng là tốc độ (hay tỷ lệ) tăng thêm của GNP,GDP thực hoặc GNP, GDP thực bình quân đầu người. Tốc độ tăng hàng năm V được tính theo công thức:



Khi dùng chỉ tiêu GDP hay GNP để đánh giá, ta có thể thấy được quy mô của một nền kinh tế cũng như vị trí của nó trong nền kinh tế thế giới. Còn các chỉ tiêu bình quân đầu người có thể giúp đánh giá sơ bộ về khả hưởng thụ trung bình của người dân. Tuy nhiên, cả hai loại chỉ tiêu này đều có những nhược điểm nhất định. Chẳng hạn như chúng chưa tính đến thời gian nhàn rỗi, sự ô nhiễm môi trường, sự xuất hiện các loại sản phẩm mới với chất lượng cao hơn hoặc giá rẻ hơn, sự khác nhau về giá cả giữa các nước, sự chênh lệch trong phân phối thu nhập, cách sử dụng thu nhập, điều kiện làm việc của người lao động… Rõ ràng, các chỉ tiêu đánh giá của chúng ta hiện nay không phải là những chỉ tiêu hoàn hảo, nhưng cả thế giới vẫn sử dụng chúng bởi lẽ đó là những chỉ tiêu khả dĩ có được mà không phải tốn quá nhiều chi phí.
2.1.2. Các nhân tố tăng trưởng kinh tế


Khi bàn về các nhân tố tăng trưởng, chúng ta phải bỏ qua sự dao động ngắn hạn của sản lượng thực tế xoay quanh sản lượng tiềm năng. Như đã biết, khi sản lượng thấp hơn sản lượng tiềm năng thì việc gia tăng tổng cầu giúp cho sản lượng tăng lên. Ngược lại, khi sản lượng cao hơn sản lượng tiềm năng, nền kinh tế bị lạm phát cao thì việc giảm bớt tổng cầu sẽ có tác dụng kéo sản lượng về mức tiềm năng, làm giảm lạm phát. Đó là các chính sách ổn định trong ngắn hạn, được thực hiện trên cơ sở tác động vào mặt cầu của nền kinh tế. Xét trong dài hạn, cần phải mở rộng khả năng sản xuất, tức làm tăng sản lượng tiềm năng. Đó chính là vai trò của chính sách tăng trưởng, tác động vào phía “cung”. Vậy thì, sau khi đã được mức sản lượng tiềm năng, nhân tố nào có thể giúp tăng khả năng cung ứng, làm cho nền kinh tế tăng trưởng? Thông thường các nhà kinh tế đề cập đến bốn nhóm nhân tố chính:
( Nguồn vốn: máy móc, nhà xưởng, đường sá,…
( Nguồn nhân lực: mức cung lao động, giáo dục, kỹ năng…

( Nguồn tài nguyên thiên nhiên: đất đai, khoáng sản, dầu mỏ, khí hậu…
( Trình độ kỹ thuật: khoa học, công nghệ, quản trị…

Sự phụ thuộc của sản lượng vào các nhân tố trên thường được mô tả dưới dạng một hàm sản xuất: Y = f (vốn, lao động, đất đai, trình độ giáo dục,…). Dưới đây chúng ta sẽ xem xét tác động của các nhân tố chính ảnh hưởng đến quá trình tăng trưởng kinh tế.

( Nguồn vốn


Vốn sản xuất là khối lượng nhà xưởng, máy móc, thiết bị… để sản xuất ra các loại hàng hoá khác. Muốn cho khối lượng vốn tăng lên thì phải tăng đầu tư ròng. Ta biết:


Tổng đầu tư = Khấu hao + Đầu tư ròng
Khấu hao dùng để duy trì quỹ vốn hiện có. Chỉ có đầu tư ròng mới giúp tích luỹ thêm vốn cho nền kinh tế. Mà vốn đầu tư ròng lấy từ tiền tiết kiệm. Cho nên muốn tăng vốn thì phải tăng tiết kiệm. Như vậy, khi sản lượng đã đạt mức tiềm năng, muốn thúc đẩy kinh tế bằng yếu tố vốn thì phải khuyến khích tiết kiệm và chuyển tiền tiết kiệm đó sang đầu tư. Chính điều này tạo ra sự mâu thuẫn giữa tiêu dùng cho hiện tại và tiêu dùng cho tương lai: muốn tăng tiêu dùng trong tương lai thì phải giảm bớt tiêu dùng hiện tại.

Khi vốn tăng cùng tỷ lệ với lao động, tức lượng vốn bình quân trên mỗi lao động không đổi, ta nói nền kinh tế đang được đầu tư theo chiều rộng. Khi vốn tăng nhanh hơn lao động, làm cho lượng vốn bình quân một lao động tăng lên, ta nói nền kinh tế đang được đầu tư theo chiều sâu. Đầu tư theo chiều sâu thường làm tăng năng suất lao động và do đó thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh hơn.


Mối quan hệ giữa đầu tư và tăng trưởng được thể hiện khá rõ nét trong thực tế. Những quốc gia có tỷ lệ đầu tư cao thường có tốc độ tăng trưởng nhanh. Trong từng quốc gia, các thời kỳ có tỷ lệ đầu tư cao cũng thường đạt được mức tăng trưởng nhanh hơn các thời kỳ có tỷ lệ đầu tư thấp. Bảng 2.1 cho thấy mối quan hệ đồng biến giữa % tăng GNP bình quân đầu người và % đầu tư trong GNP ở một số nước trong thời gian 1985 – 1993.

	Nước
	Mỹ
	Việt Nam
	Đức
	Nhật
	Hàn Quốc
	Thái Lan
	Trung Quốc
	Singapore

	% đầu tư
	16
	21
	21
	31
	34
	39
	43
	44

	% tăng GDP
	1,2
	4,8
	1,9
	3,6
	8,1
	8,4
	6,5
	6,1


Bảng 2.1. Tỷ lệ đầu tư trong GNP và tốc độ tăng trưởng 1985 – 1993 (Nguồn World Bank)
( Nguồn nhân lực

Nguồn nhân lực có thúc đẩy được quá trình tăng trưởng hay không phụ thuộc chủ yếu vào hai yếu tố: một là số lượng lao động có việc làm; hai là trình độ chuyên môn và kỹ năng của người lao động.
Lượng lao động có việc làm phụ thuộc vào dân số, tỷ lệ lao động trên tổng số dân, số lượng vốn và nguyên vật liệu mà nền kinh tế có được. Điều cần lưu ý là dân số tăng nhanh, nguồn lao động dồi dào chưa hẳn là động lực là động lực tăng trưởng. Nó chỉ biến thành động lực tăng trưởng khi có đủ công ăn việc làm, nghĩa là phải đủ vốn và nguyên vật liệu. Hơn nữa, nếu xét khái niệm tăng trưởng theo ý nghĩa tăng thu nhập bình quân đầu người thì phải chú ý đến tương quan giữa tốc độ tăng dân số và tốc độ tăng sản lượng. Dân số tăng rất nhanh có thể trở thành gánh nặng của nền kinh tế. Ở những nước nghèo dân số thường tăng nhanh, trong khi ở các nước giàu thì tăng rất chậm. Điều đó gây nên hai tình trạng trái ngược nhau: các nước giàu xem lao động là nguồn tăng trưởng kinh tế quan trọng, trong khi nhiều nước nghèo quan niệm rằng lượng lao động quá dư thừa là một gánh nặng của nền kinh tế.


Trình độ chuyên môn và kỹ năng của người lao động phụ thuộc vào trình độ giáo dục, sử dụng lao động có đúng chuyên môn và việc làm có ổn định hay không. Ngày nay, trình độ giáo dục đóng một vai trò rất quan trọng. Cho nên ở các nước phát triển thường người ta tách giáo dục ra thành một nhân tố riêng để xem xét tác động của nó đối với quá trình tăng trưởng. Ví dụ ở Mỹ người ta tính được phần đóng góp của giáo dục chiếm đến 12% kết quả tăng trưởng.
( Nguồn tài nguyên thiên nhiên

Nguồn tài nguyên thiên nhiên bao gồm đất đai, khoáng sản, thuỷ sản, điều kiện khí hậu, thời tiết. Một quốc gia có các điều kiện tự nhiên thuận lợi, có nguồn tài nguyên thiên nhiên dồi dào sẽ tạo điều kiện tăng trưởng kinh tế dễ dàng hơn. Nhiều nước đã được tốc độ tăng trưởng nhanh nhờ may mắn hưởng được sự ưu đãi của thiên nhiên, chẳng hạn như các nước xuất khẩu dầu mỏ thuộc khối OPEC.


Đất đai là yếu tố đóng vai trò quan trọng trong một nền kinh tế nông nghiệp. Mặc dầu quỹ đất đai xem như cố định, nhưng đất có khả năng khai thác thì không nhất thiết cố định, nhưng đất có khả năng khai thác thì không nhất thiết cố định. Việc xây dựng hệ thống thuỷ lợi, áp dụng các phương pháp cải tạo đất… có thể làm tăng đáng kể số lượng và chất lượng đất canh tác. Tất nhiên, đến một giới hạn nào đó thì yếu tố đất đai sẽ giảm dần vai trò của nó so với các yếu tố khác.


Các loại tài nguyên thiên nhiên khác. Cần phân biệt hai loại:

( Tài nguyên không có khả năng tái sinh là loại tài nguyên chỉ được khai thác một lần: dầu mỏ, than đá, bô xít, vàng… Mỗi quốc gia đứng trước một trữ lượng xác định về nguồn tài nguyên này. Do đó, tác động của nó đối với quá trình tăng trưởng thực ra là thể hiện ở khả năng tìm kiếm và khai thác chúng.

( Tài nguyên có khả năng tái sinh là loại tài nguyên có thể tái tạo lại sau khi khai thác: gỗ, cá, tôm là những ví dụ điển hình. Nếu xét đến quá trình tăng trưởng lâu dài thì việc khai thác loại tài nguyên này cần phải đi đôi với việc bảo vệ và có kế hoạch tái tạo chúng. Về mặt lý thuyết, nếu chúng ta khai thác hợp lý thì có thể duy trì nguồn tài nguyên này mãi mãi. Ngược lại, việc khai thác bừa bãi tất sẽ dẫn đến sự cạn kiệt tài nguyên và có khả năng phá huỷ môi trường, làm thiệt hại lợi ích chung mà rất có thể kết quả tăng trưởng không bù đắp lại được.

( Tiến bộ khoa học kỹ thuật

Trước hết thể hiện ở các phát minh và cải tiến trong sản xuất. Tiến bộ khoa học kỹ thuật làm tăng hiệu quả vốn đầu tư, giúp khai thác tốt nguồn tài nguyên thiên nhiên, tăng năng suất lao động. Hơn nữa, nó còn góp phần nâng cao chất lượng và hạ thấp chi phí sản xuất. Tuy nhiên, để có được các kết quả đó đòi hỏi phải đầu tư cho việc nghiên cứu và triển khai. Đây là loại đầu tư có mức độ rủi ro khá cao. Hơn nữa, muốn triển khai một phát minh cần phải có nguồn vốn đầu tư lớn. Vì vậy nó có khuynh hướng được quan tâm nhiều ở các nước phát triển và ít được quan tâm đúng mức ở các nước kém phát triển. Phần lớn các nước kém phát triển có quan tâm đến việc ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật thường chú trọng đến việc chuyển giao công nghệ từ kết quả nghiên cứu ở các nước tiên tiến. Có lẽ đó là phương thức có hiệu quả nhất đối với những nước này.
2.1.3. Lợi ích và thiệt hại của tăng trưởng


Năm 1970 GNP bình quân đầu người của Thái Lan là 210 USD, thấp hơn 8,7% so với 230 USD của Philippins. Nhưng đến 1989 thì Thái Lan đạt mức 1.230 USD trong khi Philippins chỉ có 700 USD, cao hơn 76%. Tình hình cũng diễn ra tương tự giữa Hàn Quốc và Malaysia . Vì sao như vậy? Tốc độ tăng trưởng nhanh hơn đã làm cho một quốc gia nghèo có thể đuổi kịp vượt qua quốc gia giàu hơn mình.
	Năm
	Philippines
	Thái Lan
	Malaisia
	Hàn Quốc

	1970
	230
	210
	390
	270

	1989
	700
	1.230
	2.160
	4.400

	V bình quân
	6,03
	9,75
	9,43
	15,82


Bảng 2.2. GNP bình quân đầu người (Nguồn World Bank)


Mặc khác, hãy so sánh Thái Lan với Hàn quốc. Năm 1970 thu nhập của Hàn Quốc chỉ cao hơn 28,6% so với Thái Lan, đến năm 1989 cao gấp 3,58 lần tức tới 250%. Hàn Quốc ngày càng bỏ xa Thái Lan cả về số tuyệt đối lẫn tương đối.


Những nước tăng trưởng nhanh, thu nhập bình quân đầu người được nâng cao sẽ tạo điều kiện cho xã hội giải quyết nhiều thứ được dễ dàng hơn: đời sống vật chất và văn hoá dân chúng có cơ hội tăng lên; chính phủ có thể có cơ hội chi tiêu nhiều hơn cho phúc lợi công cộng, cho việc tái thiết xã hội hoặc thậm chí cho quốc phòng; các doanh nghiệp có nguồn vốn đầu tư dồi dào hơn, lại tạo điều kiện cho tăng trưởng tiếp theo. Ngược lại, một nước tăng trưởng chậm, thu nhập thấp thường phải đương đầu với sự mâu thuẫn liên miên trong khi chọn lựa các mục tiêu. Vì vậy, tất cả các nước đều quan tâm thúc đẩy tăng trưởng .


Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là khuyến khích tăng trưởng bằng bất cứ giá nào. Nhiều quốc gia đã phải trả giá cho sự phát triển nhanh bằng một loạt hy sinh mà xét đến cùng, chúng có ảnh hưởng nghiêm trọng đến phúc lợi chung của xã hội: sự ô nhiễm môi trường làm cho dân chúng phải hít bầu không khí dơ bẩn hơn, phải tốn kém nhiều hơn để có được nguồn nước sạch, phải chịu tiếng ồn nhiều hơn; sự cạn kiệt các nguồn tài nguyên, làm cho các thế hệ sau phải trả giá quá đắt cho việc hưởng thụ hoặc tái tạo lại chúng. Đó là những tác động ngoại vi có hại mà nền kinh tế thị trường đã gây ra. Hơn nữa, một số nhà kinh tế bi quan cho rằng chúng ta đứng trước nguồn tài nguyên có hạn, tăng trưởng nhanh cũng có nghĩa là đang ngốn nhanh nguồn tài nguyên đó, cho đến lúc không còn gì để khai thác nữa. Mặc dầu đó là quan điểm bi quan, song với các tác động hướng ngoại có hại nêu trên chúng ta cũng cần nhận thức rằng: tăng trưởng kinh tế đòi hỏi phải trả cho nó một cái giá nào đó. Không nhất thiết là càng tăng trưởng nhanh chừng nào càng tốt chừng đó. Tất nhiên nói như vậy không có nghĩa là chúng ta nên hạn chế tăng trưởng. Vấn đề là phải tìm cách làm cho cái giá phải trả ở mức thấp nhất mà xã hội có thể chấp nhận được.
2.1.4. Những quan điểm bi quan về tăng trưởng kinh tế

( Thuyết dân số của Malthus


Thomas Robert Malthus là một trong những người đầu tiên đã đề cập đến mối quan hệ giữa tăng trưởng và dân số. Trong tác phẩm “sự thử thách về nguyên lý dân số”, Mathus bắt đầu từ kết quả quan sát của Benjamin Franklin: cứ sau 25 năm dân số các nước thuộc địa của Mỹ tăng gấp đôi. Từ đó Malthus thừa nhận rằng nếu không được kiểm soát thì dân số có xu hướng tăng theo cấp số nhân (ví dụ 1,2,4,8,16,….), cụ thể là tăng gấp đôi sau mỗi thế hệ.

Mặc khác, Malthus còn cho rằng lương thực có xu hướng tăng theo cấp số cộng (ví dụ 1,2,3,4,5,… tức tăng chậm hơn nhiều so với dân số). Lý do là với mức cung đất đai cố định, do tồn tại quy luật thu nhập giảm dần nên việc tăng thêm lao động làm cho lượng tăng của sản lượng ngày càng ít đi. Như vậy, lượng lương thực bình quân đầu người giảm dần, đến một lúc nào đó sẽ thấp hơn cả mức cần thiết để duy trì sự sống.

Từ đó ông cho rằng tình trạng dân số quá đông đúc chỉ có thể được giải quyết bằng đói rét, dịch bệnh và chiến tranh. Tuy nhiên, trong những năm cuối đời ông đã từ bỏ học thuyết ảm đạm của mình và hy vọng rằng có thể giảm tỷ lệ tăng dân số bằng cách kìm hãm tốc độ sinh sản hơn là dịch bệnh, nạn đói và chiến tranh.


Trong thực tế, Malthus đã không dự đoán được sự tăng vọt của năng suất lao động sau cuộc cách mạng công nghiệp xảy ra vào cuối thế kỷ 19. Đồng thời, từ cuối thế kỷ 19 trở đi, nhiều quốc gia phát triển đã chứng kiến sự sụt giảm của tỷ lệ tăng dân số, trong điều kiện mức sống được nâng cao chứ không phải đói nghèo. Mặc dù vậy, hiện tượng tăng dân số theo cấp số nhân vẫn còn tồn tại ở nhiều quốc gia kém phát triển. Các nước có tỷ lệ tăng dân số cao hơn 2,8% một chút thì cứ sau 25 năm dân số sẽ tăng gấp đôi. Những nước đó đang phải đối đầu với nạn đói và kể cả dịch bệnh. Quá trình tăng trưởng kinh tế chắc chắn sẽ gặp nhiều khó khăn.
( Thuyết “tăng trưởng số không”

Một số nhà kinh tế lập luận rằng quá trình tăng trưởng luôn luôn đi kèm với các tác động hướng ngoại có hại: ô nhiễm môi trường, tình trạng chật chội, lối sống gấp… Hơn nữa, chi phí bù đắp cho những thiệt hại đó có khi vượt quá lợi ích do tăng trưởng mang lại. Vì vậy, giải pháp tốt nhất là để cho tỷ lệ tăng trưởng bằng không.

Các thành viên của câu lạc bộ Rome lại quá bi quan khi đưa ra nhận định: nhiều nguồn nhiên liệu sẽ cạn kiệt trong vòng 100 năm nữa, tăng trưởng kinh tế sẽ chấm dứt khi thế giới sử dụng hết các nguồn tài nguyên không tái sinh. Sự cạn kiệt tài nguyên đi kèm với tình trạng thiếu thốn lương thực và nạn ô nhiễm môi trường sẽ đẩy thế giới đi vào một thảm họa. Giải pháp là kìm hãm tăng trưởng, duy trì lối sống tự nhiên trước đây.

Quả thật, nếu không có những biện pháp hữu hiệu nhằm hạn chế các tác động hướng ngoại, không có kế hoạch khai thác hợp lý nguồn tài nguyên thì có khi thiệt hại do tăng trưởng lại lớn hơn cả lợi ích mà nó mang lại. Vì vậy, mục tiêu tối đa hoá tốc độ tăng trưởng của GDP hay GNP chưa hẳn là mục tiêu tối ưu. GDP hay GNP nhiều hơn chưa chắc tốt hơn. Tuy nhiên, việc chủ động hạn chế tăng trưởng theo lý thuyết tăng trưởng số không rõ ràng là một ý tưởng thô thiển. Vấn đề là phải tìm cách hạn chế những tác hại do tăng trưởng kinh tế gây ra. Vai trò này thuộc về chính phủ.
2.2. Tăng trưởng kinh tế ở các nước đang phát triển
Xét về mặt thu nhập, giữa các nước trên thế giới có sự phân cực giàu-nghèo khá rõ nét. Các nhà kinh tế thường chia thành hai nhóm:

( Các nước phát triển (hay các nước công nghiệp), tập trung hầu hết ở phía bắc, bao gồm các nước Bắc Mỹ, Tây Âu, Argentina, Nhật, Úc, Tân Tây Lan, và sau này có thêm Singapore.
( Các nước đang phát triển (hay các nước kém phát triển), tập trung ở phía nam, đặc biệt là trong vùng nhiệt đới, châu Phi.

Tuy nhiên, trong thời gian gần đây có một số nước đã vượt ra khỏi những nước đang phát triển và tiến dần đến các nước phát triển. Nhóm này thường được gọi là các nước mới công nghiệp hoá (NIC – Newly Industrializing Countries), gồm những nước điển hình như: Brazil, Mexico, Hàn Quốc, Ấn Độ... Vì vậy, theo cách phân loại của ngân hàng thế giới người ta chia làm ba nhóm: nhóm thu nhập thấp, nhóm thu nhập cao và nhóm ở giữa. Phần này đề cập đến các nước phát triển, chủ yếu thuộc nhóm thu nhập thấp, trong đó có Việt Nam.
2.2.1. Xu hướng tăng trưởng của các nước đang phát triển


Trong nhiều thập niên trước, các nước đang phát triển hầu như không thoát khỏi vòng luẩn quẩn khắc nghiệt của tình trạng kinh tế thấp kém. Rất nhiều nước phải đương đầu với tình trạng thiếu lương thực, và một số nước lâm vào nạn đói. Tuy nhiên, từ thập niên 1960 trở lại đây, bắt đầu có sự chuyển biến trong tốc độ tăng trưởng kinh tế ở các nước đang phát triển. Đặc biệt bước sang thập niên 1970 đã có sự nhảy vọt đáng kể. Cho thấy sự vươn lên của các quốc gia nghèo trong bối cảnh chung là các quốc gia giàu có đã tăng trưởng chậm lại.

Tuy nhiên, nếu xét đến thu nhập bình quân đầu người thì khoảng cách giữa giàu nghèo còn quá lớn. Tính đến năm 1993, GNP bình quân đầu người của các nước giàu có khoảng 25.000-30.000 USD/người/năm. Các nước mới công nghiệp hoá cũng được 10.000 – 15.000. Trong khi đó, mức trung bình của các nước nghèo chỉ khoảng 300 – 500. Thậm chí một số nước vẫn còn ở dưới 200, chẳng hạn như Bangladesh (1910, Bhutan (180), Napal (150), Afganistan (150). Vào thời điểm này Việt Nam có lẽ ở mức xấp xỉ 200. Đến năm 2000, GDP bình quân đầu người của một số nước giàu như Thụy Sĩ, Nhật Bản, Mỹ, Singapore… đều trên 30.000, đặc biệt là Thụy Sĩ lên đến hơn 38.000 USD một năm.
          Nhìn chung thu nhập ở các giàu và nước nghèo chênh lệch nhau rất xa. Hơn nữa, đại bộ phân dân cư sống ở những nước nghèo, số dân ở nước giàu ít hơn. Vì vậy mà 3/4 dân số thế giới sống trong cảnh nghèo khổ hơn nhiều so với 1/4 còn lại.
         Hiện nay, một số nước nghèo vẫn duy trì được tốc độ tăng trưởng khá khả quan. Việt Nam cũng đã đạt được một số thành công đáng kể từ sau năm 1990. Nếu như giai đoạn 1975 – 1984 nền kinh tế chúng ta chỉ tăng trưởng bình quân 3,2% một năm, và giai đoạn 1984 – 1990 vào khoảng 2 – 4 % thì đến giai đoạn 1991 – 1994 tốc độ tăng trưởng đã lên đến 8,5%, giai đoạn 1995 – 2000 đạt được 6,7% một năm.
            Tuy nhiên, nếu xét về lượng thu nhập tuyệt đối tính bình quân đầu người thì cho đến nay khoảng cách giữa Việt Nam cũng như các quốc gia nghèo khổ khác so với những quốc gia giàu có là khó tưởng tượng nổi. Sự chênh lệch (xét theo số tuyệt đối) giữa giàu và nghèo trên thế giới có khuynh hướng ngày càng cách ra xa. Rõ ràng khả năng đuổi kịp các nước phát triển có lẽ còn là một tương lai xa vời đối với nhiều quốc gia kém phát triển, đa số các nước này vẫn chưa thoát khỏi được vòng luẩn quẩn nghèo khổ và lạc hậu. Cũng có một ít nước chứng tỏ được khả năng vươn lên của mình: chỉ trong khoảng thời gian ngắn đã đuổi kịp những nước giàu có. Tuy nhiên, phần lớn những nước cất cánh được đều có mức thu nhập thuộc nhóm trung bình. Còn lại những nước nghèo phải đương đầu với hàng loạt khó khăn không thể tránh khỏi.
2.3. Khó khăn của các nước đang phát triển

( Vốn đầu tư 


Do thu nhập thấp, tiết kiệm ít, nên nguồn vốn đầu tư trong nước rất hạn chế. Nếu    không kể Trung Quốc và Ấn Độ thì vào năm 1983 tiết kiệm của các nước nghèo nhất chỉ chiếm 7% GDP, trong số đó rất nhiều nước có tỷ lệ tiết kiệm 2%, thậm chí có nước bị tiết kiệm âm (Mali – âm 2%). Tiết kiệm ít dẫn đến đầu tư thấp là điều đương nhiên. Tỷ lệ đầu tư ở các nước này chỉ chiếm 13% GDP. Nếu tính chung cho cả những quốc gia  có thu nhập cao hơn một chút thì tỷ lệ đầu tư so với GDP đạt khoảng 22% vào năm 1980 và 26% vào năm 1989. Như vậy, nếu đánh giá chung thì từ thập niên 1980, tỷ lệ đầu tư ở các nước đang phát triển thuộc loại cao. Tuy nhiên, ở đây có sự khác nhau đáng kể giữa những nước nghèo nhất và những nước khá hơn chút ít.

Mặc dầu tỷ lệ đầu tư được nâng cao, nhưng lượng đầu tư tuyệt đối rất thấp. Vì vậy, nhiều nước đã tìm cách vay mượn hoặc kêu gọi đầu tư nước ngoài. Tuy nhiên, không ít tiền vay mượn đã không được bỏ vào đầu tư. Năm 1987 tỷ lệ nợ so với GNP của các nước đang phát triển là 42% trong khi tỷ lệ đầu tư không cao như vậy. Rất nhiều nước đã sử dụng nguồn vốn vay không hiệu quả.

Ở Việt Nam, tỷ lệ đầu tư trong những năm gần đây đang có khuynh hướng tăng nhanh. Nếu như vào năm 1991 đầu tư chỉ chiếm 14,3 % GDP thì đến năm 1994 tỷ lệ đó là 23,5%. Tuy nhiên, giống như các nước có thu nhập thấp khác, lượng đầu tư bình quân đầu người của Việt Nam rất ít ỏi. Chúng ta đang cố gắng khuyến khích đầu tư trong nước cũng như tích cực kêu gọi đầu tư của nước ngoài nhằm nâng cao khả năng khai thác các nguốn tài nguyên sãn có, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

( Nguồn nhân lực

Nếu đánh giá tăng trưởng kinh tế theo thu nhập bình quân đầu người thì phải tính đến tỷ lệ tăng dân số. Sự phát triển của dân số trải qua bốn giai đoạn:

( Giai đoạn 1: tỷ suất sinh cao, nhưng tỷ suất chết cũng cao, làm cho tỷ lệ tăng tự nhiên của dân số thấp.

( Giai đoạn 2: tỷ suất chết giảm (do thu nhập tăng và sự phát triển của ngành y tế) làm cho tỷ lệ tăng tự nhiên cao. Đây là thời kỳ bùng nổ dân số.

( Giai đoạn 3: tỷ suất sinh giảm do việc nâng cao trình độ giáo dục và đô thị hoá, nhiều người tự ý hạn chế sinh đẻ. Tỷ lệ tăng tự nhiên giảm xuống.

( Giai đoạn 4: tỷ suất được duy trì ở mức thấp nhờ việc thực hiện thành công các phương pháp kế hoạch hoá gia đình. Tỷ lệ tăng tự nhiên giảm dần đến số không, dân số có khuynh hướng bão hoà.


Ở các quốc gia phát triển, tỷ lệ tăng dân số khoảng trên dưới 1%, tức đang nằm trong giai đoạn 4. Thậm chí ở một vài nước, khả năng sinh sản hiện nay chỉ đủ để thay thế cho số dân đang tồn tại. Trong khi đó, nhiều quốc gia đang phát triển vẫn còn nằm trong giai đoạn 3, thậm chí một số nước thuộc giai đoạn 2. Tỷ lệ tăng dân số ở các nước này thường dao động từ 2% đến 3%. Một vài nước lên đến trên dưới 4% (Gana, Kenia).

Ở Việt Nam, tỷ lệ tăng dân số đã giảm đáng kể trong hai thập niên vừa qua. Thời kỳ 1960 – 1976, mặc dù đang trong thời gian chiến tranh nhưng dân số việt nam tăng khá nhanh, trung bình 3,1% một năm. Đến giai đoạn 1976 – 1993, tỷ lệ đó là 2,18%. Với tỷ lệ này, chỉ sau 32 năm dân số chúng ta sẽ tăng gấp đôi. Đây là một gánh nặng của nền kinh tế trong việc nâng cao thu nhập bình quân đầu người. Vì vậy hiện nay chính phủ đang áp dụng các biện pháp làm giảm tỷ suất sinh, nhằm kéo tỷ lệ tăng dân số xuống còn 1,7%.


Dân số tăng nhanh là một áp lực lớn đối với quá trình tăng trưởng. Một là nó đòi hỏi phải có một tỷ lệ tăng của GNP lớn hơn nhiều thì mới làm cho GNP bình quân đầu người tăng kịp các nước có dân số tăng chậm. Hai là vì dân số đông, GNP bình quân đầu người thấp nên tiết kiệm ít và do đó không có nhiều vốn đầu tư (cho dù tỷ lệ đầu tư có thể cao). Nó cũng có lợi thế là với mức tăng vốn ít, có thể làm cho sản lượng tăng nhanh. Tuy nhiên, chính điều này góp phần hạn chế việc ứng dụng tiến bộ kỹ thuật. Hơn nữa, những loại công nghệ như vậy có năng suất lao động không cao, chất lượng sản phẩm kém và do đó hạn chế khả năng cạnh tranh quốc tế và lâu dài. Bốn là: thiếu vốn đầu tư cho giáo dục. Chỉ có một số ít nước có tỷ lệ đầu tư cho giáo dục là 6% GNP, còn lại hầu hết đều dưới 3%. <kinh tế học của sự phát triển>. Tỷ lệ này ở việt nam cũng chỉ được trên dưới 1,6 %. Với vài phần trăm ít ỏi hơn. Hơn nữa, chất lượng giáo dục lại thấp. Từ đó, lao động ở các nước đang phát triển có năng suất thấp, càng làm hạn chế  khả năng tăng trưởng.

( Thương mại quốc tế

Thương mại quốc tế cũng góp phần quan trọng cho việc tăng trưởng ở các nước đang phát triển. Lợi thế tương đối của những nước này thường là những sản phẩm sử dụng nhiều đất và lao động. Do đó, cho đến cuối những năm 1960 thì xuất khẩu nguyên liệu thô và hàng sơ chế đã chiếm đến 84% tổng kim ngạch xuất khẩu. Việt Nam cũng không phải là ngoại lệ. Các mặt hàng xuất khẩu chính của chúng ta vẫn là sản phẩm của tự nhiên và các loại sản phẩm sơ chế: than, cà phê, gạo, cao su, thuỷ sản…


Điều bất lợi là giá cả các loại sản phẩm này đã giảm khá nhanh trong hơn hai thập niên vừa qua, chỉ trừ dầu mỏ có xu hướng tăng giá.


Xu hướng giảm giá xảy ra một phần do cung tăng, một phần do cầu giảm (cầu giảm nhờ chế tạo được nhiều nguyên liệu tổng hợp thay cho nguồn nguyên liệu tự nhiên). Mặc dầu chính phủ nhiều nước đã áp dụng các biện pháp điều tiết lượng hàng cung ứng cho xuất khẩu để giữ giá nhưng phần lớn đều thất bại, ngoại trừ khối OPEC. Vì vậy, trừ một số trường hợp đặc biệt, đa số các nước đang phát triển đều nghi ngờ khả năng tăng trưởng nhờ vào việc xuất khẩu sản phẩm thô. Hơn nữa, việc khai thác bừa bãi nguồn tài nguyên cho xuất khẩu đã gây tác hại không ít đến với môi trường. Do đó nhiều quốc gia đã cố gắng nâng dần tỷ trọng xuất khẩu các loại sản phẩm tinh chế chiếm khoảng trên dưới 50% tổng kim ngạch xuất khẩu của các nước đang phát triển.

Từ kết quả phân tích trên ta thấy các nước đang phát triển còn phải mất rất nhiều công sức mới có thể cải thiện được điều kiện kinh tế của mình. Tuy nhiên, trong khi còn khó khăn trong việc đuổi theo những nước giàu thì các nước đang phát triển cũng có thể cải thiện được đáng kể bộ mặt kinh tế - xã hội của mình thông các chính sách phát triển kinh tế. 
CHƯƠNG III: THẤT NGHIỆP VÀ TỶ LỆ THẤT NGHIỆP TỰ NHIÊN

3.1. Định nghĩa và đo lường thất nghiệp

3.1.1. Định nghĩa: Thất nghiệp là trạng thái không có việc làm của những người thuộc lực lượng lao động.
Một người được coi là thất nghiệp khi thoã mãn cả 4 điều kiện sau:

· Ở trong độ tuổi lao động

· Có khả năng lao động

· Muốn lao động

· Không tìm được việc làm

3.1.2. Đo lường thất nghiệp
       Số người thất nghiệp

Tỷ lệ thất nghiệp % =


              x 100

    Tổng lực lượng lao động
- Lực lượng lao động là toàn bộ những người có việc làm trong khu vực dân sự, lực lượng vũ trang và những người không có việc làm nhưng mong muốn và sẵn sàng làm việc.
- Lưu ý : học sinh, sinh viên, người về hưu những người không có việc làm nhưng không đi tìm việc làm đều không thuộc lực lượng lao động.

( Ngoài lực lượng lao động: tàn tật, đau ốm, nội trợ, không muốn tìm việc

Nền kinh tế đạt được mức toàn dụng khi thất nghiệp của xã hội bằng với mức thất nghiệp tự nhiên. Tỷ lệ thất nghiệp tự nhiên bằng với tỷ lệ thất nghiệp khi thị trường lao động cân bằng, nghĩa là số người tìm việc làm bằng với số việc làm còn trống.
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	Hình 3.1. Thaønh phaàn daân cö


a. Các dạng thất nghiệp

( Thất nghiệp tự nhiên 
Thất nghiệp tự nhiên được dùng để chỉ mức thất nghiệp mà bình thường nền kinh tế trải qua. Thất nghiệp tự nhiên bao gồm thất nghiệp tạm thời và thất nghiệp theo cơ cấu.

Thất nghiệp tạm thời: Thất nghiệp tạm thời xảy ra khi có một số người lao động đang trong thời gian tìm kiếm công việc, hoặc nơi làm việc tốt hơn, phù hợp với nhu cầu, mong muốn của người lao động hoặc những người mới bước vào thị trường lao động đang tìm kiếm việc làm hoặc chờ đợi đi làm,... mọi xã hội trong bất kỳ thời điểm nào đều tồn tại loại thất nghiệp này. 

       Ví dụ: - Tìm việc sau khi tốt nghiệp, chuyển đến thành phố mới .

                  - Chuyển từ xí nghiệp A đến xí nghiệp B nghỉ việc tạm thời để hoàn tất hồ sơ.

Thất nghiệp cơ cấu: Thất nghiệp cơ cấu xảy ra khi có sự mất cân đối cung, cầu giữa các loại lao động giữa các ngành nghề, khu vực,... Loại này gắn liền với cơ cấu kinh tế và khả năng điều chỉnh cung cầu của thị trường lao động. Khi sự biến động này mạnh, kéo dài thì nạn thất nghiệp trở nên trầm trọng và chuyển sang thất nghiệp dài hạn. 

     Ví dụ: Thị trường mây tre lá thu hẹp do cầu mặt hàng này giảm dẫn đến lao động trong ngành mây tre lá sẽ thất nghiệp.

Thất nghiệp do yếu tố ngoài thị trường: Loại thất nghiệp này còn được gọi là thất nghiệp theo lý thuyết cổ điển. Nó xảy ra khi tiền công tiền lương được ấn định không bởi các lực lượng thị trường và cao hơn mức cân bằng thực tế của thị trường lao động. Vì tiền công không chỉ có quan hệ tới sự phân phối thu nhập gắn với kết quả lao động và gắn với mức sống tối thiểu của dân cư, nên Chính phủ của nhiều quốc gia có quy định cứng nhắc về mức tiền công tiền lương tối thiểu. Sự không linh hoạt của tiền công tiền lương dẫn đến một bộ phận lao động mất việc làm hoặc khó tìm kiếm được việc làm.     
( Thất nghiệp chu kỳ: Là trạng thái thất nghiệp gắn với suy thoái kinh tế, tổng cầu sụt giảm, sản xuất thu hẹp. Thất nghiệp khắp nơi khi sản lượng quốc gia giảm, toàn bộ nền kinh tế đi xuống. Lúc đó doanh nghiệp sa thải bớt công nhân, tạo nên mức thất nghiệp chu kỳ.

b. Tác động của thất nghiệp
( Về mặt kinh tế : làm cho nền kinh tế không hiệu quả, làm giảm thu nhập dân cư, gây lãng phí nguồn tài nguyên, tạo ra nhiều khó khăn về kinh tế khi xã hội phải có chi phí cho đội quân thất nghiệp.
( Về mặt xã hội : Thất nghiệp không chỉ làm mất thu nhập của mỗi người mà mất khả năng chuyên môn, mất niềm tin vào cuộc sống, sức khoẻ và tâm lý sa sút, bệnh tật tăng lên, tệ nạn xã hội gia tăng. Thất nghiệp cao kéo dài có thể làm lung lay chế độ chính trị một nước.

- Câu hỏi : thất nghiệp mang nhiều tác hại nói trên. Vậy với một tỷ lệ thất nghiệp tự nhiên hợp lý có lợi gì cho xã hội hay không?

 3.2. Quá trình tìm việc và thất nghiệp tạm thời
 3.2.1 Tại sao thất nghiệp tạm thời là điều không tránh khỏi
Nguyên nhân gây ra thất nghiệp là công nhân cần có thời gian để tìm việc làm. Giả định thị trường lao động cân bằng khi công dân đều hoàn toàn thích hợp với mọi công việc. Người công dân bị xa thải sẽ tìm ngay được việc làm mới với mức lương thị trường.

Trên thức tế, công nhân có sở thích và năng lực khác nhau, công việc cũng có những thuộc tính khác nhau. Hơn nữa thông tin về cung việc làm với người tìm việc không ăn khớp, kịp thời.


Quá trình tìm kiếm việc làm thích hợp đòi hỏi phải có thời gian và nổ lực. Mỗi công việc đòi hỏi chuyên môn khác nhau và mức lương khác nhau. Nên những công nhân có thể không chấp nhận công việc đầu tiên mà họ làm mà họ sẽ bỏ việc. Tình trạng thất nghiệp do công nhân cần có thời gian để tìm việc làm mới gọi là thất nghiệp tạm thời

Vì sự dịch chuyển giữa các ngành thường xuyên xảy ra và công nhân thì cần có thời gian để thay đổi ngành nghề của mình nên thất nghiệp tạm thời luôn tồn tại.


Sự dịch chuyển giữa các ngành không phải là nguyên nhân duy nhất tạo ra thất nghiệp tạm thời. Công nhân bị mất việc vì doanh nghiệp phá sản, doanh nghiệp thu hẹp sản xuất, cắt giảm chi phí, doanh nghiệp không cần đến chuyên môn của họ nữa. Công nhân có thể bỏ việc để chuyển đổi ngành nghề hoặc di chuyển vị trí địa lý. Khi cung-cầu về lao động thay đổi, thất nghiệp tạm thời là điều không thể tránh khỏi.
3.2.2. Chính sách và thất nghiệp tạm thời

Nhiều chính sách của nhà nước tìm cách cắt giảm tỷ lệ thất nghiệp tự nhiên thông qua hạ thấp tỷ lệ thất nghiệp tạm thời. Như các chương trình dạy nghề của nhà nước tạo thuận lợi cho sự chuyển đổi của công dân từ ngành suy giảm sang ngành tăng trưởng mạnh.


Trong khi đó, các chương trình khác của chính phủ đôi khi lại gián tiếp làm gia tăng tỷ lệ thất nghiệp tự nhiên. Một trong các chương trình như thế là bảo hiểm thất nghiệp .

Theo chương trình này, công nhân thất nghiệp có thể nhận được một phần tiền lương của mình trong một thời gian nhất định sau khi mất việc, thông qua việc làm giảm nhẹ khó khăn kinh tế của người bị thất nghiệp sẽ làm tăng quy mô thất nghiệp tạm thời và tỷ lệ thất nghiệp tự nhiên.

Sự gia tăng tỷ lệ thất nghiệp tự nhiên chỉ nên coi là một tác động phụ. Bảo hiểm thất nghiệp được thiết kế nhằm giảm khó khăn cho các cá nhân bị thất nghiệp, và như vậy nó có mục tiêu phân phối lại thu nhập. Nó cũng làm giảm tính bất định về thu nhập của công nhân và đảm bảo cho người và việc làm ăn khớp nhau tốt hơn.

Sự tồn tại của bảo hiểm thất nghiệp cũng có thể làm cho doanh nghiệp dễ dàng sa thải công nhân hơn. Sự gia tăng tỷ lệ thất nghiệp tự nhiên chỉ nên coi là một tác động phụ. Bảo hiểm thất nghiệp được thiết kế nhằm giảm khó khăn cho các cá nhân bị thất nghiệp; và như vậy nó có mục tiêu phân phối lại. Nó cũng làm giảm tính bất định về thu nhập của công nhân; và đảm bảo cho người và việc ăn khớp nhau tốt hơn.
Khi người thất nghiệp được trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp sẽ ít chịu sức ép hơn trong việc tìm kiếm việc làm mới và khả năng họ không muốn chấp nhận những công việc không hấp dẫn. Điều này làm giảm tỷ lệ tìm được việc làm. Khi ký kết hợp đồng lao động, công nhân không muốn ký hợp đồng lao động dài hạn vì họ biết rằng chương trình bảo hiểm thất nghiệp đảm bảo một phần thu nhập của họ, điều này làm tăng tỷ lệ mất việc.
Bảo hiểm thất nghiệp làm tăng tỷ lệ thất nghiệp tự nhiên không có nghĩa là chính sách này không nên có. Chương trình này có lợi ở chỗ nó làm giảm tính không ổn định về thu nhập của công nhân. Ngoài ra, cho phép công nhân từ chối những việc làm không hấp dẫn, tạo điều kiện cho công nhân có việc làm phù hợp hơn. Việc đánh giá chi phí và lợi ích của hệ thống bảo hiểm thất nghiệp là một nhiệm vụ khó khăn và là chủ đề được nhiều người nghiên cứu.
3.3. Luật tiền lương tối thiểu 
Luật về tiền lương tối thiểu tạo ra mức lương tối thiểu bắt buộc của tiền lương mà các doanh nghiệp phải trả cho công nhân của mình. Lương tối thíểu định ra để bảo vệ người lao động yếu thế, những lao động không qua đào tạo. Các mức lương cao hơn phải thông qua thương lượng hai bên thoả thuận với nhau, còn đây chỉ là mức lương thấp nhất. Doanh nghiệp không được trả thấp hơn mức đó, nếu trả thấp hơn là vi phạm luật. Còn trong trả lương phải tôn trọng nguyên tắc thoả thuận giữa hai bên: theo nghề nghiệp, trình độ năng lực của người lao động.

Ví dụ: Ngày 1.5.2010 Việt Nam sẽ tăng lương tối thiểu 650.000đ/tháng đến 730.000đ/tháng cho những người nhận lương từ nhà nước.
3.4. Công đoàn và thương lượng tập thể
Tiền lương của công nhân tham gia công đoàn không phải do trạng thái cân bằng cung cầu, mà do sự thương lượng tập thể giữa những người lãnh đạo công đoàn và hội đồng quản trị doanh nghiệp quyết định.


Trên thực tế quan hệ lao động xã hội, không phải bản thân người lao động mà là công đoàn hoặc tổ chức nào đó như liên hiệp những người lao động, họ đại diện và bảo vệ lợi ích của người lao động.

Đối với công đoàn, nhiệm vụ đó là nâng cao thu nhập thực tế của người lao động là những đảm bảo về sự ổn định xã hội, đảm bảo những điều kiện, đời sống vật chất và tinh thần của người lao động.


Đối với chủ doanh nghiệp, đó là các đảm bảo về sử dụng vốn hiệu quả, tăng lợi nhuận thông qua tăng năng suất lao động sản xuất, chất lượng sản phẩm, tiến độ sản xuất liên tục, nâng cao cơ hội cạnh tranh trên thị trường.

Ở các nước phương Tây, công đoàn là một hiệp hội của công nhân để thương lượng với chủ về tiền lương và các điều kiện lao động. Nếu công đoàn và doanh nghiệp không nhất trí được với nhau, thì công đoàn có thể tổ chức đình công, rút lao động ra khỏi doanh nghiệp. Nhờ đó công dân các nước phương Tây nhận lương cao hơn 10-20% so với lao động không tham gia công đoàn.

Người ta vẫn còn tranh luận về sự tồn tại của công đoàn. Những người phản đối cho rằng công đoàn là một các-ten là cho giá lao động cao hơn mức cân bằng cạnh tranh. Điều này gây ra thất nghiệp và không công bằng cho những người ngoài cuộc. Còn người ủng hộ cho rằng, doanh nghiệp có sức cạnh tranh thị trường và ép tiền lương xuống thấp. Nên công đoàn là đối trọng cần thiết để cân bằng sức mạnh của doanh nghiệp, đồng thời góp phần cắt giảm chi phí giao dịch giữa doanh nghiệp và công nhân.
3.5. Lý thuyết tiền lương hiệu quả

Lý thuyết tiền lương hiệu quả cho rằng tiền lương cao làm cho công nhân có năng suất lao động cao hơn. Ảnh hưởng của tiền lương đối với hiệu quả của công nhân có thể lý giải thất bại của doanh nghiệp của việc cắt giảm tiền lương ngay cả khi dư thừa về cung lao động.


Lý thuyết thứ nhất về tiền lương hiệu quả được áp dụng ở hầu hết các nước nghèo cho rằng tiền lương ảnh hưởng đến dinh dưỡng. Những công nhân có mức lương cao hơn có thể mua thức ăn giàu dinh dưỡng hơn và những công nhân khoẻ mạnh hơn có năng suất lao động cao hơn. Doanh nghiệp có thể quyết định trả lương trên mức cân bằng để nuôi dưỡng lực lượng lao động khoẻ mạnh. Rõ ràng, với cân nhắc này không có ý nghĩa với người sử dụng lao động ở nước giàu. Như ở mỹ, châu âu tiền lương cân bằng cao hơn nhiều so với mức cần thiết để duy trì sức khỏe tốt.
Lý thuyết thứ hai về tiền lương hiệu quả cho rằng tiền lương cao sẽ làm giảm tình trạng bỏ việc. Công nhân bỏ việc nhiều vì lý do để nhận được việc làm tốt hơn ở các doanh nghiệp khác, thay đổi nghề nghiệp hoặc chuyển đến vùng khác. Doanh nghiệp càng trả lương cao cho công nhân của mình thì họ càng có động cơ để ở lại doanh nghiệp. Thông qua trả lương cao doanh nghiệp càng giảm bớt được tần suất bỏ việc, qua đó giảm được thời gian tuyển dụng và đào tạo mới nguồn nhân lực.
Lý thuyết thứ ba về tiền lương hiệu quả cho rằng chất lượng bình quân của lực lượng lao động trong một doanh nghiệp phụ thuộc vào mức lương trả cho người lao động của mình. Nếu doanh nghiệp cắt giảm tiền lương, những người lao động lao động giỏi nhất sẽ tìm việc làm ở doanh nghiệp khác và doanh nghiệp chỉ còn lại những người lao động không có cơ hội kiếm được việc làm ở nơi khác. Thông qua biện pháp trả lương cao hơn mức cần bằng doanh nghiệp sẽ nâng cao chất lượng bình quân của lực lượng lao động qua đó tăng được năng suất lao động.
Lý thuyết thứ tư về tiền lương hiệu quả cho rằng mức lương cao làm tăng nổ lực của công nhân. Doanh nghiệp không thể giám sát triệt để nổ lực của người lao động mà chính bản thân người lao động tự quyết định mình làm việc chăm chỉ đến mức nào. Công nhân có thể chọn cách làm việc chăm chỉ, hoặc chọn cách trốn việc chấp nhận bị phát hiện và bị đuổi việc. Các nhà kinh tế gọi hành động không chân thực đó là suy giảm đạo đức. Doanh nghiệp có thể giảm bớt vấn đề suy giảm đạo đức bằng cách trả lương cao. Tiền lương càng cao, tổn thất mà công nhân phải chịu khi bị phát hiện càng lớn. Thông qua việc trả lương cao hơn doanh nghiệp giảm bớt số người bị trốn việc qua đó nâng cao được năng suất lao động của họ.
CHƯƠNG IV: TIỀN TỆ VÀ GIÁ CẢ TRONG DÀI HẠN

Từ sự phát triển mạnh mẽ của sản xuất và trao đổi hàng hoá đã ra đời một loại hàng hoá đặc biệt đóng vai trò vật ngang giá chung đó là tiền tệ. Trong lịch sử tiền tệ, nhiều loại hàng hoá đã sử dụng cho vai trò này như vỏ ốc, gia súc, bạc, đồng, vàng… bản thân chúng là những yếu tố vật chất và có giá trị. Sự ra đời của tiền giấy đánh dấu một sự thay đổi to lớn trong quá trình phát triển sản xuất của hàng hoá loài người. Tiền giấy dễ mang theo, dễ cất giữ và giá trị danh nghĩa đã xác định chắc chắn.

Nhu cầu trao đổi đã phát triển đến mức đã ra đời những loại tiền mới không chỉ tiền giấy như: séc, thẻ tín dụng… Hình thức chuyển nhượng của tiền cũng thay đổi.

4.1. Các chức năng của tiền

4.1.1. Khái niệm của tiền là gì ?

Tiền là phương tiện thanh toán được chấp nhận chung dùng để thanh toán các giao dịch, cho bất kỳ ai.

4.1.2. Các chức năng của tiền tệ
a) Thước đo giá trị: Tiền là thước đo giá trị nghĩa là tiền cung cấp một tiêu chuẩn giá trị. Tiền được dùng để đo lường giá trị của các hàng hoá khác nhau.


Đặc biệt nó cần thiết cho mọi nền kinh tế, và có khả năng so sánh các chi phí và lợi ích của các phương án kinh tế. Nó còn là cơ sở để hạch toán mọi hoạt động kinh tế từ sản xuất đến lưu thông và tiêu dùng của mọi quốc gia.

Tại các cửa hàng người ta niêm yết giá bằng đồng tiền. Tại siêu thị họ niêm yết giá một chiếc xe máy Honda là 15 triệu chứ không phải là 700 chiếc sơ mi hay 1000 kg gạo (Mặc dù giá trị của chúng tương đương nhau).
b) Phương tiện trao đổi: Nghĩa là người ta dùng tiền làm vật trung gian trong các quan hệ trao đổi như: mua, bán, chi trả….

Muốn tiền là phương tiện trao đổi thì tiền phải thực hiện chức năng thước đo giá trị trước, qua đó mới thỏa thuận tỷ lệ trao đổi.
 c) Phương tiện cất giữ: Tiền là một phương tiện cất giữ, tiền tạm thời rút khỏi quá trình lưu thông tiền tệ của xã hội, để chuẩn bị cho quá trình trao đổi trong tương lai. Để có thể làm phương tiện cất giữ tốt thì đòi hỏi tiền phải ổn định giá trị.

4.1.3 Các loại tiền
4.1.3.1. Hình thức tiền tệ

a. Hoá tệ: nghĩa là dùng hàng hoá làm tiền tệ, hàng hoá ở đây có thể là không kim loại hoặc kim loại quý.

( Hoá tệ không kim loại: Hình thức này chỉ tồn tại trong giai đoạn đầu của sản xuất hàng hoá nhưng hàng hoá không kim loại đã dung làm tiền như: vỏ sò, vỏ ốc, răng thú, gạo…

Tuy nhiên, dưới hình thức này, tiền tệ có nhiều hạn chế như chỉ có giá trị ở một địa phương nào đó mà không được thừa nhận chung trong toàn xã hội dễ hư hỏng khó phân chia…
( Hoá tệ bằng kim loại: Do sự hạn chế của hoá tệ không kim loại nêu trên, dẫn đến sự phát triển của sản xuất hàng hoá, quan hệ trao đổi diễn ra nhiều hơn. Do đó nhu cầu về tiền tệ cao hơn và những đồng tiền bằng: đồng , chì , kẽm, thiếc, vàng bạc ra đời.

Nhưng đồng tiền kim loại dù tiện dụng nhưng rất cồng kềnh, gây trở ngại khi cất giữ trao đổi vận chuyển một lượng tiền lớn. Cuối cùng, vàng và bạc những thứ tiền mang giá trị nội tại lớn trở nên thông dụng ở cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX.

b. Tín tệ (hay còn gọi là tiền quy ước)
Tín tệ là những loại tiền có giá trị nội tại không đáng kể so với giá trị danh nghĩa của nó, giá trị danh nghĩa của nó do nhà nước quy định.

- Giá trị nội tại của đồng tiền là toàn bộ công sức bỏ ra để tạo được đồng tiền đó.

- Giá trị danh nghĩa: là giá trị tương đương ghi trên đồng tiền như vậy cần phân biệt tín tệ và hoá tệ:

+ Hoá tệ:      Giá trị danh nghĩa = giá trị nội tại

           + Tín tệ:       Giá trị danh nghĩa > giá trị nội tại
Trong tín tệ cũng bao gồm hai loại tiền là: tiền kim loại và tiền giấy.
( Tiền kim loại: Là loại tiền lẻ làm bằng những hộp kim nhân tạo rẻ tiền như đồng xu, đồng bạc. Ở việt nam hiện nay có 5 loại tiền kim loại đó là các đồng: 200, 500, 1.000, 2.000 và 5.000. Ở các nước phát triển người ta dùng để mua hàng tự động qua máy, đi trên các phương tiện vận chuyển công cộng.
( Tiền giấy: gồm 2 loại:

- Tiền giấy khả hoán: là loại tiền giấy có thể đổi thành vàng hay bạc bất cứ lúc nào, với số lượng được ghi trên đồng tiền giấy đó, tại những nơi mà chính phủ quy định. Tiền giấy khả hoán ra đời thay cho tiền vàng do đặt tính gọn nhẹ của nó rất thuận lợi trong trao đổi cất giữ.
· Ví dụ Trước năm 1914, pháp đã định nghĩa đồng France.

                                                             1 France    =  322.5 vàng
                                                              1 France =5.000 mg bạc
- Tiền giấy bất khả hoán: là loại tiền giấy không thể đổi thành vàng bạc hay các kim loại khác với một khối lượng nhất định, nhưng do nhà nước quy định phải lưu hành trong xã hội.
* Nguyên nhân lưu hành tiền giấy bất khả hoán là do:

( Một số quốc gia gặp chiến tranh thiên tai... đã dùng vàng trả nợ nước ngoài. Do đó, vàng bạc không đủ để đảm bảo phát hành tiền giấy khả hoán

( Tốc độ phát triển ngày càng cao, lượng hàng hoá ngày càng dồi dào, đòi hỏi phải đủ lượng tiền lưu thông trong khi lượng vẫn khai thác vàng, bạc thì hạn chế.
Ngày nay, tất cả các nước trên thế giới đều lưu hành loại tiền bất hoán. Như vậy tiền giấy bất khả hoán không có vàng hay bạc đảm bảo mà chính là lượng hàng hoá.
c) Bút tệ: là loại tiền có được do ngân hàng thực hiện một bút toán theo lệnh chuyển khoản. Khi đó tài khoản của người nhận sẽ có thêm một số tiền do chuyển từ tài khoản của người sử dụng séc.

Đây là hình thức thanh toán không dùng tiền mặt, ở những quốc gia có nền kinh tế phát triển và hệ thống ngân hàng hoàn chỉnh, bút tệ giữ vị trí quan trọng. Ở Việt Nam, loại tiền này chưa thông dụng, chỉ mới bước đầu hoạt động và các công ty sử dụng hình thức thanh toán này trong khi đó người dân chưa có thói quen dùng bút tệ.
4.1.3.2. Các loại tiền
Với chức năng phương tiện thanh toán và dự trữ, giá trị tiền là một loại tài sản tài chính. Trong thực tế chúng được biểu hiện dưới nhiều hình thức khác nhau như tiền giấy, tiền kim loại, tài khoản ngân hàng, sổ tiết kiệm, tín phiếu v.v.. không phải mọi loại tiền đều có khả năng chuyển đổi dễ dàng. Khả năng này được xác định bởi tính dễ dàng chuyển đổi từ một tài sản tài chính trở thành một phương tiện có khả năng sẵn sàng được sử dụng cho việc mua bán hàng hóa và dịch vụ.
Ta có thể phân chia các loại tiền theo tính chuyển đổi như sau:
Mo: Tiền mặt lưu hành với sự đa dạng về lượng giá trị danh nghĩa tuy không sinh lợi, nhưng có khả năng sẵn sàng thanh toán cao nhất và được gọi là M0.

Tiền gửi tài khoản ngân hàng không kỳ hạn có thể viết séc… để thanh toán cũng là một loại tiền có khả năng thanh toán cao, tuy mức độ sẵn sàng cho thanh toán có kèm tiền mặt.
M1: Vì vậy, tiền mặt và tiền gửi ngân hàng không thời hạn được nhiều nước coi là tiền giao dịch 1 - một trong những đại lượng đo lường cung tiền chủ yếu của một quốc gia.

Tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn (ngắn hạn) tuy tính chuyển đổi kém hơn so với tiền gửi ngân hàng, nhưng vẫn có khả năng chuyển sang tiền mặt mà không gặp nhiều khó khăn, nên nó cũng được coi là có khả năng thanh toán.
M2 = M1 + tiền tiết kiệm có kỳ hạn (ngắn hạn) được coi là M2.Vì khả năng thanh toán tương đối cao của loại tiền này, nên cũng có nhiều nước xác định M2 là đại lượng đo cung tiền chủ yếu.
Ngày nay, sự phát triển và lớn mạnh của hệ thống tài chính đã cho ra đời nhiều loại tài sản tài chính khác ngày càng trở nên quan trọng như các chứng khoán cơ bản (tín phiếu kho bạc ngắn hạn…), các giấy xác nhận tài chính đối với tài sản hữu hình, các chấp nhận thanh toán của ngân hàng v.v… Chúng cũng có khả năng nhất định nào đó trong thanh toán và vì thế, tuỳ theo tính chất dễ chuyển đổi sang thanh toán mà được xếp vào các đại lượng cung tiền M3, M4  v.v..

Vậy mức cung tiền là một khái niệm quan trọng được xác định bởi khối lượng M (có thể là M1 hoặc M2 …) bao gồm các loại tiền có khả năng thanh toán cao nhất nhằm thoả mãn nhu cầu trao đổi, giao dịch thường xuyên của hoạt động kinh tế quốc dân.
Trên giác độ kinh tế vĩ mô, người ta quan tâm nhiều hơn đến M1, M2, đồng thời cũng theo dõi chặt chẽ động thái của các thành phần tiền tệ khác. Vì vậy, khối lượng tiền tệ M tuỳ mỗi thời kỳ, mỗi quốc gia có thể lựa chọn là M1 và M2 dùng làm đại lượng chính đo mức cung tiền. Nhiều nước đang phát triển thường lựa chọn đại lượng đó là M2. Tỷ lệ M2/GDP là một chỉ số quan trọng phản ánh khái quát quy mô của nguồn vốn luân chuyển và mức độ tiền tệ hoá của một nền kinh tế.
	Loaïi
	Noäi dung
	Ghi chuù

	M0 hay coøn goïi C
	Tieàn maët
	Khoâng sinh lôïi – tính chuyeån ñoåi cao nhaát



	M1
	M0 + tieàn göûi khoâng kyø haïn, tieàn göûi coù theå vieát cheque
	Coøn ñöôïc goïi laø tieàn giao dòch – tính chuyeån ñoåi cao

	M2
	M1 + tieàn göûi tieát kieäm ngaén haïn

	

	M3
	M2 + tieàn göûi daøi haïn

	

	M4
	M3 + traùi phieáu caùc loaïi vaø taøi saûn deã chuyeån ñoåi thaønh tieàn maët
	


Hình 4.1. Bảng phân loại tiền

4.2. Hệ thống ngân hàng
4.2.1. Ngân hàng trung ương (NHTW)
NHTW là ngân hàng kiểm soát và phát hành tiền, NHTW thực hiện hai nhiệm vụ cơ bản sau:
● Nhiệm vụ trong quan hệ với các ngân hàng thương mại (NHTM) gồm:

- Việc quy định tỷ lệ dự trữ bắt buột ở các NHTM.

- Cho NHTM vay khi các ngân hàng này không đáp ứng đủ yêu cầu chi trả.
- Các quan hệ tiền tệ, tín dụng và thanh toán khác đối với NHTM.
● Nhiệm vụ trong quan hệ với chính phủ:

- Kiểm soát lượng cung tiền trong xã hội.
- Tài trợ cho thâm hụt ngân sách của chính phủ như bán chứng khoán có giá của chính phủ, phát hành tiền…

( Mục tiêu của NHTW là điều hoà lượng tiền trong xã hội cho phù hợp với nhu cầu của nền kinh tế, ổn định giá cả, tăng trưởng kinh tế nhanh, thất nghiệp thấp…
4.2.2. Ngân hàng thương mại
NHTM là một doanh nghiệp kinh doanh tiền tệ, một tổ chức môi giới tài chính. Hoạt động của nó là nhận tiền gửi của người này (doanh nghiệp, cá nhân, tổ chức xã hội) và đem số tiền đó cho người khác vay để sinh lời. Và các hoạt động khác để lấy lời.
NHTM cũng được coi là một tổ chức tài chính trung gian, đứng ra thu thập các khoản tiết kiệm của dân cư, thu thập các khoản tiền nhàn rỗi khác trong xã hội và đem những khoản tiền này cho những người cần vay để chi tiêu cho hiện tại. Ngân hàng thu lợi trên cơ sở lãi suất cho vay lớn hơn lãi suất tiền gửi.
* NHTM thực hiện chức năng: kinh doanh tiền tệ, thủ quỹ các doanh nghiệp.

4.3. Cung tiền
4.3.1 Khái niệm: Mức cung tiền là toàn bộ quỹ tiền hiện có trong lưu thông. Một khái niệm quan trọng được xác định bởi khối lượng tiền M (gồm M1, M2 …) bao gồm các loại tiền có khả năng thanh toán cao nhất, nhằm thoã mãn nhu cầu trao đổi, giao dịch thường xuyên của hoạt động kinh tế quốc dân.
4.3.2. NHTM và cung ứng tiền tệ
Khái niệm Cơ số tiền: là lượng tiền giấy và kim loại ngoài ngân hàng cộng với tiền dự trữ trong ngân hàng. Đây là toàn bộ lượng tiền do ngân hàng trung ương phát hành.
Khái niệm Thừa số tiền (số nhân tiền tệ) là hệ số phản ánh, khối lượng tiền được tạo ra từ một đơn vị cơ số tiền.

Ví dụ: KM = 5 thì một đồng tiền do ngân hàng trung ương phát hành sẽ tạo ra 5 đồng tiền trong giao dịch. Ta có thể xác định mức cung tiền SM sẽ là:
           SM = KM x H  
Cách tính hệ số KM

M money : Quỹ tiền mặt

H             : tiền mạnh High powered money

D             : lượng tiền gởi không kỳ hạn deposit
C             : lượng tiền mặt ngoài ngân hàng cash

R             : lượng tiền dự trữ

r              : tỷ lệ dự trữ thực tế (reserve radio) 

m           : tỷ lệ tiền mặt ngoài ngân hàng và tiền gửi không kỳ hạn vào ngân hàng cash deposit radio

                                 H = C+R   (1)

* KM > 1 có nghĩa là lượng tiền giao dịch trong nền kinh tế luôn lớn hơn lượng tiền do NHTW phát hành. (vì r < 1)
* KM càng lớn thì hoạt động kinh doanh tiền ở các ngân hàng càng mạnh.

Ví dụ: Ông A có 100 triệu đồng đem gởi vào ngân hàng thứ 1, dự trữ toàn hệ thống ngân hàng là 10 % có nghĩa là 100 triệu đồng ký thác này ngân hàng sẽ dự trữ 10 triệu đồng còn 90 triệu đồng đem đi cho vay, ngân hàng thứ 1 cho ông B vay 90 triệu đồng. Như vậy ông A có 100 triệu đồng trong séc và ông B có 90 triệu đồng tiền mặt  M1 = 190 triệu đồng (tiền giao dịch).
 Ông B lại đem 90 triệu đồng trả nợ cho người C có tài khoản trong ngân hàng thứ 2 ngân hàng. Ngân hàng thứ 2 cho ông D vay tiếp tục phân chia theo tỷ lệ 10 % dự trữ, 90 % cho vay tiếp làm cho SM không ngừng tăng lên.
Bằng hoạt động kinh doanh tiền, NHTM đã “tạo ra tiền” làm cho SM lớn hơn ban đầu. Tiền mà các ngân hàng tạo ra là tiền giao dịch. Đồng tiền đi qua ngân hàng càng nhiều (gửi nhiều cho vay nhiều) thì SM càng lớn lên.

 
Sự “tạo ra tiền ngân hàng” của tiền gởi là sự mở rộng nhiều lần số tiền gởi và được thực hiện bởi hệ thống NHTM. Mỗi ngân hàng khi nhận một khoản tiền gởi bắt buột phải để lại dự trữ theo tỷ lệ % do NHTW quy định. Số tiền dự trữ này chủ yếu dùng để bảo đảm khả năng ổn định việc chi trả thường xuyên của NHTM và yêu cầu quản lý tiền tệ của NHTW.
4.3.3. Các công cụ điều tiết cung tiền của ngân hàng trung ương
NHTW thực thi chính sách tiền tệ dùng 3 công cụ chủ yếu sau để tác động đến M1
a. Yêu cầu tỷ lệ dự trữ bắt buộc:

Ta có   

Khi NHTW muốn mở rộng tiền tệ nghĩa là tăng M1 thì NHTW sẽ giảm tỷ lệ dự trữ bắt buột r xuống (vì lúc này thừa số KM tăng lên)
Ngược lại khi muốn giảm cung tiền thì cần tăng r lên. NHTW là cơ quan duy nhất được phép ra quyết định về tỷ lệ dự trữ bắt buộc đối với các NHTM. Khi thay đổi quy mô của tỷ lệ này NHTW đã khống chế một cách gián tiếp nhưng mạnh mẽ đến cung tiền. Sử dụng công cụ này thường có hiệu quả cao, tác động nhanh chóng đến hoạt động cho vay.

b. Quyết định lãi suất chiết khấu:

Lãi suất chiết khấu là lãi suất quy định của NHTW khi họ cho các NHTM vay tiền để đảm bảo có đầy đủ hoặc tăng thêm dự trữ của các NHTM.
NHTW muốn tăng SM: thì NHTW giảm lãi suất chiết khấu thấp hơn lãi suất thị trường, khuyến khích NHTM vay tiền để dự trữ và mở rộng cho vay làm tăng SM.

NHTW muốn giảm SM: thì NHTW tăng lãi suất chiết khấu, NHTM giảm cho vay, tự giác duy trì lượng dự trữ tiền mặt cao vì nếu xảy ra sự cố, khi đi vay NHTW thì phải trả lãi suất cao. Do đó giảm cho vay thì giảm SM.
c. Nghiệp vụ thị trường tự do:

Nghiệp vụ thị trường tự do được tiến hành khi NHTW thay đổi số tiền bằng cách mua vào hoặc bán ra trái phiếu của kho bạc nhà nước.

- Muốn tăng mức cung tiền ngân hàng trung ương sẽ mua trái phiếu thị trường mở.
- Muốn giảm mức cung tiền ngân hàng trung ương sẽ bán trái phiếu thu tiền về.

► Kết luận: 3 công cụ này sẽ được sử dụng theo hướng:

( Nếu nền kinh tế suy thoái: NHTW sẽ tăng cung tiền bằng chính sách mở rộng tiền tệ.
( Nếu có lạm phát : NHTW giảm cung tiền bằng chính sách xiết chặt tiền tệ.

4.4. Lý thuyết số lượng tiền tệ về lạm phát
Ta có công thức: M.V = P.T

M: cung tiền


P: giá hàng hóa 

V: vận tốc tiền tệ

T: số giao dịch


Lý thuyết này cho rằng NHTW là cơ quan kiểm soát mức cung ứng tiền tệ và trực tiếp kiểm soát lạm phát. Nếu NHTW giữ mức cung tiền tệ ổn định thì mức giá cũng ổn định. Nếu NHTW tăng cung ứng tiền tệ một cách nhanh chóng thì mức giá cũng tăng lên nhanh chóng.
Tỷ lệ lạm phát phụ thuộc vào tốc độ tăng của tiền tệ, nếu NHTW giữ cung tiền ổn định thì giá cả cũng sẽ ổn định. Nếu muốn tỷ lệ lạm phát bằng không thì NHTW chỉ cần tăng cung ứng tiền tệ đúng bằng tốc độ tăng trưởng kinh tế. Trong trường hợp đó, mỗi năm có thêm một lượng tiền vừa đủ để đáp ứng cầu tiền tăng thêm giao dịch.
4.5. Chi phí của lạm phát

a) Lạm phát ảnh hưởng đến lãi suất:

Lãi suất được phân thành 2 loại:

· lãi suất thực tế : r
· lãi suất danh nghĩa : i
· tỷ lệ lạm phát : π 

Các nhà kinh tế gọi lãi suất mà ngân hàng trả lãi là lãi suất danh nghĩa, và sự gia tăng sức mua của bạn được gọi là lãi suất thực tế, mối quan hệ giữa 3 biến số này biểu hiện như sau:

                            r = i – π 

( Khi lạm phát xảy ra, r giảm người dân sẽ bị “nghèo đi” 

b) Tổn thất thứ hai của lạm phát là do luật thuế gây ra. Nhiều điều khoản của luật thuế không tính đến tác động của lạm phát, lạm phát có thể thay đổi nghĩa vụ nộp thuế của cá nhân, trái với ý nghĩa của người làm luật.
Giả sử hôm nay bạn mua cổ phiếu với giá 100 đồng. Và một năm sau bạn bán nó với giá 112 đồng tỷ lệ lạm phát là 12% do đó giá thực tế là không thay đổi. Trong trường hợp này, do chi phí không tính đến tác động của lạm phát. Luật thuế lại cho rằng bạn đã có thu nhập 12 đồng, và chính phủ đánh thuế vào phần lãi về vốn này.

c) Tổn thất thứ 3 của lạm phát là sự bất tiện của cuộc sống trong một thế giới mà giá cả thị trường thường xuyên thay đổi. Tiền là thước đo giá trị mà chúng ta dựa vào để tính toán các giao dịch kinh tế. Khi có lạm phát, thước đo này co giãn đồng tiền của một nước sẽ là cái thước kém tác dụng khi giá trị của nó thường xuyên thay đổi.
CHƯƠNG V: TỔNG CUNG VÀ TỔNG CẦU

5.1. Những biến động về biến động kinh tế và nguyên nhân gây ra nó
Biến động kinh tế là một vấn đề lặp lại thường xuyên. Các cuộc suy thoái tức thời kỳ thu nhập giảm sút và thất nghiệp gia tăng tái diễn nhiều lần.


Các nhà kinh tế gọi những biến động này của sản lượng việc làm là chu kỳ kinh doanh. Khái niệm này làm cho ta nghĩ rằng mọi biến động trong nền kinh tế mang tính quy luật và có thể dự báo trước nhưng thực tế không phải như vậy các cuộc suy thoái diễn ra thường xuyên và không theo quy luật nào.


Vậy những nguyên nhân chính nào gây nên những chu kỳ kinh doanh? Tổng cung hay tổng cầu. Sau cuộc khủng hoảng kinh tế năm 1930 nhiều nhà kinh tế cho rằng phần lớn các chu kỳ kinh doanh phát sinh do sự thay đổi trong mức tổng cầu. Thật ra, nguyên nhân gây nên chu kỳ kinh doanh còn phức tạp hơn nhiều được chia làm 2 loại:
   + Các nhân tố bên ngoài hệ thống kinh tế: như chính trị, thiên tai, dân số….

   + Các nhân tố bên trong hệ thống kinh tế: chính sách tiền tệ, thất nghiệp, cú sốc cầu, cú sốc cung…


Các nhân tố bên ngoài gây nên những cú sốc ban đầu. Những cú sốc này sau đó được truyền vào nền kinh tế. Các nhân tố bên trong phản ứng và khuếch đại thành những chu kỳ kinh doanh lặp đi lặp lại. Nghiên cứu các chu kỳ kinh doanh có một ứng dụng thực tế quan trọng. Đó là việc đề ra những chính sách ổn định nền kinh tế, chống lại những giao động không mong muốn.
5.2. Tổng cầu nền kinh tế:
Trong phần này ta nghiên cứu tổng cầu với giả thuyết rằng giá cả, tiền lương đã cho không đổi và giả thuyết thứ 2 mức tổng cung đã cho tức các nhà sản xuất có khả năng và sẵn sàng đáp ứng mọi nhu cầu của nền kinh tế. Với giả định như trên, tổng cầu sẽ một mình quyết định sản lượng cân bằng.

5.2.1. Khái niệm – AD

Tổng cầu biểu hiện mối quan hệ giữa lượng cầu về hàng hoá và mức giá chung. Nói cách khác tổng cầu cho ta biết lượng hàng hoá và dịch vụ mà mọi người muốn mua tại mỗi mức giá

5.2.2. Đường tổng cầu
Đường tổng cầu AD biểu thị mối quan hệ giữa mức giá P và lượng hàng hoá và dịch vụ Y. Đường tổng cầu dốc xuống biểu hiện mối quan hệ tỷ lệ nghịch giữa P và Y.

[image: image6]
                                   Hình 5.1. Đồ thị tổng cầu theo giá

5.2.3. Xác định tổng cầu
a) Tổng cầu trong mô hình đơn giản

Giả định nền kinh tế chỉ gồm hai tác nhân chủ yếu: hộ gia đình và doanh nghiệp. Đó là nền kinh tế khép kín và chưa có sự tham gia của chính phủ.

Tổng cầu là toàn bộ số lượng hàng hoá dịch vụ mà các hộ gia đình và các doanh nghiệp dự kiến chi tiêu, tương ứng với thu nhập của họ

              AD = C + I

C: consumption: cầu hàng hoá dịch vụ tiêu dùng của các hộ gia đình

I : Invest cầu hàng hoá về đầu tư của các doanh nghiệp
Hàm tiêu dùng: Là toàn bộ chi tiêu của dân cư về hàng hoá dịch vụ cuối cùng

Tiêu dùng của dân cư phụ thuộc vào nhiều yếu tố:

· Thu nhập từ tiền công tiền lương

· Yếu tố tâm lý, xã hội, tập quán sinh hoạt. 

·  Của cải tài sản

Trong 3 yếu tố trên thu nhập có vai trò quan trọng hơn cả. Nhiều nghiên cứu cho rằng: khi thu nhập thấp người phải chi tiêu nhiều hơn cho các nhu cầu cần thiết như: ăn, mặc, ở. Cùng với mức tăng lên của thu nhập, tỷ lệ chi cho bữa ăn giảm đi, thay vào đó là chi phí giải trí, làm đẹp, du lịch, xe đắt tiền tăng lên rất nhanh. Trong đó tỷ lệ nhà ở tương đối ổn định.

Hàm tiêu dùng biểu hiện mối quan hệ giữa tổng tiêu dùng và tổng thu nhập. Hàm này được xác định bằng phương pháp thống kê số lớn. Trong trường hợp đơn giản nhất, hàm tiêu dung có dạng sau:         
C = C0 + MPC.Y            
C0 : Tiêu dùng không phụ thuộc vào thu nhập (tiêu dùng tối thiểu)
Y :  thu nhập (trong mô hình đơn giản thu nhập bằng thu nhập khả dụng Y = Yd)
MPC : (Marginad propensity to consume) xu hướng tiêu dùng cận biên                                                                       
+ MPC biểu thị mối quan hệ giữa sự giữa sự gia tăng tiêu dùng với sự gia tăng thu nhập. + MPC nói lên rằng nếu thu nhập tăng lên 1 đơn vị thì tiêu dùng sẽ tăng lên bao nhiêu.


Hình 5.2.
Đồ thị hàm tiêu dùng và tiết kiệm

Đồ thị hàm tiêu dùng mô tả hình 5.2. Đường phân giác 45o hội tụ tất cả các điểm tại đó tiêu dùng bằng thu nhập C = Y. Giao điểm giữa đường tiêu dùng và đường phân giác gọi là điểm vừa đủ E. Tại điểm vừa đủ thu nhập vừa đủ để chi tiêu, phía dưới điểm vừa đủ tiêu dùng cao hơn thu nhập. Phía trên điểm đó tiêu dùng ít hơn thu nhập. Vậy số dôi ra đó được để dành hoặc tiết kiệm.ta có:
                                                         S = Y – C
                                                         S = -  C0   +   (1- MPC) . Y                                                         

                                                         S = -  C0   +   MPS . Y

MPS : Marginal propensity to saving: xu hướng tiết kiệm biên O < MPS < 1

MPS : Biểu thị dự kiến của các gia đình tăng tiết kiệm khi thu nhập tăng lên. MPS cho biết nếu thu nhập tăng lên 1 đơn vị thì gia đình dự kiến tăng lên bao nhiêu tiết kiệm và thu nhập chỉ có thể tiêu dung hoặc tiết kiệm nên:

                                                  MPC + MPS = 1

Ví dụ: MPC = 0,8 ; MPS = 0,2 có nghĩa là: Nếu thu nhập của người dân tăng lên 1.000.000đ thì họ có xu hướng tiêu dùng thêm 800.000đ còn lại 200.000đ họ sẽ giữ lại dưới dạng tiết kiệm.
Hàm đầu tư: đầu tư là bộ phận lớn và hay thay đổi trong tổng chi tiêu đầu tư có vai trò quan trọng trong kinh tế vĩ mô. Thứ nhất vì là bộ phận lớn và hay thay đổi của chủ chi tiêu, nên những thay đổi bất thường về đầu tư có ảnh hưởng lớn đến sản lượng và thu nhập trong ngắn hạn. Thứ hai đầu tư dẫn đến tích lũy cơ bản, có tác dụng mở rộng năng lực sản xuất, nên trong dài hạn đầu tư làm tăng sản lượng tiềm năng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.


Các doanh nghiệp dự kiến đầu tư để mong thu được lợi nhuận lớn trong tương lai, do vậy đầu tư phụ thuộc lớn vào 3 yếu tố sau:

· Mức cầu về sản phẩm mới, hay cầu về sản lượng trong tương lai
· Các yếu tố ảnh hưởng đến chi phí đầu tư: lãi suất, thuế

· Dự đoán của doanh nghiệp về tình trạng của nền kinh tế trong tương lai
Trong mô hình đơn giản này ta giả định đẩu tư là một lượng không đổi, các yếu tố trên đã cho trước và đầu tư không phụ thuộc vào,ta có:
I   =   I0
Ta có hàm tổng cầu đơn giản
AD = C + I
AD = C0  +   MPC.Y + I0
AD = ( C0  +I0) + MPC.Y           (5.1)
Và chúng ta giả định rằng: các doanh nghiệp sẵn sàng đáp ứng mọi nhu cầu của nền kinh tế. Như vậy sản lượng cân bằng sẽ chỉ phụ thuộc vào tổng cầu (tổng cung luôn theo kịp tổng cầu).
Muốn cho sản lượng cân bằng thì sản lượng sản xuất bằng tổng cầu:


Y  =  AD    (5.2)

Từ (5.1) và (5.2) ta có sản lượng cân bằng:    

 Gọi Số nhân chi tiêu k là: 
Số nhân chi tiêu k: cho biết sản lượng thay đổi bao nhiêu khi có thay đổi 1 đơn vị trong mức chi tiêu không phụ thuộc vào thu nhập. Nếu C ,  I   hoặc cả 2 thay đổi tăng lên 1 đơn vị thì sản lượng cân bằng Yo tăng lên k đơn vị   k ≥ 1 vì 0 ≤  MPC  ≤ 1.
Những thay đổi nhỏ trong tiêu dùng và đầu tư sẽ được số nhân k khuếch đại lên nhiều lần, mức khuếch đại phụ thuộc vào độ lớn của k. Vì lý do này mà k được gọi là số nhân chi tiêu và có ý nghĩa quan trọng trong kinh tế học.
Hãy xét một quá trình, trong đó các nhà sản xuất tăng đầu tư lên 1 đơn vị để thấy được quá trình kích cầu thông qua số nhân k như thế nào?

Đầu tư tăng lên 1 đơn vị, các nhà cung ứng tăng lên 1 đơn vị để đáp ứng nhu cầu mới về hàng hoá đầu tư. Khi sản lượng tăng → thu nhập tăng → mức tiêu dùng tăng.
Giả sử MPC = 0,8 → tiêu dùng tăng thêm 0.8 x 1 = 0.8 đơn vị → các nhà sản xuất tiếp tục tăng lượng để đáp ứng nhu cầu này. Khi sản lượng tăng lên 0,8 → thu nhập tăng lên → tiêu dùng dự kiến tăng lên  0,8 x 0,8 = 0,82 .Quá trình này cứ tiếp tục và ta có được cấp số nhân   
                       
Như vậy, nhà đầu tư tăng I lên 1 đơn vị sẽ tác dụng đến sản lượng và thu nhập; đến lượt mình sản lượng và thu nhập lại tác động vào tiêu dùng và khi tiêu dùng tăng sản lượng lại tăng lên nữa, cứ như vậy sản lượng được khuếch đại lên nhiều lần.
        Bây giờ chúng ta mở rộng mô hình đơn giản trên, đưa thêm yếu tố chính phủ vào mô hình, xem xét tổng cầu và sản lượng thay đổi như thế nào?

b) Tổng cầu trong nền kinh tế đóng có sự tham gia của chính phủ
Khi tham gia vào nền kinh tế, chính phủ cũng sẽ mua sắm một số lượng lớn hàng hoá và dịch vụ. Chi tiêu của chính phủ chiếm một tỷ trọng lớn trong tổng cầu. Trong khi đó, chính phủ phải thu thuế để trang trải khoản chi tiêu của mình và thuế khoá sẽ ảnh hưởng đến quyết định chi tiêu của hộ gia đình và doanh nghiệp. Nên chính phủ có tác động lớn đến tổng cầu và sản lượng.
         Khi chính phủ mua sắm hàng hoá, dịch vụ tổng cầu nền kinh tế tăng lên:                                                             

AD = C + I + G

Giả định rằng chi tiêu của chính phủ đã được ấn định trước và không phụ thuộc vào sản lượng và thu nhập :  G  =  G0
Ta có:  AD  =  C  + MPC.Y  + I  +  G                                      
AD  = (C  +  I  +  G  ) +  MPC.Y

Xác định sản lượng cân bằng:      AD = Y


Như vậy chi tiêu của chính phủ cũng ảnh hưởng đến việc tăng sản lượng theo số nhân chi tiêu k giống như C, I.
Mô hình ở trên và công thức (5.4) chưa đề cập đến tác động của thuế, ta sẽ nghiên cứu thuế khoá ảnh hưởng như thế nào đến sản lượng ?


Khi chính phủ thu thuế thu nhập có thể sử dụng của người dân giảm đi, do vậy họ sẽ tiêu dùng ít đi. Tuy nhiên, chính phủ còn tiến hành trợ cấp xã hội như: trợ cấp thất nghiệp, trợ cấp hưu trí, trợ cấp gia đình thương binh liệt sĩ…. Và hộ gia đình bổ sung vào quỹ tiêu dùng có thể sử dụng. Thu nhập khả dụng Yd = Y  -  T                                             

T : thuế ròng  (gọi tắc là thuế)

T = Ta  -  Tr


Ta : thuế

 





Tr : trợ cấp của chính phủ

Lúc này tiêu dùng của dân cư phụ thuộc vào thu nhập có thể sử dụng Yd = Y - T chứ không phụ thuộc vào thu nhập Y. Hàm tiêu dùng bây giờ có dạng:
C = C0 + MPC.(Y – T)
● Trường hợp : Thuế phụ thuộc vào thu nhập

T = t.Y  khi đó thu nhập khả dụng Yd = Y – tY= (1-t).Y
Hàm tiêu dùng bây giờ có dạng: C = C0 + MPC.(1-t).Y  
Y = AD = C + I + G = C + MPC (1 – t).Y + I + G


c) Tổng cầu trong nền kinh tế mở
Chúng ta mở rộng nền kinh tế với sự tác động của khu vực ngoại thương đối với tổng cầu. Ngoại thương bao gồm: Xuất khẩu và nhập khẩu
X: xuất khẩu Export

M: nhập khẩu Imprort



NX = X - M
NX: net Export: nhập khẩu ròng

Nếu NX > 0 sẽ làm tăng thu nhập quốc dân
AD = C + I + G + X – M = C + I + G + NX
Nhu cầu về hàng hoá xuất khẩu của một quốc gia chủ yếu phụ thuộc vào nước ngoài mà không phụ thuộc vào thu nhập trong nước nên:
X = X0
Trong khi đó nhu cầu hàng nhập khẩu lại phụ thuộc vào thu nhập trong nước, quy mô sản xuất và tiêu dùng trong nước.
M = M0 + MPM.Y
Và hàm đầu tư phụ thuộc vào thu nhập có dạng I = I0 + MPI.Y
AD = C + I + G + X – M

Y = AD = (C0  +I0 + G0 + X0 - M0) + [MPC(1-t) + MPI - MPM].Y

Số nhân chi tiêu lúc này phụ thuộc vào MPM. Nếu MPM tăng sẽ làm k giảm, hay nhập khẩu tăng sẽ làm giảm sản lượng thu nhập trong nước.

5.3. Tổng cung của nền kinh tế:

5.3.1. Khái niệm: AS Aggregate Supply

Tổng cung là toàn bộ khối lượng sản phẩm quốc dân mà các doanh nghiệp sẵn sàng sản xuất và bán ra trong một kỳ tương ứng với giá cả, khả năng sản xuất và chi phí sản xuất đã cho trước.

          Tổng cung đạt được trong điều kiện sử dụng tối đa các nguồn lực sản xuất: tài nguyên, lao động, thiết bị… không lãng phí, không gây nên lạm phát gọi là sản lượng tiềm năng hay còn gọi là sản lượng toàn dụng. Sản lượng tiềm năng không phải là mức sản lượng tối đa mà nền kinh tế có thể đạt được. Tại mức sản lượng tiềm năng vẫn còn thất nghiệp đó là tỷ lệ thất nghiệp tự nhiên.
Tổng cung chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố:

       - Mức giá chung của nền kinh tế.

       - Chi phí: tiền lương, lãi suất, thuế….

       - Trình độ công nghệ và trình độ quản lý.

       - Nguồn lực của quốc gia

       - Sự can thiệp của chính phủ.

5.3.2. Tổng cung ngắn hạn và dài hạn
a) Tổng cung ngắn hạn: Phản ánh quan hệ lượng hàng hoá, dịch vụ mà doanh nghiệp sẵn sàng cung ứng tại mỗi mức giá, Hàm tổng cung ngắn hạn: AS = f(P) hình 6.





Đường tổng cung có xu hướng đi lên, phản ánh động thái tăng sản lượng của doanh nghiệp khi giá tăng để thu được nhiều lợi nhuận hơn. Cần lưu ý về độ dốc của đường tổng cung.

- Độ dốc của đường tổng cung khi xa sản lượng tiềm năng là nhỏ nói lên rằng khi sản lượng thực tế cách xa sản lượng tiềm năng lúc đó nguồn lực chưa khai thác tối ưu, thì khi thay đổi một đơn vị giá cũng có tác dụng kích thích sản xuất làm cho sản lượng tăng đáng kể. Đó là lý do doanh nghiệp sẵn sàng thuê mướn thêm nhân công để sản xuất nhiều hàng hoá hơn thu được nhiều lợi nhuận khi tăng giá.
- Độ dốc của đường tổng cung khi gần sản lượng tiềm năng thì độ dốc lớn hơn. Vì khi tăng giá doanh nghiệp tăng sản lượng. Tuy nhiên, đứng trước sự hữu hạn của các nguồn lực: đất đai, nhiên liệu, nguồn vốn, thiết bị… cùng với việc thu hút ngày càng nhiều lao động sẽ làm cho năng suất biên của lao động giảm dần.

Vì vậy, khi sản lượng gần bằng sản lượng tiềm năng nếu giá tăng lên 1 đơn vị thì sản lượng cũng tăng rất ít.
Và cuối cùng, khi mọi yếu tố sản xuất đã khai thác triệt để sản lượng vượt qua mức sản lượng tiềm năng. Sau đó cho dù giá có tiếp tục tăng nữa thì lượng cung vẫn không thể tăng lên. Và độ dốc đường AS lúc này là thẳng đứng.
b) Tổng cung dài hạn
Trong dài hạn sản lượng cung ứng không phụ thuộc vào mức giá mà bị quy định bởi: trình độ công nghệ, vốn, lao động. Và đường tổng cung dài hạn thẳng đứng.
       Chúng ta gọi là tổng cung dài hạn khi nói đến nền kinh tế phải có đủ thời gian dài hạn để thực hiện quá trình điều chỉnh cho nên ngắn hạn và dài hạn khi xem xét tổng cung không được đánh giá bằng thời gian mà phải bằng sự điều chỉnh kinh tế.

5.3.3. Sự di chuyển của đường tổng cung
Khi chi phí sản xuất cao hơn sẽ làm đường tổng cung di chuyển vào trong phía trái nhưng nếu chi phí sản xuất giảm sẽ làm dịch chuyển đường tổng cung ra ngoài phía bên phải.







a) Giảm tổng cung 

Mức cung giảm vì mức tổng cầu giảm và chi phí sản xuất tăng. Chi phí sản xuất tăng có thể do giá nguyên liệu tăng .

          Điểm cân bằng ban đầu E1 (Q1, P1 ). Nhưng nếu có lạm phát xảy ra công nhân đòi tăng lương cao hơn mức bình thường sẽ làm cho chi phí sản xuất tăng và đường AS dịch chuyển về bên trái.

         Chính phủ qua các quy định về bảo vệ môi trường cũng làm tăng chi phí sản xuất của các ngành công nghiệp và làm mức tổng cung giảm.
b) Tăng tổng cung
Tổng cung tăng là do tổng cầu tăng và do chi phí sản xuất giảm, tổng phí sản xuất giảm có thể là do năng suất lao động tăng thêm và doanh nghiệp áp dụng các tiến bộ công nghệ mới nên làm giảm được chi phí lương bổng và tăng sản lượng.

Những nguồn cung ứng lao động rẻ từ các khu vực nông thôn về thành phố hoặc do nhập cư cũng làm giảm chi phí sản xuất. Và sau cùng chúng ta phải kể đến chính sách tài chính và tiền tệ của nhà nước làm giảm thuế và lãi suất tín dụng cũng là nguyên nhân giảm chi phí sản xuất và làm tăng tổng cung.

5.4. Sự cân bằng của sản lượng và mức giá
Sự kết hợp đường cung và đường cầu trên cùng một đồ thị sẽ xác định được điểm giao nhau của hai đường gọi là điểm cân bằng. Điểm cân bằng mô tả trạng thái cân bằng của nền kinh tế khi mà cung hàng hoá đủ thoã mãn nhu cầu đối với hàng hóa trong một thời kỳ nhất định. Tại trạng thái này cân bằng này ta có sản lượng cân bằng và giá cân bằng.
Khi mức giá thấp hơn mức giá cân bằng, lúc này cầu lớn hơn cung tại mức giá thấp hơn vì người tiêu dùng có khuynh hướng muốn mua nhiều hàng hóa hơn trong khoản thu nhập có hạn của mình. Trong khi doanh nghiệp không muốn cung ứng vì giá giảm ảnh hưởng đến lợi nhuận của họ. Trạng thái này gọi là trạng thái thâm hụt trên thị trường hay còn gọi là thặng dư của cầu. Số lượng hàng hoá cung ứng nhỏ hơn khả năng mua của người tiêu dùng sẽ tạo áp lực tăng giá do sự cạnh tranh giữa những người mua cùng muốn mua tại mức giá đó.
        Khi mức giá cao hơn mức giá cân bằng, doanh nghiệp sẽ sản xuất nhiều hơn để tăng lợi nhuận, trong khi người tiêu dùng sẽ giảm cầu vì thu nhập của họ có hạn. Tình trạng cung lớn hơn cầu tại mức giá cao hơn mức giá cân bằng gọi là trạng thái thặng dư trên thị trường hay còn gọi là thặng dư của cung. Để tiêu thụ được hàng, sự cạnh tranh giữa những người bán sẽ tạo áp lực giảm giá.

        Trên thị trường tự do, hiện tượng thâm hụt hay thặng dư sẽ được tự động điều chỉnh về trạng thái cân bằng thông qua “bàn tay vô hình” của thị trường.
        Trạng thái cân bằng giữa cung và cầu có thể thay đổi. Mức giá và sản lượng cân bằng của một loại hàng hoá hay dịch vụ không cố định, mà thay đổi bất cứ khi nào đường cung hoặc đường cầu dịch chuyển do ảnh hưởng các yếu tố khác ngoài giá của chính hàng hoá đó. Như vậy thị trường luôn vận động chuyển từ trạng thái cân bằng này đến trạng thái cân bằng khác.






CHƯƠNG VI: ẢNH HƯỞNG CỦA CHÍNH SÁCH TÀI KHOÁ VÀ TIỀN TỆ ĐẾN TỔNG CẦU
6.1. Chính sách tiền tệ ảnh hưởng như thế nào đến tổng cầu?
6.1.1. Lý thuyết về sự ưa thích thanh khoản
a) Cung tiền: là toàn bộ khối lượng tiền hiện có lưu hành trong nền kinh tế. Lượng cung tiền nhiều hay ít do NHTW quyết định, giả định không phụ thuộc vào lãi suất.
Cung tiền gồm các thành phần:

Tiền giao dịch M1 thanh toán ngay; hay tiền rộng: M2 , M3 , M4 những loại tiền này chưa có khả năng giao dịch nhưng có thể biến thành tiền bất cứ lúc nào khi có yêu cầu. Vậy đồ thị cung tiền SM là đường thẳng đứng (hình 10)










b) Cầu tiền: là lượng tiền mà dân chúng, doanh nghiệp, cơ quan nhà nước… muốn nắm giữ để chi tiêu.

( Nhu cầu về tiền được chia làm 3 loại:
- Tiền mặt để chi trả: mọi người trong xã hội đều có nhu cầu chi trả cho yêu cầu cuộc sống. Tiền mặt sẽ thanh toán nhanh, ít rủi ro nhưng không sinh lời (không tính đến tác động của lạm phát).
- Tiền dự trữ: mỗi người cần dự phòng một khoản nhất định nếu có khả năng. Hộ gia đình cần dự phòng khi có ốm đau đột xuất. Doanh nghiệp cần dự trữ để mua nguyên vật liệu, thuê nhân công ứng phó kịp thời biến động thị trường. Loại này cũng không sinh lời.

- Tiền dùng đầu cơ: gởi tiết kiệm lấy lãi, mua chứng khoán sinh lời, loại tiền này dùng mục đích lấy lãi nhưng rủi ro cao. Nên mọi thành phần kinh tế phải cân nhắc giữ từng loại trên theo tỷ lệ hợp lý.

( Các yếu tố tác động đến cầu tiền tệ:
+ Thu nhập: khi thu nhập tăng, lượng tiền người ta cần giữ tăng vì người ta sẽ sài hơn trước và tích lũy nhiều hơn trước.

+ Giá cả: khi giá cả tăng, cầu tiền tệ cũng tăng vì giá tăng người ta giữ tiền nhiều hơn trước mới đáp ứng lượng nhu cầu như cũ.

+ Lãi suất: khi lãi suất tăng lên, người ta hạn chế tối đa việc giữ tiền mặt vì khi gửi tiền mặt vào ngân hàng họ sẽ nhận được khoản lợi từ lãi suất cao. Vậy cầu tiền tệ nghịch biến với lãi suất. 
c) Cân bằng thị trường tiền tệ:
Sự cân bằng trên thị trường tiền tệ diễn ra khi cung về tiền giao dịch SM bằng cầu tiền tệ tại đó lãi suất cân bằng là io (hình 6.1).
Cũng như thị trường hàng hoá, thị trường tiền tệ thường có sự mất cân đối giữa cung và cầu khi đó lãi suất sẽ điều chỉnh để duy trì sự cân đối, làm cho thị trường tiền tệ luôn xoay quanh vị trí cân bằng E.

Tại mức lãi suất i1: với mức lãi suất thấp người ta muốn giữ tiền nhiều hơn mà không cho ngân hàng vay, lượng cầu lớn hơn lượng cung ngân hàng sẽ thiếu vốn. Đó là đoạn AB, khi đó các nhà “tập trung vốn” sẽ quyết định tăng lãi suất để thu hút vốn. Và ngược lại với lãi suất i2. A’B’ là giá trị ngân hàng dư thừa.
Nếu đường cầu tiền DM hay DS dịch chuyển thì vị trí cân bằng sẽ thay đổi.

( SM dịch chuyển: NHTW muốn tăng lượng cung tiền bằng việc mua chứng khoán làm tăng cơ số tiền hoặc tác động đến dự trữ bắt buột ở các NHTM làm thay đổi thừa số tiền KM. Nếu SM dịch chuyển sang phải, nhưng xã hội chưa có nhu cầu giữ thêm tiền đường DM không đổi. Như vậy tiền trong lưu thông thừa sẽ làm cho lãi suất giảm. Vậy khi tăng cung tiền thì lãi suất giảm. Hoặc chính phủ muốn giảm cung tiền thì tăng lãi suất để thu hút tiền nhàn rỗi trong dân chúng.
( DM dịch chuyển: Nếu thu nhập hay giá cả tăng, người ta sẽ cần giữ tiền nhiều hơn đường DM dịch chuyển sang phải. Do đó mọi người sẽ thiếu tiền sài họ sẽ rút tiền ra khỏi ngân hàng, bán chứng khoán để sài. Các ngân hàng sẽ tăng lãi suất để thu hút vốn. 
6.1.2. Đường IS (Investrment equals saving)
a) Khái niệm: Đường IS là tập hợp các tổ hợp khác nhau giữa sản lượng và lãi suất mà tại đó thị trường hàng hoá và dịch vụ cân bằng.
b) Cách dựng đường IS: Khi lãi suất i thay đổi sẽ làm thay đổi nhu cầu đầu tư, làm dịch chuyển đường tổng cầu (AD) và do đó sản lượng cân bằng quốc gia thay đổi theo.
+ Khi lãi suất cao, đầu tư sẽ giảm, còn các hộ gia đình sẽ vay ít tiền hơn từ các khoản tín dụng tiêu dùng nên tổng cầu AD giảm dịch chuyển xuống dưới.

+ Khi lãi suất giảm từ i0→i1  đầu tư tăng lên, nên tổng cầu cũng tăng lên AD dịch chuyển tăng lên từ AD0→ AD1 làm tăng sản lượng cân bằng Y0 →Y1. Nối các tổ hợp khác nhau ta có đường IS.

Đường IS luôn dốc xuống do tác động nghịch biến của lãi suất lên tổng cầu. Độ dốc thể hiện mức độ nhạy cảm của tổng cầu khi lãi suất biến đổi. Độ nhạy cảm cao đường IS thoải và ngược lại.
c) Phương trình đường IS
IS = f(i) = C + I + G + X – M

- Tác động của lãi suất làm thay đổi sản lượng cân bằng được thể hiện bằng sự di chuyển dọc đường IS.- Tác động của các yếu tố ngoài lãi suất làm cho đường IS dịch chuyển. Nếu yếu tố làm tăng tổng cầu AD thì IS cũng dịch chuyển sang phải, nếu các yếu tố làm giảm tổng cầu AD thì đường IS cũng dịch chuyển sang trái.
6.1.3. Đường LM (Liquidity preference and supply of money)

a) Khái niệm: Đường LM là tập hợp các tổ hợp khác nhau giữa sản lượng và lãi suất mà tại đó thị trường tiền tệ cân bằng.
b) Cách dựng đường LM:
Khi sản lượng thay đổi, thu nhập sẽ thay đổi và do đó thay đổi về cầu tiền, vì ở mỗi mức thu nhập khác nhau, mức giao dịch trong nền kinh tế cũng sẽ khác nhau.
Ta biết, mức lãi suất được xác định bỡi sự cân bằng trên thị trường tiền tệ, tại đó lượng cung tiền bằng lượng cầu tiền.

Nên với lượng cung tiền đã xác định, khi thu nhập thay đổi, nhu cầu tiền thay đổi theo. Lãi suất trên thị trường cũng sẽ thay đổi để đạt sự cân bằng mới trên thị trường tiền tệ.
( Với cung tiền xác định: lúc đầu sản lượng hàng hóa và dịch vụ là Y0 lượng cầu tiền là D0M, lãi suất cân bằng là i0.
( Khi sản lượng tăng lên Y1, cầu tiền tăng theo để đáp ứng nhu cầu giao dịch, dự phòng, đầu cơ của dân chúng. Đường cầu dịch chuyển lên trên từ D0M → D1M lãi suất cân bằng là i1.

►Tương tự ta có thể xác đinh được một loạt tổ hợp giữa sản lượng và lãi xuất mà ở đó thị trường tiền tệ cân bằng, Nối các tổ hợp với nhau ta có đường LM.
c) Phương trình của đường LM:

Đường LM được dựng nhằm mục đích nghiên cứu tác động của sản lượng đối với lãi suất mà tại đó thị trường tiền tệ cân bằng, trong điều kiện cung tiền không đổi.
LM = f(Y)

Mặt khác đường LM phản ánh các mức lãi suất cân bằng khác nhau của thị trường tiền tệ tương ứng với mức sản lượng khác nhau ta có:  SM = DM

Độ dốc đường LM: Đường LM dốc lên thể hiện khi sản lượng cao đòi hỏi cầu tiền cao hơn. Với cung tiền không đổi, để giảm bớt cầu tiền lãi suất cân bằng trên thị trường tiền tệ sẽ tăng lên và ngược lại.
Độ dốc của đường LM phụ thuộc vào độ nhạy cảm của lãi suất theo thu nhập. Độ nhạy cảm cao thì đường LM dốc nhiều và ngược lại.
Đường LM phản ánh tình trạng cân bằng của thị trường tiền tệ. Mọi điểm nằm ngoài đường này đều phản ánh tình trạng không cân bằng trên thị trường này. Lúc đó lãi suất sẽ biến động sẽ có xu hướng quay về điểm cân bằng.
6.1.4. Cân bằng đồng thời trên thị trường hàng hoá và tiền tệ trong mô hình IS – LM
Nền kinh tế cân bằng khi tất cả các thị trường đều cân bằng nghiên cứu trên hai thị trường hàng hoá và thị trường tiền tệ. Điểm cân bằng chung cho hai thị trường chính là giao điểm E(Y0,i0) của hai đường IS – LM.

io là lãi suất cân bằng trên thị trường tiền tệ.

Yo là sản lượng cân bằng của thị trường hàng hoá dịch vụ

Tại bất kỳ điểm nào khác E thì ít nhất một trong hai thị trường sẽ không cân bằng.Ví dụ: tại A thì cả hai thị trường đều không cân bằng.

          






· Trên thị trường hàng hoá cầu lớn hơn cung nên sản lượng sẽ tăng.

· Trên thị trường tiền tệ lãi suất thực hiện cao hơn lãi suất cân bằng nên thị trường sẽ tự điều chỉnh để lãi suất giảm 

( Tác động cộng hưởng của hai thị trường sẽ làm cho nền kinh tế dần dần di chuyển về E khi cả hai thị trường đều cân bằng.
( Nhưng khi có yếu tố khác làm dịch chuyển IS hoặc LM hoặc cả hai đường IS, LM thì điểm cân bằng sẽ thay đổi.

6.1.5. Chính sách tiền tệ
NHTW là cơ quan tổ chức thực hiện chính sách tiền tệ. Mục tiêu của chính sách tiền tệ là ổn định giá cả, tăng trưởng GDP, giảm thất nghiệp. Chính sách tiền tệ tác động vào thị trường tiền tệ qua đó tác động vào tổng cầu và sản lượng. Việc kiểm soát tiền tệ của NHTW tập trung vào hai công cụ chủ yếu: kiểm soát mức cung tiền và lãi suất. 
+ Cân bằng nền kinh tế ban đầu ở Eo khi NHTW tăng cung tiền thì đường LMo dịch chuyển sang phải đến LM1. Do thu nhập chưa đủ thời gian để thay đổi nên lãi suất giảm từ io→ i2 .
+ Lãi suất thấp đã khuyến khích tăng tiêu dùng, đầu tư… dẫn đến tổng cầu và sản lượng cân bằng tăng dần theo đó lãi suất cũng tăng lên đường ISo dịch chuyển thành IS1. Cuối cùng nền kinh tế cân bằng tại E2(Y2;io) với Y2 > Yo.

[image: image7]
Các loại chính sách tiền tệ:

► Chính sách mở rộng tiền tệ: Sử dụng biện pháp tăng cung tiền và giảm lãi suất để kích thích tiêu dùng (C) và đầu tư (I), tăng sản lượng cân bằng.
► Chính sách thắt chặt tiền tệ: sử dụng biện pháp giảm cung tiền và tăng lãi suất cân bằng nhằm hạn chế lạm phát, hạn chế tiêu dùng và đầu tư làm giảm sản lượng cân bằng.

6.2. Chính sách tài khoá
Chính sách tài khoá là việc chính phủ sử dụng thuế khóa và chi tiêu công cộng  để điều tiết mức chi tiêu chung của nền kinh tế.

6.2.1. Sự thay đổi chi tiêu chính phủ
Khi nền kinh tế đi quá xa về bên trái hay bên phải của sản lượng tiềm năng thì lúc này cần có sự tác động của chính sách tài khoá hoặc tiền tệ để đưa nền kinh tế về mức cân bằng.

Giả sử nền kinh tế lâm vào tình trạng suy thoái và thất nghiệp các hãng tư nhân không muốn đầu tư thêm, người tiêu dùng không muốn chi thêm cho tiêu dùng , tổng cầu ở mức rất thấp. Chính phủ muốn mở rộng tổng cầu thì phải tăng chi tiêu hoặc giảm thuế, nâng cao mức chi chung của nền kinh tế gọi là chính sách mở rộng tài khoá. Ngược lại, khi nền kinh tế đang trong trạng thái phát đạt quá mức, lạm phát tăng lên chính phủ có thể giảm chi tiêu và tăng thuế. Nhờ đó mức chi tiêu chung giảm đi sản lượng giảm theo và lạm phát sẽ chững lại gọi là chính sách thu hẹp tài khoá.
Tác động của chính sách tài khoá trong mô hình IS – LM:  








Chính sách tài khoá sẽ làm dịch chuyển đường IS vì tác động trực tiếp đến tổng cầu AD làm thay đổi sản lượng cân bằng.
Ví dụ: Lúc ban đầu với IS1 và LM nền kinh tế đạt sự cân bằng chung trên cả hai thị trường tại E1(Y1; i1) với Y1 < Yp .

( Bây giờ chính phủ tăng chi tiêu lên sẽ làm tăng AD dẫn đến IS1 dịch chuyển sang IS2, còn cung tiền là không đổi.

( Điểm cân bằng mới E2(Y2 ; i2) vì chính phủ tăng chi tiêu làm tăng tổng cầu, sản lượng cân bằng tăng, nên lượng cầu về tiền tăng. Với lượng cung tiền cố định lãi suất tăng từ i1→i2 
( Như vậy, chính sách mở rộng tài khoá làm tăng sản lượng cân bằng trên thị trường hàng hoá và tăng lãi suất cân bằng trên thị trường tiền tệ và ngược lại.

6.2.2. Ảnh hưởng lấn át: (tác động hất ra)

Khi chính phủ thực hiện chính sách tài khoá mở rộng để điều tiết nền kinh tế vĩ mô. Tăng sản lượng tiềm năng bằng cách tăng chi tiêu, lượng thay đổi chi tiêu chính phủ ước tính:   ΔAD = ΔG = ΔY/k chính phủ  kỳ vọng tổng cầu tăng từ AD1→AD2 và sản lượng cân bằng tăng đến Y2 = Yp . Nhưng khi sản lượng cân bằng tăng, cầu tiền cũng tăng lên làm tăng lãi suất cân bằng từ i1→ i2. Do đó sẽ làm giảm đầu tư tư nhân (hay tháo lui đầu tư) khi đó tổng cầu lại giảm làm giảm bớt sản lượng cân bằng. Sản lượng cân bằng mới đạt được là Y2 chứ không phải sản lượng kỳ vọng mà chính phủ muốn đạt được Yp ( Y2 < Yp) và lượng tăng lên là ΔY’ < ΔY. Hiện tượng này gọi là tác động hất ra hay lấn át.
Tác động lấn át (hất ra) là hiện tượng khi chính phủ tăng chi tiêu của chính phủ lại gây ra tác động làm giảm đầu tư tư nhân do lãi suất tăng.

( Độ nhạy cảm của đầu tư tư nhân đối với lãi suất càng cao thì chính sách mở rộng tài khoá để kích cầu chống suy thoái càng kém hiệu quả. Hay đường IS càng thoải thì tác động hất ra càng lớn.
( Khi độ nhạy cảm của cầu tiền đối với thu nhập càng cao thì LM càng dốc, tác động hất ra càng mạnh → chính sách tài khoá càng kém hiệu quả.

6.2.3. Sự thay đổi thuế
Ta có:
T = Ta - Tr  

Thuế ròng = Thuế - Chi chuyển nhượng
Khi chính phủ tăng thuế, giữ nguyên không đổi chuyển nhượng thì thuế ròng tăng lên kéo theo thu nhập khả dụng Yd giảm nên tiêu dùng giảm theo, làm cho tổng cầu giảm, sản lượng giảm và ngược lại.



6.3. Sử dụng chính sách để ổn định nền kinh tế
Các nhà kinh tế tranh cãi gay gắt trong các cuộc thảo luận về chính sách kinh tế. Một số thì cho rằng không ổn định là thuộc tính vốn có của nền kinh tế. Họ lập luận rằng nền kinh tế thường xuyên trải qua các cú sốc tác động vào tổng cung và tổng cầu. Nếu các nhà hoạch định chính sách không sử dụng chính sách tiền tệ và tài chính để ổn định nền kinh tế thì các cú sốc này sẽ gây ra những biến động không cần thiết và không hiệu quả của sản lượng, thất nghiệp và lạm phát. Nói bằng hình ảnh, chính sách kinh tế vĩ mô phải “đi ngược chiều gió”: phải kích thích nền kinh tế khi nó suy thoái và phanh lại khi nó trở nên quá nóng. Những người này gọi là đồng ý các luận cứ ủng hộ chính sách ổn định.

Còn các nhà kinh tế khác cho rằng, về cơ bản nền kinh tế luôn ổn định. Các biến động lớn và không có hiệu quả mà chúng ta gặp phải là do chính sách kinh tế yếu kém gây ra. Họ lập luận rằng chính sách kinh tế không nên tìm cách điều chỉnh nền kinh tế. Thay vào đó, các nhà hoạch định chính sách kinh tế phải nhận thức được những hạn chế của mình. Những người này lại không đồng ý hay chống lại các luận cứ chính sách ổn định.
Độ trễ trong quá trình thực hiện và hiệu lực trong chính sách của chính phủ:


Nhiệm vụ ổn định nền kinh tế trở nên dễ dàng khi chính sách phát huy tác dụng ngay. Khi đó người thực hiện chính sách sẽ giống như lái một chiếc xe máy. Người hoạch định chính sách chỉ cần điều chỉnh các công cụ của mình để giữ cho nền kinh tế chuyển động trên con đường mong muốn. Giống như việc lái chiếc xe máy đổi hướng đi hầu như ngay lập tức sau khi ta điều chỉnh tay lái.

Nhưng các nhà hoạch định chính sách kinh tế phải đương đầu với một vấn đề giống như công việc của người thuyền trưởng lái con tàu. Lái con tàu rất khó vì sau khi điều chỉnh bánh lái khá lâu nó mới thay đổi hướng đi. Khi một con tàu bắt đầu quay, nó sẽ tiếp tục quay sau khi bánh lái đã trở về vị trí bình thường. Do đó, người chưa có kinh nghiệm thường lái quá nhiều sau khi nhận thấy sai lầm của mình, lại phản ứng thái quá bằng cách lái mạnh theo hướng ngược lại kết quả là tình trạng mất ổn định càng trầm trọng hơn.


Giống như lái một con tàu, các nhà hoạch định chính sách phải đối phó với độ trễ lớn, các nhà hoạch định chính sách sẽ khó khăn về khó tiên đoán độ trễ là bao nhiêu. Các nhà kinh tế phân biệt hai loại độ trễ trong quá trình thực hiện chính sách ổn định:
■ Độ trễ trong: Là khoảng thời gian từ lúc xuất hiện cú sốc tác động vào nền kinh tế cho đến khi biện pháp, chính sách được đưa ra để phản ứng lại cú sốc này. Độ trễ này xuất hiện vì các nhà hoạch định chính sách cần có thời gian để nhận thức được rằng cú sốc này đã xảy ra và sau đó thực thi một chính sách thích hợp.
■ Độ trễ ngoài: Là những khoảng thời gian từ lúc thực thi chính sách cho tới khi có phát huy ảnh hưởng đối với nền kinh tế. Loại trễ này xuất hiện vì chính sách không tác động ngay lập tức với chi tiêu, thu nhập, việc làm.


Độ trễ dài và biến động gắn với chính sách tiền tệ và tài chính sẽ làm cho quá trình ổn định nền kinh tế trở nên khó khăn hơn. Người ủng hộ chính sách thụ động cho rằng do những độ trễ này, hầu như người ta không thể thực hiện thành công chính sách ổn định. Còn những người ủng hộ chính sách chủ động thừa nhận rằng những độ trễ như vậy đòi hỏi nhà hoạch định chính sách phải thận trọng hơn.

Một số chính sách, gọi là cơ chế tự ổn định được thiết kế để giảm độ trễ gắn với chính sách ổn định. Cơ chế tự ổn định là những chính sách kích thích hoặc làm giảm khi nền kinh tế quá nóng mà không cần có sự thay đổi chính sách thận trọng nào.


Ví dụ: Hệ thống thuế thu nhập tự động cắt giảm thuế khi nền kinh tế rơi vào suy thoái mà không cần phải thay đổi luật thuế. Vì cá nhân và các công ty đóng thuế ít hơn khi thu nhập họ giảm xuống. Hệ thống bảo hiểm thất nghiệp và chương trình phúc lợi tự động trợ cấp cho nền kinh tế rơi vào suy thoái bởi vì có nhiều người xin hưởng trợ cấp. Chúng ta coi cơ chế tự ổn định là chính sách tài chính không có độ trễ trong.
CHƯƠNG VII: ĐÁNH GIÁ NGẮN HẠN GIỮA LẠM PHÁT VÀ THẤT NGHIỆP

7.1. Lạm phát

7.1.1. Khái niệm

Lạm phát là mức giá chung của hàng hóa dịch, vụ tăng lên trong một khoản thời gian nhất định. Do lượng tiền dư thừa so với nhu cầu tiền cần thiết của lưu thông hàng hóa.

Để đo lường lạm phát ta dùng chỉ số giá tiêu dùng CPI. Tỷ lệ lạm phát là tỷ lệ phần trăm gia tăng của mức giá chung so với kỳ trước. Tỷ lệ lạm phát là thướt đo chủ yếu của lạm phát trong một kỳ. Theo công thức sau:



Giảm phát: là tình trạng mức giá chung giảm liên tục trong một thời gian nhất định.

Giảm lạm phát: là mức giá chung tăng nhưng tốc độ gia tăng thấp hơn so với thời kỳ trước.

Thiểu phát: là hiện tượng xảy ra khi tỷ lệ lạm phát thực tế < tỷ lệ lạm phát dự kiến làm sản lượng thực tế < sản lượng dự kiến.

7.1.2. Các loại lạm phát

Căn cứ vào tỷ lệ lạm phát người ta chia làm 3 loại:

a) Lạm phát vừa phải: là lạm phát một con số tỷ lệ lạm phát dưới 10%/năm. Mức lạm phát này không gây ra những tác động đáng kể đối với nền kinh tế.

b) Lạm phát phi mã: lạm phát 2, 3 con số tỷ lệ lạm phát tăng từ 10% đến 900%.

Nếu lạm phát phi mã tồn tại lâu sẽ gây tác hại nghiêm trọng đối với nền kinh tế:

+ Đồng tiền mất giá nhanh chóng, mọi người sẽ không giữ tiền mặt mà chuyển sang giữ hàng hóa, vàng, ngoại tệ, các hợp đồng thì ký theo một loại ngoại tệ mạnh.
+ Thị trường tài chính không ổn định.

c) Siêu lạm phát: tỷ lệ lạm phát ≥ 4 con số, tỷ lệ lạm phát khoản 1000%/ năm trở lên. Trong lịch sử siêu lạm phát hiếm xảy ra. Siêu lạm phát điển hình xảy ra ở Đức năm 1922-1923 chỉ số giá tăng lên 10.000.000 lần (10 triệu lần).
7.1.3. Nguyên nhân gây ra lạm phát

a) Lạm phát do cầu kéo

Khi tổng cầu AD tăng lên dẫn đến mức giá chung của hàng hóa tăng ta gọi đây là lạm phát do cầu kéo. Đây là lạm phát không được dự đoán nên thường đưa nền kinh tế vào vòng xoáy nguy hiểm. Nhất là khi sản lượng đã đạt sản lượng tiềm năng. Sự gia tăng của AD do 2 yếu tố:

- Sự gia tăng cung tiền của NHTW

- Sự gia tăng chi tiêu của chính phủ








b) Lạm phát do chi phí đẩy

Cơn sốc giá cả của thị trường đầu vào (xăng, dầu, điện…) là nguyên nhân chủ yếu đẩy chi phí lên cao, đường AS dịch chuyển sang trái. Tuy AD không đổi nhưng giá cả tăng lên và sản lượng giảm xuống.
Ngay cả khi sản lượng chưa đạt đến sản lượng tiềm năng vẫn có khả năng và thực tế đã xảy ra ở nhiều nước, kể cả những nước phát triển. Đó là một đặc điểm của kiểu lạm phát hiện đại. Kiểu lạm phát này gọi là lạm phát do chi phí đẩy, vừa lạm phát và suy giảm sản lượng, thất nghiệp tăng lên nên còn gọi là lạm phát đình truệ.

Giá cả sản phẩm trung gian, vật tư tăng đột biến thường do các nguyên nhân: thiên tai, chiến tranh, biến động chính trị, kinh tế… Đặc biệt biến động giá dầu do OPEC tạo ra những năm thập niên 70 gây ra lạm phát đình truệ trầm trọng trên quy mô toàn thế giới.



	Năm
	1991
	1992
	1993
	1994
	1995
	1996
	1997
	1998
	1999
	2000
	2001
	2002

	Lạm phát
	67,5
	17,5
	5,2
	14,4
	12,7
	4,7
	3,6
	9,2
	0,1
	- 0,6
	0,8
	4,5



Lạm phát Việt Nam (Nguồn: NHTW Việt Nam năm 2002)
7.2. Đường phillips
7.2.1 Nguồn gốc của đường phillips

Năm 1958, nhà kinh tế A.W.Phillips người Anh cho đăng bài báo mang tiêu đề “Mối quan hệ giữa thất nghiệp và tỷ lệ thay đổi tiền lương danh nghĩa ở Anh, 1861 – 1957”, trong tờ tạp chí kinh tế học của Anh. Trong bài báo đó, Phillips chỉ ra mối tương quan nghịch giữa tỷ lệ thất nghiệp và tỷ lệ lạm phát .

Những năm nước Anh có thất nghiệp thấp thường có lạm phát cao và ngược lại. Phillips dựa vào số liệu thực nghiệm ở Anh, nhưng các nhà nghiên cứu khác đã nhanh chóng mở rộng phát hiện của ông sang các nước khác.


Hai năm sau đó, hai nhà kinh tế học Paul Samuelson và Robert Solow cho đăng bài báo trong tờ Điểm kinh tế Mỹ dưới tiêu đề: “Các phân tích về chính sách chống lạm phát” trong đó họ đã chỉ ra mối quan hệ tỷ lệ nghịch giữa lạm phát và thất nghiệp dựa trên số liệu ở Mỹ . Họ lập luận rằng mối quan hệ này nảy sinh là vì thất nghiệp thấp gắn với tổng cầu cao, đồng thời khi tổng cầu cao lại tạo áp lực đẩy tiền lương và giá cả tăng lên trong toàn bộ nền kinh tế.

( Samuelson và Robert Solon đã gọi mối quan hệ nghịch biến giữa lạm phát và thất nghiệp là đường Phillips.

7.2.2. Tổng cầu, tổng cung và đường Phillips

a. Tổng cầu và đường Phillips
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Theo hình 7.4  tại E thất nghiệp bằng thất nghiệp tự nhiên và tỷ lệ lạm phát bằng 0. 

(Trường hợp1: Nếu tổng cầu tăng làm dịch chuyển mức cân bằng đến A. Tại đó giá cả và sản lượng tăng lên nhưng thất nghiệp giảm và nhỏ hơn thất nghiệp tự nhiên. Nền kinh tế không dừng lại ở A, mà tiền lương tăng dần lên theo nhu cầu lao động, giá cả sẽ tăng và mức thất nghiệp tăng lên về mức quân bình E.
(Trường hợp2: Từ điểm cân bằng E nếu tổng cầu giảm thì giá cả giảm và lạm phát giảm. Trong ngắn hạn làm cho mức thất nghiệp tăng lên tại điểm B. Nền kinh tế không dừng lại ở B, mức cung tiền tăng làm giảm lãi suất nên nền kinh tế dần trở lại điểm cân bằng E.


Vậy đường Phillips như là một sự thay đổi vĩnh viễn giữa lạm phát và thất nghiệp cho thấy sự thay đổi tạm thời trong lúc nền kinh tế phải điều chỉnh để đối phó với cơn sốc của tổng cầu AD.
b.Tổng cung và đường Phillips

Đường Phillips chỉ là một cách biểu diễn khác của đường tổng cung. Đường tổng cung ngắn hạn chỉ ra mối quan hệ tỷ lệ thuận giữa giá và sản lượng.

Vì lạm phát là tỷ lệ thay đổi của mức giá và thất nghiệp biến động ngược chiều với sản lượng. Cho nên đường tổng cung ngắn hạn cho thấy mối quan hệ tỷ lệ nghịch giữa lạm phát và thất nghiệp.

7.3. Sự dịch chuyển đường Phillips
7.3.1. Đường Phillips dài hạn


Đường cong Phillips chỉ có giá trị trong thời gian trước mắt, về lâu dài 5 đến 10 năm. Đường phillips thẳng đứng tại tỷ lệ thất nghiệp tự nhiên. Điều đó có nghĩa: cuối cùng nền kinh tế sẽ quay lại tỷ lệ thất nghiệp tự nhiên cho dù lạm phát là bao nhiêu, không có sự đánh đổi giữa lạm phát và thất nghiệp trong dài hạn.

Ví dụ: Lượng cung ứng tỷ lệ tăng 10% kéo theo lạm phát tăng 10% và tiền lương danh nghĩa cũng tăng 10% tương ứng. Cuối cùng nền kinh tế cũng điều chỉnh trở lại mức cân bằng dài hạn thất nghiệp sẽ ở mức thất nghiệp tự nhiên Un.
7.3.2. Đường Phillips ngắn hạn


Trong ngắn hạn đường cong Phillips cho thấy tỷ lệ lạm phát cao hơn  kéo theo tỷ lệ thất nghiệp thấp hơn và ngược lại.


Theo quan điểm này, một nước có thể đạt được tỷ lệ thất nghiệp thấp hơn nếu chấp nhận một tỷ lệ lạm phát cao hơn, bằng cách chính phủ lựa chọn các chính sách mở rộng tài khoá, tiền tệ để đưa tổng cầu lên cao, tạo sức ép tăng tiền lương và giá cả. Do đó lạm phát cao hơn nhưng giải quyết được việc làm cho người lao động.
7.4. Sự dịch chuyển đường Phillips: Vai trò của các cú sốc cung










Đường Phillips ngắn hạn (Ps) cắt đường phillips dài hạn (PL) tại điểm cân bằng E. Khi tổng cầu tăng hoặc giảm thì nền kinh tế cũng sẽ điều chỉnh trượt dọc theo đường Phillips ngắn hạn để trở về điểm cân bằng E. Độ cao của đường Phillips ngắn hạn được xác định bởi giao điểm của 2 đường Ps và PL đó chính là tỷ lệ lạm phát. Khi tỷ lệ lạm phát tăng lên đường Phillips ngắn hạn sẽ dịch chuyển lên trên.
( Đường Phillips ngắn hạn là sự trao đổi giữa thất nghiệp và lạm phát. Trong lúc nền kinh tế đang điều chỉnh theo những cơn sốc do tổng cầu tạo ra. Độ cao đường Phillips phụ thuộc vào tỷ lệ tăng lượng cung ứng tiền và tỷ lệ lạm phát.

7.5. Chi phí của việc cắt giảm lạm phát
7.5.1. Tỷ lệ hy sinh

Giả định nền kinh tế có mức thất nghiệp ở mức tự nhiên và lạm phát ở mức 10%, điều gì xảy ra đối với thất nghiệp và sản lượng nếu NHTW theo đuổi chính sách cắt giảm lạm phát từ 10%  xuống dưới 6%.

Đường Phillips chỉ ra rằng, việc cắt giảm lạm phát đòi hỏi phải chấp nhận một thời kỳ thất nghiệp cao và sản lượng giảm. Vậy mức thất nghiệp tăng lên bao nhiêu và bao lâu?

? Trước khi quyết định có cắt giảm lạm phát hay không? Các nhà hoạch định chính sách phải biết mất bao nhiêu sản lượng trong quá trình chuyển sang mức lạm phát thấp hơn. Khi đó người ta có thể so sánh tổn thất này với lợi ích thu được từ mức lạm phát thấp hơn.

Nhiều công trình nghiên cứu đã sử dụng số liệu hiện có để chứng minh đường Phillips về mặt lượng. Kết quả các công trình nghiên cứu này thường được tổng kết lại dưới hình thức một con số gọi là tỷ lệ hy sinh tính bằng phần trăm (%) GDP thực tế hàng năm phải bỏ qua để cắt giảm 1% lạm phát. Mặc dù các kết quả tính tỷ lệ hy sinh khá nhiều nhưng con số điển hình là 5. Để giảm 1% lạm phát, người ta phải hy sinh 5% GDP hàng năm và 2,5% thất nghiệp chu kỳ.


Chúng ta có thể biểu thị tỷ lệ hy sinh bằng thất nghiệp. Định luật Okun nói rằng: sự thay đổi 1% tỷ lệ thất nghiệp gây ra sự thay đổi 2% GDP, công thức tổng quát sau:


Un : Tỷ lệ thất nghiệp tự nhiên


Ut : Tỷ lệ thất nghiệp thực


Yt : Sản lượng thực 


Yp : Sản lượng tiềm năng


Đơn vị tính: %

( Nên muốn cắt giảm lạm phát  4% như ví dụ trên ta phải cắt giảm 20% GDP một năm và thất nghiệp chu kỳ tăng lên 10%.
7.5.2. Khả năng cắt giảm lạm phát không gây ra tổn thất cho nền kinh tế

Kỳ vọng về lạm phát ảnh hưởng đến sự đánh đổi ngắn hạn giữa lạm phát và thất nghiệp. Vấn đề đặt ra là mọi người hình thành kỳ vọng như thế nào?

Một cách tiếp cận được gọi là kỳ vọng hợp lý giả định mọi người sử dụng tất cả thông tin hiện có. Trong đó có thông tin chính sách hiện tại để dự báo về tương lai. Vì chính sách tiền tệ và tài chính  tác động đến lạm phát. Nên lạm phát dự kiến cũng phụ thuộc vào chính sách tiền tệ và tài chính đang có hiệu lực.


Theo lý thuyết  kỳ vọng hợp lý sự thay đổi trong chính sách tiền tệ hoặc tài chính làm thay đổi kỳ vọng. Những người ủng hộ quan điểm kỳ vọng hợp lý lập luận rằng: đường Phillips ngắn hạn không mô tả đúng các phương án lựa chọn hiện có. Họ tin tưởng rằng nếu các nhà hoạch định chính sách cam kết một cách đáng tin cậy rằng họ sẽ cắt giảm lạm phát, thì những người suy nghĩ hợp lý sẽ hiểu được cam kết đó và nhanh chóng hạ thấp kỳ vọng của họ về lạm phát. Theo lý thuyết kỳ vọng hợp lý, các con số ước tính truyền thống về tỷ lệ hy sinh không có tác động gì với việc đánh giá ảnh hưởng của các chính sách khác nhau. Khi đó chính sách đáng tin cậy, tổn thất do việc cắt giảm lạm phát gây ra có thể nhỏ hơn nhiều so với điều mà các con số ước tính về tỷ lệ hy sinh cho thấy.

Trong trường hợp lý tưởng nhất, người ta có thể hình dung biện pháp cắt giảm tỷ lệ lạm phát mà không tạo ra bất kỳ sự suy thoái nào muốn vậy phải đáp ứng hai yêu cầu:


( Kế hoạch cắt giảm lạm phát phải được công bố trước khi công nhân và doanh nghiệp (những người quy định tiền lương và giá cả) hình thành kỳ vọng của họ.

( Công nhân và doanh nghiệp phải tin lời công bố đó, nếu không họ sẽ không giảm kỳ vọng của mình về lạm phát.

( Nếu cả 2 yêu cầu được đáp ứng, lời công bố lập tức có tác dụng làm dịch chuyển sự đánh đổi ngắn hạn giữa lạm phát và thất nghiệp xuống dưới, cho phép giảm tỷ lệ lạm phát mà không làm tăng thất nghiệp.
( Tóm lại: Biện pháp cắt giảm lạm phát đòi hỏi phải có cú sốc cung hoặc một giai đoạn thất nghiệp cao và sản lượng giảm. Song nếu mọi người có kỳ vọng hợp lý, thì một công bố đáng tin cậy về sự thay đổi chính sách có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến kỳ vọng, do đó có thể cắt giảm lạm phát mà không gây ra suy thoái.
CHƯƠNG VIII: KINH TẾ VĨ MÔ TRONG NỀN KINH TẾ MỞ

8.1. Cán cân thanh toán: balance of payments
8.1.1. Khái niệm


Cán cân thanh toán phản ánh toàn bộ lượng tiền giao dịch giữa một nước với phần còn lại của thế giới.


Ở Việt Nam, cán cân thanh toán thường được hạch toán theo ngoại tệ (đồng đôla Mỹ). Vì vậy để dễ hiểu người ta có thể hình dung cán cân thanh toán phản ánh toàn bộ lượng ngoại tệ đi vào và đi ra khỏi lãnh thổ Việt Nam.

8.1.2. Cơ cấu

Phương pháp hạch toán trên cán cân thanh toán là:

- Nếu luồng tiền từ nước ngoài đi vào trong nước thì ghi bên “có” và ghi dấu (+)
- Nếu luồng tiền từ trong nước đi ra nước ngoài thì ghi bên “nợ” và ghi dấu (-)
- Chênh lệch luồng tiền giữa luồng tiền giữa đi vào và đi ra gọi là khoản “ròng”
( Trong cán cân thanh toán có 2 mục chính là tài khoản vãng lai (current account)và tài khoản vốn (capital account):
■ Tài khoản vãng lai: ghi lại các luồng thu nhập đi vào và đi ra khỏi quốc gia gồm:

( Xuất-nhập khẩu hàng hoá và dịch vụ: Chênh lệch giữa xuất khẩu và nhập khẩu được gọi là cán cân thương mại hay xuất khẩu ròng (NX = X – M).
( Xuất-nhập khẩu các yếu tố sản xuất: chênh lệch giữa thu nhập từ các yếu tố xuất khẩu và thu nhập từ các yếu tố nhập khẩu được xếp vào mục thu nhập ròng từ nước ngoài (NIA).

( Chuyển nhượng thu nhập giữa các nước với nhau: Các khoản viện trợ, bồi thường chiến tranh… Chênh lệch giữa thu nhập do chuyển nhượng và thu nhập do chuyển nhượng cho nước ngoài được xếp vào mục chuyển nhượng ròng.
■ Tài khoản vốn: ghi lại các luồng vốn đi vào và đi ra khỏi quốc gia. Luồng vốn này được phân thành 2 loại:

( Đầu tư ròng: là hiệu số giữa luồng vốn đi vào và đi ra khỏi quốc gia. Lượng vốn này dùng để đầu tư vào các tài sản hữu hình, mua nhà máy, mua cổ phiếu các công ty.

( Giao dịch tài chính ròng: vốn dùng để gửi ngân hàng và mua công trái của chính phủ nước ngoài, hay trực tiếp vay mượn từ bên ngoài được gọi là giao dịch tài chính. Chênh lệch giữa luồng vốn này gọi là giao dịch tài chính ròng.
■ Sai số thống kê: nhằm điều chỉnh những phần sơ sót mà quá trình thống kê gặp phải. Mục này đôi khi còn gọi là hạn mục cân đối balancing Item.
► Cán cân thanh toán: hay kế toán chính thức nhằm tổng hợp toàn bộ lượng ngoại tệ đi vào và đi ra dưới tất cả các hình thức, kể cả phần điều chỉnh do sai số thống kê, như vậy:

Cán cân thanh toán = tài khoản vãng lai + tài khoàn vốn + sai số thống kê

◘ Cán cân thanh toán thặng dư: khi nó mang dấu dương (+), luồng tiền đi vào > đi ra.

◘ Cán cân thanh toán thâm hụt: khi nó mang dấu âm (-), luồng tiền đi vào < đi ra.
◘ Cán cân thanh toán cân bằng: khi nó bằng không (0), luồng tiền đi vào = đi ra.

Tài trợ chính thức là khoản ngoại tệ dự trữ mà NHTW bán ra hoặc mua vào nhằm điều chỉnh cán cân thanh toán khi nó thặng dư hay thâm hụt. Tài trợ chính thức nếu có luôn luôn mang dấu ngược lại với dấu của kế toán chính thức.

8.2. Thị trường ngoại hối: Foreign exchange market

Thị trường ngoại hối là thị trường quốc tế mà trong đó đồng tiền của quốc gia vày có thể đổi lấy đồng tiền của quốc gia khác. Nói cách khác, đó là thị trường mua-bán ngoại tệ.

8.2.1. Cung về ngoại tệ


Được sinh ra từ 2 nguồn: một là xuất phát từ một lượng hàng hoá, dịch vụ, tài sản trong nước mà nước ngoài muốn mua. Hai là lượng vốn, lượng thu nhập và các khoản chuyển nhượng từ nước ngoài vào trong nước.

Ví dụ: Vì muốn mua hàng Việt Nam nên người nước ngoài phải cung ứng một lượng ngoại tệ cho ngoại hối, hay người Việt Nam chuyển nhượng thu nhập từ Mỹ về Việt Nam, khi đến Việt Nam phải đổi đôla Mỹ sang đồng Việt Nam. Nói cách khác anh ta phải bán đôla tức tạo nên lượng cung ngoại tệ trên thị trường ngoại hối.

8.2.2. Cầu ngoại tệ


Được sinh ra từ 2 nguồn: một là lượng hàng hóa, dịch vụ, tài sản của nước ngoài mà người trong nước muốn mua. Hai là lượng vốn, lượng thu nhập và các khoản chuyển nhượng ra nước ngoài tạo ra sức cầu trên thị trường ngoại hối.


Ví dụ: người Việt Nam muốn mua hàng hóa của Nhật hay muốn chuyển nhượng tiền sang Nhật thì cần phải có đồng Yên. Họ phải bỏ tiền Việt Nam ra mua đồng Yên tức tạo ra nhu cầu về Yên Nhật trên thị trường ngoại hối.
8.2.3. Xác định tỷ giá hối đoái (Foreign exchange rate)

Tỷ giá hối đoái là tỷ lệ trao đổi giữa đồng tiền trong nước với đồng tiền nước ngoài. Tỷ giá hối đoái có thể được định nghĩa bằng: số lượng ngoại tệ nhận được khi đổi một đơn vị nội tệ, hoặc số lượng nội tệ nhận được khi đổi một đơn vị ngoại tệ.

Có hai cách để hiểu về tỷ giá hối đoái:

● Lấy nội tệ làm chuẩn: tỷ giá hối đoái là lượng ngoại tệ cần có thể đổi lấy 1 đơn vị nội tệ. Cách này thường sử dụng cho các quốc gia có nền kinh tế vững chắc, đồng tiền mạnh và có khả năng chuyển đổi lớn trên thế giới (Anh, Mỹ).


1 đơn vị nội tệ = x.đơn vị ngoại tệ

● Lấy ngoại tệ làm chuẩn: tỷ giá hối đoái là lượng nội tệ cần có để có thể đổi lấy 1 đơn vị ngoại tệ. Hầu hết các quốc gia sử dụng tỷ giá hối đoái theo cách này, trong đó có Việt Nam.

1 đơn vị ngoại tệ = y.đơn vị nội tệ


Ví dụ:   1 USD = 19.100 VNĐ

+ Đồng tiền đứng trước là đồng tiền yết giá được lấy đồng tiền chuẩn trong giao dịch ngoại hối, thường là đồng tiền mạnh.
+ Đồng tiền đứng sau là đồng tiền định giá.
► Sự cân bằng tỷ giá hối đoái: như mọi thị trường, thị trường ngoại hối hợp bởi cung và cầu ngoại tệ. Khi cung ngoại tệ bằng cầu ngoại tệ thì thị trường ngoại hối sẽ cân bằng. Tại đó tỷ giá hối đoái cân bằng.





Quy luật thay đổi của cung và cầu về ngoại tệ trên thị trường ngoại hối là: khi tỷ giá tăng thì cung ngoại tệ tăng và cầu ngoại tệ giảm. Ngược lại khi tỷ giá giảm thì cung ngoại tệ giảm và cầu ngoại tệ tăng. Cung ngoại tệ đồng biến với tỷ giá hối đoái, cầu ngoại tệ nghịch biến với tỷ giá hối đoái.

Ví dụ: Khi tỷ giá tăng tức đồng Việt Nam sụt giá thì hàng hoá trong nước trở nên rẻ hơn đối với nước ngoài làm cho người nước ngoài muốn mua hàng trong nước nhiều hơn, từ đó cung ngoại tệ tăng. Mặc khác, khi tỷ giá tăng thì hàng hoá nước ngoài trở nên mắc hơn đối với người trong nước, từ đó cầu ngoại tệ giảm theo.

8.3. Các hệ thống tỷ giá hối đoái

Cơ chế tỷ giá hối đoái là những quy định pháp luật do chính phủ và NHTW quy định để điều tiết, quản lý thị trường ngoại hối.

8.3.1. Hệ thống tỷ giá cố định  Fixed exchange rate


Là loại tỷ giá được quyết định bởi chính phủ. Theo cơ chế này, chính phủ đồng ý duy trì khả năng chuyển đổi đồng tiền trong nước với đồng tiền nước ngoài theo một tỷ giá định trước. Nhược điểm của tỷ giá cố định là:

· Dự trữ không tương xứng 

· Các điều chỉnh tỷ giá theo xu hướng lâu dài: các tỷ lệ tăng trưởng về xuất khẩu, nhập khẩu, tỷ lệ lạm phát khác nhau giữa các nước gây nên những thay đổi dài hạn về giá trị tương đối về tiền tệ.
· Đầu cơ ngoại tệ: khi một đồng tiền được đánh giá quá cao hoặc quá thấp so với giá trị hiện tại của nó. Thì các nhà đầu cơ sẽ mua hoặc bán một lượng lớn theo dự đoán của họ. NHTW sẽ phải chi tiêu những lượng lớn ngoại tệ nhằm cố gắng duy trì tỷ giá cố định cho tới khi nó được thay đổi.

8.3.2. Hệ thống tỷ giá thả nổi  Floating exchange rate


Là tỷ giá được quyết định bởi cung và cầu trên thị trường ngoại hối.
8.3.3. Hệ thống tỷ giá thả nổi có quản lý   Flexibility limited exchange rate

Hệ thống tỷ giá thả nổi có quản lý là sự kết hợp giữa tỷ giá thả nổi và tỷ giá cố định. Tỷ giá hối đoái được phép thay đổi phù hợp với các điều kiện thị trường, nhưng đôi khi chính phủ can thiệp vào để ngăn ngừa không cho nó vận động ra ngoài giới hạn nhất định. 

8.3.4. Một vài nét về chính sách tỷ giá hối đoái ở Việt Nam

Trước 1989, Việt Nam duy trì tỷ giá hối đoái cố định cứng nhắc. Đồng tiền trong nước đánh giá quá cao làm cho cán cân thương mại xấu đi nghiêm trọng. Năm 1988 cán cân thương mại tồi tệ nhất xuất chỉ bằng 1/3 nhập khẩu. Nợ nước ngoài gấp 12 lần thu về từ xuất khẩu: 6,5 tỷ Rúp; 3,2 tỷ USD. Lúc đó thị trường tồn tại hai thị trường ngoại hối: thị trường chính thức và thị trường chợ đen. Giá thị trường chợ đen cao hơn hẳn so với thị trường chính thức .

Tháng 10 – 1987 tỷ giá hối đoái dần được nâng lên gần với thị trường không chính thức.


Tháng 10 – 1989 thì được thả nổi hoàn toàn. Chính sách thả nổi tỷ giá cùng với tác động của chính phủ tự do hoá thương mại và khuyến khích xuất khẩu đã tác động lớn đến cán cân thương mại thời kỳ này. Từ một nước nhập khẩu gạo, lần đầu tiên Việt Nam xuất 1,45 triệu tấn gạo, và là nước xuất khẩu gạo đứng thứ 3 trên thế.

Tuy nhiên diễn biến của những năm sau khá phức tạp. Cuối năm 1991 giá đôla tăng đột ngột. Trong 6 tháng từ 5 – 1991 đến tháng 11 – 1991 đồng đôla tăng 61% giá trị trong đó mặt bằng giá chung tăng 21% (16.000 VNĐ/USD).


Năm 1992, xuất khẩu tăng, do giảm phát và đầu tư nước ngoài có xu hướng tăng lên dẫn đến cung đôla tăng mạnh giá rơi xuống còn 10.600 VNĐ/USD.

Diễn biến tỷ giá hối đoái chứng tỏ hoạt động của thị trường ngoại hối khá nhạy cảm, phản ứng nhanh nhạy với những biến động của thị trường kinh tế thế giới và cung-cầu trong nước.


Trước tình hình đó, NHNN  đã đứng ra áp dụng những biện pháp cần thiết để điều tiết tỷ giá hối đoái thả nổi có quản lý hữu hiệu. Từ năm 1993 và một số năm sau đó tỷ giá dao động nhẹ từ 10.940 đến 11.000 VNĐ/USD. Chính sách tỷ giá của NHTW đã góp phần ổn định giá cả trong nước và ổn định giá trị đồng tiền, củng cố lòng tin dân chúng vào chính sách của nhà nước.

8.4. Tỷ giá và cán cân thương mại

Tỷ giá hối đoái tác động đến khả năng cạnh tranh của sản phẩm trong nước trên thị trường thế giới. Khi tỷ giá hối đoái tăng lên giá cả nội địa rẻ hơn tương đối so với sản phẩm cùng loại trên thị trường thế giới. Khả năng cạnh tranh tăng lên, xuất khẩu tăng lên.
( Cán cân thương mại hay xuất khẩu ròng tính theo công thức: NX = X – M
( Do đó khi tỷ giá hối đoái tăng sẽ có khả năng sẽ có khả năng làm cho cán cân thương mại thặng dư và ngược lại.

Trong kết luận trên ta giả định chỉ có tỷ giá hối đoái là thay đổi trong điều kiện cố định giá trong nước và thế giới. Ta tìm hiểu khái niệm tỷ giá hối đoái thực (Real foreign exchange rate). Tỷ giá hối đoái thật là mức giá tương đối của những hàng hoá được tính theo giá nước ngoài so với giá trong nước khi quay về một loại tiền chung.

e: tỷ giá hối đoái danh nghĩa

er: tỷ giá hối đoái thực.

PW : giá thế giới
P: giá trong nước
( Nếu er <  e : đồng tiền trong nước được đánh giá quá cao, giá trị thực đã giảm sút so với giá trị danh nghĩa → xuất khẩu trong nước đang bị thiệt hại do sức cạnh tranh của hàng trong nước giảm so với trước. Cần thực hiện phá giá nội tệ (tăng tỷ giá hối đoái) hoặc các chính sách khác để hổ trợ xuất khẩu.
( Nếu er >  e : đồng tiền được đánh giá quá thấp, giá trị thực của nội tệ đang lớn hơn giá trị danh nghĩa. Xuất khẩu có lợi vì sức cạnh tranh của hàng hoá trong nước tăng trên thị trường thế giới.

8.5. Lý thuyết về lợi thế trong thương mại quốc tế

Một quốc gia buôn bán với các nước khác bởi lẽ họ thu được lợi về cho mình. Các nhà kinh tế cho rằng lợi ích thu được từ thương mại quốc tế là do mỗi nước đều có lợi thế riêng. Vậy lợi thế trong thương mại quốc tế là gì? Chúng ta khảo sát 3 cách giải thích điển hình của: Phái trọng thương, Adam Smith, David Ricardo.
8.5.1. Thuyết lợi thế một chiều của phái trọng thương

Các nhà kinh tế trọng thương (thế kỷ 16 đến thế kỷ 17) cho rằng một quốc gia chỉ có thể được lợi từ thương mại quốc tế trên cơ sở một quốc gia khác bị thiệt. Nói cách khác trong thương mại quốc tế tổng lợi ích của các quốc không tăng lên mà chuyển từ quốc gia này sang quốc gia khác. Quốc gia được lợi là quốc gia tích luỹ thêm tiền bạc, quý kim sau khi mua bán. Có nghĩa là lợi thế thuộc về quốc gia có xuất khẩu nhiều hơn nhập khẩu, cán cân thương mại thặng dư.

Từ đó, họ chủ trương khuyến khích xuất khẩu, hạn chế nhập khẩu nhất là các mặt hàng xa xỉ và những loại hàng hoá chế biến hoàn chỉnh. Trong xuất khẩu nghiêm cấm việc xuất khẩu vàng thoi, bạc nén bởi lẽ đó là tiền mà tiền là mục đích hoạt động của thương mại quốc tế.

Mặc khác, để có nhiều hàng hoá xuất khẩu cần có nhiều lao động nên khuyến khích tăng dân số. Như vậy, trong quan niệm của phái trọng thương, một quốc gia giàu có không phải thể hiện ở mức sống cao của dân chúng mà là ở khối lượng tiền tích luỹ được. Họ đã nhầm lẫn giữa phương tiện và mục đích. Hơn nữa, nếu mọi quốc gia đều theo quan điểm trọng thương thì sẽ không có thương mại quốc tế bởi các nước tập trung xuất khẩu mà không cần nhập khẩu.

8.5.2. Thuyết lợi thế tuyệt đối của Adam Smith (Absotute advange)

Theo Adam Smith (thế kỷ 18) mỗi quốc gia khi so sánh với quốc gia khác có thể có lợi thế về loại sản phẩm này và kém lợi thế về sản phẩm khác. Lợi thế đó được là nhờ chi phí sản xuất thấp hơn và được gọi là lợi thế tuyệt đối.

Vậy lợi thế tuyệt đối của một nước thể hiện thể hiện ở chỗ nước đó có khả năng sản xuất một loại hàng hoá với chi phí thấp hơn so với nước khác.


Trong thương mại quốc tế, mỗi quốc gia sẽ bán những sản phẩm có chi phí sản xuất trong nước thấp hơn so với nước ngoài, mua về những sản phẩm của nước ngoài có chi phí thấp hơn trong nước. Lúc đó cả hai nước cùng được lợi vì đều mua được hàng hoá rẻ hơn so với tự sản xuất trong nước. Như vậy, mỗi quốc gia nên chuyên môn hoá sản xuất, tập trung nguồn lực cho những sản phẩm có lợi thế tuyệt đối. Khi đó nguồn tài nguyên quốc gia của mỗi nước sử dụng có hiệu quả hơn, nâng cao khả năng thoả mãn nhu cầu của nền kinh tế.
Ví dụ: Giả sử gạo và vải sản xuất ở Việt Nam và Lào hoàn toàn giống nhau. Chi phí sản xuất quy về hao phí lao động giờ như sau:

	Nước
	Vải (giờ/m)
	Gạo (giờ/kg)

	Việt nam
	6
	2

	Lào
	4
	3



Trong trường hợp này Việt Nam có lợi thế so sánh tuyệt đối về gạo, muốn sản xuất 1 kg gạo ở Việt Nam chỉ mất 2 giờ lao động khi ở Lào cần 3 giờ lao động. Ngược lại Lào có lợi thế tuyệt đối về vải : 1m vải ở Lào chỉ mất 4 giờ lao động trong khi Việt Nam cần đến 6 giờ. Nếu Việt Nam chuyên môn hoá sản xuất gạo và Lào chuyên môn hoá sản xuất vải, sau đó đem trao đổi với nhau thì hai bên sẽ cũng có lợi. Lý thuyết A.Smith đã giải thích được một phần quan trọng vì sao có sự buôn bán giữa các nước. Tuy nhiên, thuyết này không giải thích được trường hợp một nước kém phát triển, có chi phí sản xuất cao vẫn tích cực tham gia thương mại quốc tế về những hàng hoá mà mình không có lợi thế tuyệt đối.
8.5.3. Lợi thế tương đối của David Ricardo (Comparative advantage)


David Ricardo (thế kỷ 19) cho rằng một nước không có lợi thế so sánh tuyệt đối so với nước khác vẫn có lợi trong thương mại quốc tế nếu như nước đó có lợi thế tương đối.

Một nước có lợi thế tương đối so với nước khác nếu sản xuất hàng hoá với giá rẻ hơn khi so sánh qua loại hàng hoá khác.

Ví dụ: Giả sử sản xuất vải và gạo Việt Nam và Lào bây giờ là

	Nước
	Vải (giờ/m)
	Gạo (giờ/kg)

	Việt Nam
	2
	1

	Lào
	6
	2



Ta thấy chi phí sản xuất ở Lào đều cao hơn ở Việt Nam, nếu dựa vào chi phí so sánh thì Việt Nam có lợi thế tuyệt đối cả gạo và vải, còn Lào kém ở cả hai mặt hàng chúng ta xem điều gì xảy ra khi so sánh giá gạo thông qua vải và ngược lại.
· Ở Lào sản xuất 1m vải mất 6 giờ lao động và 1kg gạo mất 2 giờ như vậy 1m vải đổi lấy 3kg gạo. (1m vải = 3kg gạo)
· Ở Việt Nam sản xuất 1m vải mất 2giờ, 1kg gạo mất 1giờ, như vậy 1m vải đổi lấy 2kg gạo. (1m vải = 2kg gạo)
( Cùng 1mét vải như nhau, nhưng ở Lào đổi được nhiều gạo hơn ở Việt Nam. Có nghĩa nếu lấy vải làm chuẩn để so sánh thì gạo ở Lào rẻ hơn tương đối so với Việt Nam. Tương tự như vậy, vải ở Việt Nam rẻ hơn tương đối so với Lào (dĩ nhiên là vải Việt Nam đã rẻ hơn ở Lào một cách tuyệt đối).

( Lợi ích của thương mại quốc tế khi có lợi ích tương đối. Theo ví dụ trên nếu theo thuyết của A.Smith thì Lào hoàn toàn bất lợi trong thương mại quốc tế , Việt Nam không mua hàng của Lào và việc mua bán hai nước không xảy ra. Tuy nhiên, theo cách nhìn của Ricardo thì Lào vẫn tìm thấy lợi thế so sánh của mình về gạo. Do đó, nếu Lào giảm bớt sản xuất vải dành nguồn lực để sản xuất gạo; Việt Nam giảm bớt sản xuất gạo tập trung nguồn lực để sản xuất vải thì sau khi trao đổi với nhau cả hai nước đều có thể hưởng thụ số lượng vải hoặc gạo nhiều hơn mức trước đó.
8.6. Các chính sách bảo hộ mậu dịch

Bảo hộ mậu dịch là các chính sách nhằm giúp đỡ cho hàng trong nước có thể cạnh tranh với hàng hoá nước ngoài. Có thể thực hiện chính sách bảo hộ từ hai phía: Ngăn chặn nhập khẩu và thúc đẩy xuất khẩu, các công cụ có thể thực hiện là:

8.6.1. Thuế nhập khẩu

 Thuế nhập khẩu là loại thuế buộc các nhà nhập khẩu phải nộp theo tỷ lệ nhất định đối với hàng hoá nhập khẩu.Thuế nhập khẩu là hình thức khá phổ biến mà chính phủ các nước dùng để hạn chế nhập khẩu. Thuế nhập khẩu là loại thuế gián thu.

Thông thường, khi nhập khẩu nguyên liệu thô thì chính phủ không đánh thuế hoặc đánh thuế rất ít so với đánh thuế vào sản phẩm cuối cùng với mục đích là khuyến khích sản xuất trong nước, tạo công ăn việc làm cho dân chúng.

Ví dụ: Việt Nam sẵn sàng cho nhập bông tơ tự do, nhưng đánh thuế cao đối với quần áo nhập khẩu, nhằm khuyến khích ngành may mặc trong nước và góp phần giải quyết tình trạng thất nghiệp vốn đang phổ biến. Tác động của thuế quan đối với lợi ích xã hội như thế nào? Ta xem xét ví dụ cho thị trường vải sau đây:
· P1 =  30.000đ/m giá lúc đầu, đây là mức giá mà công ty nhập khẩu có được lợi
· P2 = 40.000đ/m giá sau khi chính phủ đánh thuế nhập khẩu 10.000đ/m, nhà nhập khẩu tiếp tục nhập khi P2 < P0
( Tại P1 = 30.000 người tiêu dùng muốn mua 16 triệu mét, trong khi nhà sản xuất chỉ cung cấp 4 triệu mét. Phần chênh lệch GD = 12 triệu mét được bổ sung bằng lượng vải nhập khẩu.

( Tại P2 = 40.000 người tiêu dùng muốn mua 14 triệu mét và nhà sản xuất cung cấp được 10 triệu mét. Lượng vải thiếu là BC = 4 triệu được bổ sung bằng lượng vải nhập khẩu.
( Như vậy thuế nhập khẩu một mặt có tác dụng khuyến khích sản xuất trong nước một mặt giúp hạn chế bớt lượng hàng nhập khẩu.


Sự phân chia lợi ích khi có thuế
a) Người tiêu dùng: người tiêu dùng chẳng những không được lợi mà hại rất nhiều, họ mua vải với lượng ít hơn và với mức giá cao hơn.

Mỗi mét vải phải mua giá cao hơn là AH = 10.000; lượng vải tiêu thụ là AC = 14 triệu mét số tiền người tiêu dùng bị mất do thuế quan gây ra là diện tích:

 
a + b + c = ACEH =10.000 x 14triệu = 140 tỷ

 Khoản tiền này sẽ được chuyển một phần vào tay chính phủ và một phần vào tay các doanh nghiệp sản xuất vải nội.
b) Đối với chính phủ: với mức thuế 10.000đ/mét, lượng vải nhập khẩu là BC = 4 triệu mét chính phủ sẽ thu được khoản thuế là:


c = BCEF = 10.000 x 4 triệu = 40 tỷ đồng

c) Đối với doanh nghiệp sản xuất vải trong nước: mỗi mét vải bán với giá cao hơn là   AH = 10.000đ/m, lượng vải sản xuất là AB = 10 triệu mét. Doanh nghiệp thu được một khoản tiền do thuế gây ra là:


a + b = ABFH = 10.000 x 10 triệu = 100 tỷ.

Tuy nhiên, mặc dù thêm được 100 tỷ nhưng lợi ích của doanh nghiệp không tăng lên 100 tỷ. Đường cung một loại hàng hoá được hình thành trên cơ sở chi phí biên. Các doanh nghiệp sẽ sản xuất đến mức mà chi phí biên bằng giá sản phẩm. Vậy khi giá tăng lên từ 30.000 đến 40.000đ thì các doanh nghiệp sẽ tăng sản lượng lên. Chi phí biên cũ là 30.000 bây giờ đã thấp hơn giá việc tăng sản lượng giúp gia tăng lợi nhuận. Trong quá trình tăng sản lượng thì chi phí biên cũng tăng theo.


Một phần của lượng tiền thu nhập thêm do thuế quan tạo ra sẽ dùng để bù đắp chi phí tăng lên. Phần bù đắp chi phí biên chính là hình b = BGF = 30 tỷ. Vậy phần lợi ích tăng thêm thực sự của các doanh nghiệp là hình thang a = ABGH = 70 tỷ.

d) Đối với toàn xã hội: dựa vào khái niệm thặng dư của nhà sản xuất và người tiêu dùng, ta thấy: 

· Khi giá tăng từ P1 lên P2 lợi ích của người tiêu dùng giảm bớt một phần là diện tích hình a + b + c + d = ACDH. Trong đó: người tiêu dùng chỉ chuyển vào tay doanh nghiệp và chính phủ bằng diện tích hình ACEH (a + b + c). Như vậy diện tích hình d = CED = 10 tỷ là lợi ích của người tiêu dùng bị mất mà không ai hưởng xã hội đã mất đi một phần lợi ích do thuế quan gây ra.

· Khi giá tăng lên từ P1 lên P2 thì diện tích hình b = BGF = 30 tỷ là phần lợi ích của doanh nghiệp mất đi mà không làm tăng lợi ích của doanh nghiệp, nghĩa là lợi ích chung bị mất đi một phần nữa do thuế quan gây ra.

► Tóm lại: Thuế quan làm cho tổng lợi ích xã hội mất đi hai phần b + d (2 tam giác CEP và BGF). Đây là phần mất mát của người tiêu dùng mà những thành phần khác trong nền kinh tế không ai được hưởng thụ. Các nhà kinh tế gọi đó là khoản tổn thất vô ích của nền kinh tế. Theo ví dụ trên tổn thất vô ích là 40 tỷ.
8.6.2. Hạn ngạch quota


Hạn ngạch hay quota là mức giới hạn tối đa về lượng hàng hoá mà các cơ sở kinh doanh ngoại thương được phép xuất khẩu hay nhập khẩu. Hình thức phổ biến là hạn ngạch nhập khẩu.










Ta nghiên cứu tác động của hạn ngạch đối với thị trường vải

· Tại mức giá quốc tế P1= 30.000 lượng cung nội địa là 4 triệu mét, cầu nội địa là 16 triệu mét. Nếu cho phép tự do nhập khẩu thì lượng vải nhập là 12 triệu mét. Chính phủ hạn chế nhập khẩu bằng hạn ngạch và cho phép nhập 4 triệu mét. Cộng với 4 triệu mét vải nội vậy tổng cung là 8 triệu mét nhỏ hơn cầu là 16 triệu mét.
Vì cung lớn hơn cầu nên giá trong nước tăng lên cho đến khi cung bằng cầu:


Cầu vải = cung nội địa + cung nhập khẩu

· Giá tăng lên P2 = 40.000 đây là mức giá cân bằng mới sau khi có hạn ngạch. Chính sách này một mặc hạn chế lượng vải nhập mặc khác làm tăng sản lượng vải nội tức bảo hộ được hàng trong nước.

Phân chia lợi ích khi có hạn ngạch:

a) Người tiêu dùng: giống như phần thuế quan người tiêu dùng mất đi một khoản là hình ACEH = a + b + c  khoản tiền này lọt vào tay ai?

b) Nhà sản xuất trong nước: vì mỗi mét vải phải bán với giá cao hơn là đoạn AH và lượng vải sản xuất là AB. Nên khi doanh nghiệp thu được một khoản tiền do hạn ngạch tạo ra là hình ABFH = a + b. Trong đó b dùng để bù đắp chi phí tăng lên, chỉ có a là phần lợi ích mà doanh nghiệp thật sự nhận được.
c) Vậy còn phần chính phủ thì sao?
Xét riêng phần chính phủ: phần này vào tay ai tuỳ thuộc 2 yếu tố: một là chính phủ cấp phát hay bán hạn ngạch, hai là giá hàng hoá ở nước ngoài như thế nào?
☺Trường hợp 1: chính phủ cấp hạn ngạch: Cấp hạn ngạch nghĩa là công ty nhập khẩu không tốn chi phí cho hạn ngạch đó. Trong khi đó vải nhập về bán cao hơn là AH số lượng là BC, như vậy:

+ Nếu chi phí nhập khẩu không đổi thì công ty nhập khẩu thu được khoản lợi là c đây chính là khoản ưu đãi cho công ty được cấp phát hạn ngạch.

+ Nếu giá cả nước ngoài tăng lên đúng bằng đoạn AH thì c phải trả cho nước ngoài.

+ Nếu giá cả nước ngoài tăng ít hơn đoạn AH thì phần c một phần trả cho người nước ngoài, một phần thuộc công ty nhập khẩu.
☺Trường hợp 2: Chính phủ bán đấu giá hạn ngạch


Bán đấu giá hạn ngạch nghĩa là công ty nào trả giá cao nhất sẽ có được hạn ngạch để nhập khẩu. Theo cách đó, các công ty có thể trả giá mua hạn ngạch bằng đoạn AH. Vì ở giá P1 nhà nhập khẩu đã có lợi, sau khi có hạn ngạch giá tăng lên AH  bù vào khoản tiền mua hạn ngạch nên công ty nhập khẩu vẫn được lợi mong muốn.


Mỗi mét vải phải trả cho chính phủ là đoạn AH lượng vải nhập là BC. Vậy diện tích c mất đi của người tiêu dùng vào tay chính phủ.

d) Xét lợi ích của toàn xã hội:

- Khi có hạn ngạch giá tăng từ P1 lên P2 lợi ích người tiêu dùng mất đi là a + b + c + d, phần b mất đi do chi phí biên tăng lên và bên cạnh đó phần d mất đi mà không tăng lợi ích cho người khác.

- Ngoài ra nếu hạn ngạch được cấp phát trong khi giá mua ở nước ngoài tăng lên thì lợi ích xã hội mất một phần hoặc toàn bộ c. Đây là phần giảm lợi ích người tiêu dùng trong nước mà người nước ngoài nhận được.

► Tóm lại: hạn ngạch làm cho tổng lợi ích xã hội mất đi 3 phần: b + d và một phần hoặc toàn bộ c. Đó là phần mất mát trong  lợi ích của người tiêu dùng mà các thành phần khác trong nền kinh tế không được hưởng thụ gọi là tổn thất vô ích.

8.6.3. Các hàng rào phi thuế quan Notariff trade barriers - NTBs

Ngoài 2 biện pháp hạn chế nhập khẩu trên, ngày nay các quốc gia trên thế giới áp dụng một loạt các biện pháp hạn chế mậu dịch khác, người ta gọi là hàng rào mậu dịch phi thuế quan.
a) Hạn chế xuất khẩu tự nguyện

Hạn chế xuất khẩu tự nguyện là một biện pháp mà ở đó, một quốc gia nhập khẩu đòi hỏi quốc gia xuất khẩu hạn chế bớt lượng hàng xuất khẩu sang nước mình một cách tự nguyện. Nếu không họ sẽ áp dụng các biện pháp trả đũa như: kiên quyết như đánh thuế cao, đưa ra hạn ngạch nhỏ, đưa ra các tiêu chuẩn kỹ thuật khắt khe hoặc có thể cấm.


Thực ra đây là những cuộc thương lượng mậu dịch giữa các bên để hạn chế bớt sự xâm nhập của hàng ngoại đối với thị trường trong nước. Đôi khi người ta gọi là “Những sự giàn xếp thị trường có trật tự”. So với 2 biện pháp trên, biện pháp này dường như ít hiệu quả hơn bởi các quốc gia xuất khẩu đồng ý một cách miễn cưỡng. Tuy vậy hình thức này lại có một tác dụng lâu dài và hầu như chỉ có những nước cung ứng chính.
b) Những trở ngại về hành chính, kỹ thuật

Cản trở về hành chính: nhiều nước đề ra những quy định hành chính nhằm phân biệt đối xử chống lại hàng hoá nước ngoài như làm chậm trễ hàng nhập khẩu qua biên giới do những thủ tục rờm rà cố ý gây ra.

Cản trở về kỷ thuật: mậu dịch quốc tế cũng bị cản trở bởi một số quy định kỹ thuật như các tiêu chuẩn về vệ sinh, an toàn, an toàn lao động, bao bì đóng gói, nhãn hiệu, xuất xứ hàng hoá… Sự yêu cầu khắt khe đối với chất lượng sản phẩm là một đòi hỏi tất yếu của nền sản xuất hiện đại, nhưng đôi khi nhiều nước đã lạm dụng nó để thực hiện ý đồ hạn chế mậu dịch.

8.6.4. Trợ cấp xuất khẩu

Trợ cấp xuất khẩu là hình thức hỗ trợ của chính phủ nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp nội địa mở rộng sản xuất và xuất khẩu bằng cách trợ giá cho hàng xuất khẩu bằng các hình thức như: trực tiếp trợ giá, cho vay với lãi suất thấp, miễn giảm thuế… Có 2 hình thức trợ giá: trợ giá cho công ty xuất khẩu và trợ giá cho người sản xuất.
a. Trợ giá cho công ty xuất khẩu

Xét trường hợp Việt Nam xuất khẩu cà phê. Giả sử chúng ta có khả năng xuất khẩu với số lượng không hạn chế. Giá quốc tế là 1000 USD/tấn

· Tại P1= 1.000 cung cà phê là 200 ngàn tấn trong khi cầu chỉ 120 ngàn tấn lượng xuất khẩu là 80 ngàn tấn. Chính phủ trợ giá 20 USD/tấn cho công ty xuất khẩu. Các nhà xuất khẩu chẳng khác nào bán được với giá 1.020. Họ sẽ tích cực xuất khẩu nhiều cà phê hơn. Tuy nhiên để có thêm lượng cà phê xuất khẩu họ phải mua ở nhà sản xuất giá cao hơn kết quả là 20 ưu đãi của chính phủ lọt vào tay nhà sản xuất dưới dạng tăng giá cà phê nội địa.
· Tại P2 = 1.020 cung cà phê là 250 và cầu giảm còn 50 chênh lệch 200 được xuất khẩu. Lượng xuất khẩu tăng lên do tác động từ hai phía: Tăng cung và giảm cầu trong nước ta xem lợi ích được phân chia thế nào?

( Đối với chính phủ: Với mức xuất khẩu 200 ngàn tấn, chính phủ chi 4 triệu USD cho việc trợ cấp được đo bằng diện tích b + c + d.

( Đối với người tiêu dùng: Khi giá tăng lên 20, lượng cà phê dùng là 50 ngàn tấn, số tiền trả thêm là a = 1 triệu tấn USD rơi vào tay nhà sản xuất, lợi ích người tiêu dùng giảm bớt là a + b. Vậy b chuyển vào tay ai?

( Đối với nhà sản xuất và công ty xuất khẩu: Giả sử sau khi trợ giá, giá cà phê lập tức tăng thêm 20 USD. Lúc đó nhà sản xuất thu được: 20 x 250 = 5 triệu USD chính là a + b + c + d phần tiền này gồm 4 triệu của chính phủ và 1 triệu của người tiêu dùng.

 Tuy nhiên, sau khi trợ giá cho công ty xuất khẩu giá không lập tức tăng lên 1020 mà tăng từ từ. Nên trong 5 triệu nói trên có một phần thuộc công ty xuất khẩu. Nhưng nhà sản xuất bỏ ra một phần tiền bù đắp cho chi phí biên là d.

( Xét toàn xã hội:


Chính phủ chi ra phần b + c + d


Lợi ích người tiêu dùng giảm bớt a + b


Lợi ích nhà sản xuất tăng lên a + b + c

( Vậy chính sách trợ giá cho công ty sản xuất gây nên 2 khoản tổn thất vô ích cho xã hội là b và d.

b. Trợ giá cho nhà sản xuất
- Nếu không trợ giá cho công ty xuất khẩu mà trợ giá cho nhà sản xuất thì giá cà phê nội địa không tăng. Nhà sản xuất vẫn bán 1.000 USD và được nhận thêm 20 USD cho mỗi tấn cà phê. Đối với nhà sản xuất điều này cũng tương tự như giá cà phê tăng lên 1.020 USD nên họ sẵn sàng sản xuất Q = 250.
- Khi giá trong nước vẫn ở mức 1.000 kết quả là đường cung dịch chuyển sang phải đến điểm Q = 250.

- Với đường cung mới tại P = 1000, người tiêu dùng vẫn mua ở sản lượng 120 giống như cũ, lượng xuất khẩu là 130 như vậy lợi ích người tiêu dùng không mất đi, xã hội gánh chịu khoản tổn thất vô ích cho việc bù đắp chi phí biên là d.

► Qua phân tích trên cho thấy, chính phủ trợ giá cho nhà sản xuất có tác dụng làm tăng xuất khẩu ít hơn nhưng cũng gây tổn thất ít hơn so với trường hợp trợ giá cho công ty xuất khẩu.











8.6.5.Có nên sử dụng chính sách bảo hộ mậu dịch không

Một số nhà kinh tế cho rằng chính phủ cần phải bảo hộ cho hàng trong nước nếu không sẽ bị bóp chết bởi hàng ngoại nhập. Những lý lẽ biện minh cho quan điểm này chính là những cái lợi của chính sách bảo hộ mậu dịch. Một số nhà kinh tế khác phản đối chính sách bảo hộ, dựa vào những cái hại do việc bảo hộ gây ra.
a) Lợi ích của chính sách bảo hộ mậu dịch
● Một là: Thuế quan và hạn ngạch làm tăng giá hàng hoá, có tác dụng hạn chế tiêu dùng những mặt hàng xa xỉ hoặc những loại hàng không khuyến khích sử dụng như: thuốc lá, rượu bia…

● Hai là: Thuế quan và hạn ngạch giúp bảo hộ các ngành non trẻ trong nước mà chính phủ muốn khuyến khích phát triển. Các doanh nghiệp tham gia vào một ngành mới rất khó cạnh tranh với doanh nghiệp nước ngoài đã có bề dày lịch sử. Muốn giảm chi phí, nâng cao chất lượng sản phẩm, tìm kiếm thị trường mới đòi hỏi phải trải qua quá trình kinh doanh lâu dài. Vì vậy thiệt hại do thuế quan gây ra xem như một loại chi phí để doanh nghiệp trong nước canh tranh với doanh nghiệp nước ngoài trong tương lai.

Ngoài ra, một số ngành có tính chất chiến lược quốc gia cũng cần được bảo hộ, nhằm phòng các mối quan hệ xấu về chính trị giữa các nước, trường hợp chiến tranh xảy ra.

● Ba là: Thuế quan giúp cho doanh nghiệp trong nước đủ sức chống đỡ với cuộc chiến tranh giá cả gây ra bởi các doanh nghiệp nước ngoài. Đôi khi một công ty lớn của nước ngoài, thậm chí được hỗ trợ của chính phủ nước đó, dùng chiến thuật bán phá giá chịu lỗ một thời gian để loại bỏ đối thủ cạnh tranh trong nước. Sau khi nắm được vị trí độc quyền họ sẽ nâng giá thu lợi.

● Bốn là: Thuế quan là nguồn thu nhập quan trọng của chính phủ, đồng thời nó là thuế dễ thu nhất và ít bị phản ứng nhất từ phía trong nước, thậm chí có khi còn được ủng hộ. Ngoài ra, hình thức bán đấu giá hạn ngạch cũng là nguồn thu nhập của chính phủ, có thể hạn chế phần nào sự mất mát do cấp phát hạn ngạch gây ra.
● Năm là: Chính sách trợ giá xuất khẩu giúp cho hàng trong nước có thể thâm nhập vào thị trường nước ngoài. Sau đó họ sẽ tìm kiếm cơ hội tốt hơn để giữ được thị trường nước ngoài đó.
b) Thiệt hại của chính sách bảo hộ mậu dịch
■ Một là: chính sách bảo hộ mậu dịch luôn tạo ra một khoản tổn thất vô ích cho nền kinh tế. Xét về mặt hiệu quả sử dụng nguồn tài nguyên, đây là điều không chấp nhận. Lẽ ra nếu không bảo hộ mậu dịch thì phí tổn đó có thể dành vào việc sản xuất sản phẩm khác hiệu quả hơn.

■ Hai là: thuế quan làm cho các doanh nghiệp trong nước không tích cực đổi mới, cải tiến để nâng cao chất lượng hạ giá thành sản phẩm. Đây là một loại thiệt hại khác của người tiêu dùng mà không thể hiện trên đồ thị xét về lâu dài thì càng giảm khả năng cạnh tranh với nước ngoài với khoản cách ngày càng rộng, khi hàng nước ngoài ngày càng được nổi tiếng, giá thành ngày càng hạ.
■ Ba là: nếu mọi quốc gia đều tìm cách bảo hộ mậu dịch thì cuối cùng sẽ bóp chết nền thương mại quốc tế, không khác gì chính sách đóng cửa kinh tế. Cả lợi thế so sánh tương đối và tuyệt đối đều không được tận dụng, mỗi nước bị ràng buộc trong đường giới hạn khả năng sản xuất của nước mình, thế giới sẽ sử dụng kém hiệu quả nguồn tài nguyên khan hiếm mà lẽ ra có thể sử dụng tiết kiệm hơn. Đây là lý do bị phản bác mạnh mẽ nhất đối với người ủng hộ chính sách bảo hộ mậu dịch.
►Từ kết quả phân tích trên ta thấy, mọi chính sách bảo hộ mậu dịch nhằm cắt giảm nhập khẩu hoặc khuyến khích xuất khẩu đều ít nhiều gây thiệt hại cho nền kinh tế các nước. Khi mà mọi quốc gia đều áp dụng những chính sách như vậy thì cuối cùng tất cả đều bị thiệt hại. Vì thế, việc mở rộng thương mại quốc tế là yêu cầu cần thiết cho mọi quốc gia.
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Hình 5.5. Mọi mức giá khác với P0 đều có khuynh hướng tự điều chỉnh trở về P0
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Hình 6.1.Cung-cầu trên thị trường tiền tệ
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Hình 6.4. Mô hình IS-LM
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Hình 6.6.Chính sách tài khoá
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